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33. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
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1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Vấn đề chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng đào tạo nói riêng là một trong những quan tâm lớn của các nền giáo dục hiện nay trên thế giới và Việt Nam.Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã xác định: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và luật pháp để đảm bảo sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu về con người và nguồn nhân lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững”. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 cũng khẳng định yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục cần “Tập trung làm tốt ba nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục; Xây dựng cơ chế, chính sách và quy chế quản lý nội dung và chất lượng đào tạo; Tổ chức kiểm tra và thanh tra. Đặc biệt chú trọng công tác thanh tra giáo dục và ĐBCL giáo dục thông qua việc tổ chức và chỉ đạo hệ thống kiểm định chất lượng”. Yêu cầu này đã và đang đặt ra cho các cơ sở giáo dục và đào tạo ở nước ta, trong đó có HVPG VN, cần nghiên cứu công tác quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng trong giai đoạn hiện nay.

HVPG VN là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống giáo dục Phật giáo của Việt Nam, là trung tâm lớn về đào tạo Tăng, Ni. Nhiệm vụ của Học viện là đào tạo tu sĩ Phật giáo có trình độ Đại học Phật học và Sau đại học, cung cấp nguồn GS cho các cấp học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật học, đến GS các Học viện; các chuyên gia giáo dục, quản lý giáo dục, các cán bộ nghiên cứu khoa học phục vụ các Ban, ngành và Viện nghiên cứu thuộc Giáo hội; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Tăng Ni ở các cấp cơ sở, trụ trì các chùa, tự viện để thực hiện tốt Phật sự hoằng pháp của mình.
Quá trình gần ba mươi năm xây dựng và phát triển của Học viện gắn liền với sự phát triển của đất nước; các thế hệ cán bộ quản lý, GS, Tăng Ni của HVPG VN đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách giữ vững và phát triển truyền thống vẻ vang của Học viện. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín (như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Triết học), HVPG VN đã được giao những đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, phối hợp tổ chức những Hội thảo khoa học cấp Quốc gia và Quốc tế được các cơ quan quản lí và xã hội đánh giá là có chất lượng khoa học cao. Điều đó có tác động quan trọng đến môi trường học thuật trong hoạt động đào tạo của Học viện, thúc đẩy nhanh định hướng chiến lược của Học viện là: “Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đạo với đời, xây dựng Học viện thành một trung tâm nghiên cứu đào tạo Phật học trọng điểm của Giáo hội và đất nước”.

Một trong những vấn đề thực tiễn đặt ra đang được HVPG VN quan tâm là chất lượng sản phẩm đầu ra, cụ thể là giá trị văn bằng mới chỉ dừng lại ở việc thừa nhận nội bộ Phật giáo, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được sự thừa nhận giá trị văn bằng của Học viện, điều này có lẽ phụ thuộc nhiều vào phương thức đổi mới quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, có những bổ sung điều kiện đảm bảo cần thiết cho việc công nhận giá trị văn bằng nói riêng và chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện nói chung. Tuy nhiên, do những khó khăn của lịch sử để lại, do tính đặc thù của Học viện Phật giáo, cùng những nhân tố khác tạo nên, chất lượng đào tạo của HVPG VN hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và kì vọng của xã hội đặt ra. Là một tu sĩ Phật giáo hiện được phân công làm công tác quản lí tại HVPG VN tại Hà Nội, tôi chọn đề tài: “Quản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ. Qua việc thực hiện đề tài này, tôi hy vọng sẽ được trang bị thêm những tri thức lí luận và thực tiễn về khoa học Quản lí giáo dục, từ góc tiếp cận của mình, tôi cũng hy vọng góp được tiếng nói riêng vào việc tìm ra giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo của HVPG VN trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn QLĐT theo tiếp cận ĐBCL ở HVPG VN, đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, góp phần tích cực vào việc xây dựng một nền giáo dục Phật giáo dân tộc, vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu:

Quá trình quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam.

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

Giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ở Học viện Phật giáo;

4.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN (khảo sát sâu tại HVPG VN tại Hà Nội).
4.3. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN và thử nghiệm 1 trong những giải pháp đề xuất.

5. Giả thuyết khoa học
Quản lý đào tạo hướng tới chất lượng đã được HVPG VN quan tâm và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, công việc này mới được thực hiện ở trình độ tự phát, đúc kết kinh nghiệm, chưa được định hướng, chỉ đạo và thực hiện bởi một tiếp cận lí luận quản lý giáo dục khoa học, có hệ thống. Nếu nghiên cứu đề xuất và vận dụng thực hiện các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL, phù hợp với tính đặc thù của Học viện Phật giáo, sẽ góp phần nâng cao được chất lượng đào tạo của Học viện.

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu quản lý đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở HVPG VN;

- Địa bàn khảo sát: Khảo sát sâu tại HVPG VN tại Hà Nội (Sóc Sơn – Hà Nội).

- Thời gian nghiên cứu: Các số liệu nghiên cứu thực trạng lấy từ năm 2012 đến 2014;

- Chủ thể thực hiện giải pháp là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Học viện;

- Giải pháp đề xuất áp dụng trong tầm nhìn đến năm 2020.

6.2. Khách thể khảo sát:

Đề tài tiến hành khảo sát, nghiên cứu trên tổng số 565 lượt khách thể có liên quan đến việc quản lý CTĐT tại HVPG VN, trong đó:

- 300 khách thể để khảo sát thực trạng,

- 120 khách thể để khảo sát ý kiến đánh giá về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp đề xuất.

- 145 khách thể để tham gia thử nghiệm.

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận:

- Tiếp cận hệ thống: Quản lý đào tạo tại HVPG VN được xem xét như quản lý một hệ thống bao gồm các thành tố: quản lý mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo, quản lý hoạt động của người dạy, người học, quản lý các điều kiện ĐBCL, kiểm tra đánh giá… Các thành tố của hệ thống có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và vận hành trong một môi trường luôn luôn biến đổi.

- Tiếp cận logic - lịch sử: Công tác đào tạo và quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL luôn được xem trong mối quan hệ biện chứng với tiến trình phát triển lịch sử, phù hợp với những yêu cầu, đòi hỏi mới của thực tiễn thời đại, phù hợp với quy luật “vô thường” của Phật giáo. Tiêu chí đánh giá đào tạo và quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL của HVPG VN phải bắt kịp với sự vận động và thay đổi của thời đại, đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, đời sống chính trị, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn cầu hóa và đời sống tâm linh của con người trong xã hội hiện đại.

- Tiếp cận đảm bảo chất lượng: Có nhiều mô hình ĐBCL, song đề tài bám sát vào các mô hình ĐBCL là: AUN, CIPO, Hệ thống ĐBCL của giáo dục đại học Việt Nam và coi đây là tiếp cận chính trong nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn và đề xuất giải pháp. Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL, chú trọng đến hình thành VHCL, xây dựng khung chất lượng, thực hiện đánh giá chất lượng (đánh giá trong), đảm bảo các điều kiện ĐBCL theo các chỉ số của kiểm định chất lượng (các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo từ tuyển sinh đầu vào, các yếu tố thuộc quá trình đào tạo, sản phẩm đầu ra, đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn của sản phẩm đầu ra là đào tạo những thế hệ Tăng tài, Tu sĩ có trình độ Phật học để phụng sự Giáo hội Phật giáo, đáp ứng được nhu cầu đời sống tâm linh của các tầng lớp nhân dân, tín đồ Phật tử)…. góp phần xây dựng đời sống an lạc cho nhân dân, thực hiện đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hòa bình.

- Tiếp cận quá trình đào tạo: Xuất phát từ quan niệm quá trình đào tạo là bộ phận chủ yếu nhất trong toàn bộ hoạt động của HVPG VN do HVPG VN tổ chức, quản lí, chỉ đạo, bao gồm các nội dung: công tác tuyển sinh; mục tiêu đào tạo; nội dung CTĐT; phương pháp đào tạo; hình thức tổ chức đào tạo; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của Tăng Ni sinh.

- Tiếp cận thực tiễn: Nghiên cứu đề tài bám sát vào thực tiễn và đặc thù của HVPG VN, đặc trưng bối cảnh của thực tiễn giáo dục Phật giáo Việt Nam và bối cảnh đổi mới giáo dục. Các giải pháp đề xuất phục vụ cho mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo ở HVPG VN.

7.2. Phương pháp nghiên cứu:

7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Tổng hợp, phân tích, hệ thống hoá các tài liệu lí luận khoa học có liên quan đến đề tài như: các văn kiện về đường lối chính sách giáo dục, đổi mới giáo dục, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước,Chính phủ; Các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo và quản lý đào tạo Đại học; Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở phù hợp về lý luận cho đề tài và đề xuất các giải pháp.

7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam để lấy thông tin cho mô tả thực trạng vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Lập mẫu phiếu điều tra, mẫu câu hỏi phỏng vấn sâu đối với các đối tượng là TNS (đã tốt nghiệp và đang theo học), các GS (đã và đang trực tiếp giảng dạy), các cấp lãnh đạo của Giáo hội, Học viện  Phật giáo Việt Nam, và một số cơ quan hữu quan để tìm hiểu thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL... Đảm bảo tính xác thực, khách quan của số liệu điều tra, phân tích làm sáng tỏ các vấn đề từ số liệu kết quả điều tra nhằm phục vụ nội dung nghiên cứu.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo và quản lý đào tạo tại HVPG VN tại Hà Nội, Huế, TPHCM, Cần Thơ và một số cơ sở đào tạo Phật học khác, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, khắc phục hạn chế, khó khăn, phát huy các điểm mạnh, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp.
- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đào tạo nói chung, quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo nói riêng trong xây dựng các giải pháp, đánh giá tính cần thiết, hữu dụng, khả thi của các giải pháp đề xuất.

- Phương pháp thử nghiệm: Thử nghiệm một nội dung trong giải pháp thứ hai do luận án đề xuất nhằm khẳng định tính khả thi và tác dụng của giải pháp đề xuất trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

7.2.3. Các phương pháp bổ trợ:

Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý, thống kê các tài liệu điều tra khảo sát. Sử dụng các phần mềm: EXCELL, SPSS để lập các bảng biểu, đồ thị biểu diễn, sơ đồ, so sánh kết quả nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm.

8. Các luận điểm bảo vệ

8.1. Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục - đào tạo đại học. Quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL vì vậy trở thành yêu cầu tất yếu và xu thế phổ biến trong đổi mới quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay. Quản lý đào tạo hướng đến mục đích chất lượng cũng là yêu cầu khách quan đối với HVPG VN trong giai đoạn hiện nay.

8.2. Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL cần tuân thủ những yêu cầu, nguyên lý chung của quản lý đào tạo đại học. Tuy nhiên các HVPG VN có những đặc thù riêng biệt về đào tạo và quản lý phù hợp với tôn chỉ, sứ mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phù hợp với đặc điểm vùng miền của từng Học viện, vì vậy các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL của Học viện đề xuất cũng thể hiện rõ tính đặc thù so với các cơ sở đào tạo đại học khác trong hệ thống giáo dục nhất là về nội dung, cách thức thực hiện.

8.3. Giải pháp quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL cần được tiếp cận chọn lọc và tích hợp những điểm ưu việt của một số mô hình ĐBCL, chú trọng xây dựng VHCL trong đào tạo, khung chất lượng bao gồm quản lý các yếu tố: đầu vào, quá trình (ĐBCL các yếu tố: mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, môi trường quản lý, chất lượng đội ngũ GS, chất lượng học tập của TNS), và chất lượng của sản phẩm đào tạo thể hiện ở đầu ra, đảm bảo các điều kiện thực hiện đánh giá trong. ĐBCL của các nhân tố này sẽ tạo nên chất lượng tổng thể của quá trình đào tạo, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về đội ngũ Tăng tài cho Giáo hội Phật giáo, cung cấp đội ngũ GS cho các cơ sở đào tạo Phật học của các địa phương, cán bộ nghiên cứu của các viện nghiên cứu Phật học ở Việt Nam.

9. Những đóng góp mới của luận án

9.1. Vận dụng tư tưởng và quan điểm lý luận của một số mô hình quản lý chất lượng và ĐBCL đào tạo, xây dựng được khung lý luận về nội dung quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL bao gồm 4 thành tố (Hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo; Xây dựng khung chất lượng đào tạo; Xác định các điều kiện ĐBCL đào tạo; Thực hiện kiểm định chất lượng) phù hợp với đặc điểm của Học viện Phật giáo, một cơ sở giáo dục đặc thù trong hệ thống giáo dục;
9.2. Làm sáng tỏ thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL trên các mặt cơ bản phù hợp với khung lý luận đã xác định, đánh giá thực trạng theo phương pháp phân tích SWOT, phát hiện ra những bất cập về quản lí đào tạo và khẳng định sự cần thiết phải áp dụng tiếp cận ĐBCL trong quản lí đào tạo để nâng cao CLĐT của HVPG VN.

9.3. Đề xuất được bốn giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ở HVPG VN được đề xuất: “Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPGVN”; “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở HVPG VN”; “Đảm bảo các điều kiện cho CLĐT”; “Kiểm định CLĐT” (thực hiện đánh giá trong) có giá trị vận dụng trong thực tiễn để tạo ra chuyển biến về chất lượng đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của HVPG VN trong giai đoạn hiện nay.

10. Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án chia làm 3 chương sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện Phật giáo.

Chương 2. Thực trạng quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam.

Chương 3. Giải pháp quản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận ĐBCL.
Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

Vấn đề chất lượng giáo dục nói chung và CLĐT nói riêng là một trong những quan tâm lớn của các nền giáo dục hiện nay trên thế giới và Việt Nam. ĐBCL đào tạo của các cơ sở ĐT cũng như Học viện Phật giáo và việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL đang là một xu hướng được các tác giả, các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Đây là những vấn đề liên quan căn bản đến đề tài nghiên cứu, giúp chúng tôi có cái nhìn tổng thể, phù hợp trong việc lựa chọn các mô hình, quy trình, phương pháp đánh giá cho phù hợp với việc QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL. Chính vì vậy, thông qua tổng quan nghiên cứu các mô hình quản lý giáo dục - ĐT của các cơ sở ĐT trong nước, nước ngoài của các nghiên cứu đã đi trước, chúng tôi sẽ có căn cứ lí luận cho việc đề xuất giải pháp QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

1.1.1. Các nghiên cứu về quản lý đào tạo đại học

1.1.1.1. Ngoài nước

* Tác giả Thái Nguyên Bồi - Trung Quốc (1868) đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về GDĐT, cuốn sách: “Bàn về chương trình giảng dạy” của ông đã cho thấy kinh nghiệm về giáo dục, trong đó có QLĐT đại học, có những điểm cần lưu ý: Tôn trọng các lý thuyết khoa học, noi theo mẫu hình về các trường Đại học trên thế giới, chấp nhận mọi ý kiến và quan điểm theo nguyên tắc tự do tư tưởng các trường phái học thuật khác nhau. Tiêu chí để tuyển chọn GV: Tài năng và kiến thức, việc giảng dạy phải dựa theo nguyên tắc tự do tư tưởng. Trường Đại học phải là diễn đàn chính cho việc trao đổi văn hóa của giới trí thức, phải được tự do học thuật. [27;153]
Ông đưa ra các nguyên lý quản lý và điều hành nền giáo dục đại học bằng hai yếu tố căn bản: Tìm kiếm và chấp nhận những đề xuất của xã hội; Khuyến khích việc cải cách ở những nơi cần thiết. Ngay từ những năm 1916 ông đã thực hiện nhiều cải cách trong QLĐT, cụ thể: Xây dựng Ban quản lý; Lập Hội đồng giáo sư; Cho phép SV tự thiết lập các tổ chức của mình.

Từ những cải cách QLĐT ĐH của tác giả Thái Nguyên Bồi đề cao giá trị học thuật của cơ sở ĐT, phát huy tính tích cực của các chủ thể liên quan thông qua tăng cường thảo luận, coi trọng thực tiễn xã hội đã gợi ý cho chúng ta cách thức QLĐT ĐH hiệu quả trên cơ sở đề cao tài năng và cởi mở, tự do dân chủ trong ĐT.

* Ở Hoa Kỳ,  Các trường đại học đều hoạt động theo nguyên tắc tự quản và tự do về học thuật, bộ phận quản lý cao nhất của một trường đại học là Ban Quản trị mà các thành viên bên ngoài trường thuộc giới chuyên môn về tài chính, công nghiệp. Các nhà quản lý thường tiến hành khảo sát tại các trường đại học để xác định các vấn đề căn bản mà giáo dục đại học phải đương đầu để có những hiệu chỉnh phù hợp. Như vậy, tại Hoa Kỳ họ coi trọng tự do học thuật trong quản lý đào tạo, có sự kết hợp giữa Ban Quản trị nhà trường với giới chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo nhưng có nguyên tắc, có khảo sát thường xuyên và chi phối các nguồn lực đầu tư cho cơ sở đào tạo một cách có căn cứ, tạo chiều sâu và hiệu ứng kép trong QLĐT. Như vậy điểm qua các nghiên cứu về QLĐT đại học ngoài nước cho chúng ta ít nhiều những gợi ý trong việc chắt lọc để lựa chọn những kinh nghiệm góp phần định hình trong QLĐT Học viện nhằm đạt những thành quả cao hơn trong công tác QLĐT. [39; 118]
1.1.1.2. Trong nước

* Luật giáo dục Việt Nam 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 [43;9] đã nói đến vấn đề quản lý đào tạo đại học nhằm hướng đến các mục tiêu thiết thực, mục tiêu này có thể được cụ thể hóa theo các tiêu chuẩn sau:

- Phẩm chất đạo đức, xã hội (đạo đức, ý thức, trách nhiệm…);

- Các chỉ số về sức khỏe, tâm lý, sinh học…;

- Trình độ kiến thức, kỹ năng (theo các bậc học vấn phổ thông);

- Năng lực học tập, sống và thích nghi;

- Tiềm năng phát triển cá nhân (thể lực, trí tuệ);

- Phẩm chất về xã hội - nghề nghiệp (đạo đức, ý thức, trách nhiệm, uy tín…);

- Các chỉ số về sức khỏe, tâm lý, sinh học…;

- Trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn;

- Năng lực hành nghề (cơ bản và thực tiễn);

- Khả năng thích ứng với thị trường lao động;

- Năng lực nghiên cứu và tiềm năng phát triển nghề nghiệp.

Như vậy, đạt được các mục tiêu này trong đào tạo đại học thì sản phẩm đầu ra sẽ đáp ứng mong đợi của xã hội, góp phần tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng để thực thi các công việc trong thực tiễn.

* Tác giả Trần Kiểm với “Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục” đã đề cập đến “Tiếp cận phức hợp”, khi đó nhà QLĐT nhìn nhận đối tượng quản lý như một chỉnh thể, các thành tố trong quá trình QLĐT gắn bó hữu cơ, tương tác lẫn nhau nên quản lý cũng cần có cái nhìn biện chứng, chất lượng ở đây là chất lượng tổng thể, có chăng các thành tố chủ đạo trong đào tạo sẽ cần được đầu tư, coi trọng cải tiến đúng mức nhằm đạt được chất lượng những mục tiêu. [40;51]
Tiếp đó tác giả đề cập đến tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường, quản lý dựa vào nhà trường (SBM), khi đó người dạy, người học được tham gia một cách dân chủ vào việc quản lý, quyết định những vấn đề liên quan đến cơ sở đào tạo, SBM có hai tính chất cơ bản: Tăng quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo về ngân sách, nhân sự, chương trình dạy học; Cơ sở đào tạo là cơ sở có quyền ra quyết định, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại chỗ với số tham gia đông đảo của các thành viên liên quan. [40; 117] Việc quản lý đào tạo theo tiếp cận tăng quyền tự chủ của các sở đào tạo là một xu thế mới, hiện đại và đang được các nước trên thế giới vận dụng, ở Việt Nam những thập niên gần đây cũng đã áp dụng phương thức này và góp phần nâng cao hiệu quả, phát triển cơ sở đào tạo theo tiếp cận trách nhiệm, hiệu quả và khẳng định vị thế rõ nét.

1.1.2. Các nghiên cứu về quản lý đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

1.1.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài

Các nghiên cứu tại nước ngoài dẫn theo các tác giả Tạ Ngọc Tấn - Phan Xuân Sơn - Hồ Trọng Hoài trong “Đánh giá chất lượng chương trình, giáo trình”: “Để QLĐT theo tiếp cận ĐBCL, họ thường xem xét tất cả các yếu tố liên quan đến đầu vào, quá trình và đầu ra, gồm các nội dung căn bản sau được đánh giá” [52, 125]: sản phẩm đầu ra của cơ sở ĐT; tổ chức QLĐT đối với cơ sở ĐT; cơ sở vật chất, tài chính phục vụ quá trình ĐT; đội ngũ GV và các hoạt động nghiên cứu; chương trình ĐT và các hoạt động giảng dạy; các cơ chế kiểm tra, đánh giá; các hoạt động hỗ trợ ĐT.

Các nội dung đánh giá nêu trên thường được chia thành các lĩnh vực đánh giá có tính đồng nhất, trong đó lại có các tiêu chí cụ thể. Khi quy chiếu các lĩnh vực đào tạo có các chuẩn, các tiêu chí sẽ là căn cứ đề đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo một cách có định lượng và định tính, tìm ra các điểm bất cập cần khắc phục để có các giải pháp cải tiến chất lượng phù hợp nhất trong QLĐT.

* Dẫn theo tác giả Tú Anh, ở Châu Phi, nhằm QLĐT ĐH theo tiếp cận ĐBCL, người ta tiến hành đánh giá dựa trên 03 tiêu chuẩn cơ bản: Chương trình ĐT và năng lực của của cơ sở ĐT; tính chuyên nghiệp và dịch vụ công cộng; nhận thức và các hoạt động từ bên ngoài; xây dựng kế hoạch, chiến lược và tiềm năng của cơ sở ĐT [52; 126]

* Với nhiều năm kinh nghiệm, ở Anh [71], Graeme chia sẻ: “Để nâng cao CL giáo dục ĐH, cần 3 yếu tố quan trọng nhất, đó là: giáo trình, giáo viên và kỹ năng nghề. Đặc biệt, khi phát triển khung cấu trúc chương trình thì phải tìm giá trị, nhu cầu mới để tái trúc lại chương trình cho phù hợp thực tế”.

Khi đó, trường đại học tự chủ xây dựng khung chương trình riêng và họ sẽ quyết định xây dựng nó như thế nào để làm thế mạnh riêng của mình, có một ban kiểm định CL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nhà nước. Ban kiểm định này sẽ phụ trách về CL giảng dạy của các trường. Chất lượng họ đo được là dựa trên CL trải nghiệm của các trường đó (ít nhất 5 năm) và CL của sinh viên sau khi ra trường. Thường để đánh giá đúng CL của một trường đại học thì trường đó phải hoạt động khoảng 5 năm. Như vậy, nước Anh luôn gắn việc đầu tư, tái cấu trúc các thành tố trong cơ sở đào tạo trên căn cứ theo các tiêu chuẩn chất lượng đạt được trong một giai đoạn nhất định.

* Dẫn theo bài đăng “Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học tại Úc” [87], các trường đại học Úc cung cấp cho SV kiến thức vững chắc trong ngành học, lựa chọn cùng với những kỹ năng học tập có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải đăng ký qua Hệ thống Văn bằng Úc (Australian Qualifications Framework - AQF) mới được phép tuyển sinh và cấp bằng. Các trường đại học Úc tự chịu trách nhiệm quản lý CL thông qua quy trình cấp phép nội bộ, các điều lệ thực hành nhưng cũng phải tuân theo các quy định của chính phủ. Các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm chính cho giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu. Chất lượng của trường ĐH được đảm bảo qua các đợt thanh tra định kỳ của cơ quan Kiểm định CL các trường đại học Úc (Australian Universitites Quality Agency - AUQA), đây là cơ quan kiểm tra CL độc lập cấp quốc gia, thực hiện việc kiểm tra các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý trong các trường đại học Úc. Họ áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhau và các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách quy củ nhằm kích thích quá trình đào tạo phát triển tổng thể.

Việc tăng cường thanh tra kiểm tra các thành tố trong đào tạo, đặc biệt là hoạt động dạy, hoạt động học cùng với các biện pháp cải tiến tích cực bởi một cơ quan chuyên trách kiểm định chất lượng, đặc biệt là kiểm định chất lượng hệ thống văn bằng chứng chỉ đã thúc đẩy quản lý đào tạo theo tiếp cận chất lượng đạt hiệu quả, đem lại các thành tựu về chất lượng mang tính thương hiệu trong đào tạo của các trường đại học tại đây.

* Dẫn theo tác giả Bùi Minh Hiền, ở Mĩ, việc QLĐT ĐH theo tiếp cận ĐBCL được thực hiện bởi hệ thống kiểm định CL giáo dục đại học, hệ thống này đã có bề dày hàng thế kỷ. Kiểm định CL ở Mỹ là một hoạt động tư nhân, phi chính phủ, vì chính phủ không đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các chính sách giáo dục đại học. Bộ GD liên bang không trực tiếp kiểm định CL các trường ĐH mà chỉ công nhận hiện trạng CL do các tổ chức kiểm định phi chính phủ đánh giá và kết luận để quyết định xem trường ĐH nào xứng đáng được nhận tài trợ về tài chính cho sinh viên và các nguồn tài chính khác của chính phủ. Các tiêu chuẩn kiểm định không phải do chính quyền đưa ra mà do các thành viên của các tổ chức kiểm định tự xây dựng. [27; 240]
Một trường không tham gia kiểm định CLĐT thì thường chịu rủi do về thị trường sinh viên và bằng cấp. Sinh viên ở các trường không tham gia kiểm định sẽ khó khăn trong việc chuyển trường hoặc liên hệ công tác sau tốt nghiệp. Kiểm định CLĐT đại học tiến hành trên bình diện cơ sở ĐT hoặc kiểm định chương trình ĐT, mục đích nhằm đánh giá xem cơ sở ĐT hoặc chương trình đó có đạt được hay không những chuẩn mực nhất định về chất lượng, đảm bảo rằng nhà trường có trách nhiệm đối với CLĐT để cải tiến CL chương trình ĐT và CL của toàn cơ sở ĐT. Một số đặc điểm cần lưu ý trong chính sách GD của Obama trong việc ĐBCL là: khuyến khích các tiêu chuẩn và đánh giá tốt hơn bằng cách tập trung vào quy trình kiểm tra phù hợp hơn với SV và thế giới hiện nay; ĐT có chế độ đãi ngộ với giáo viên giỏi; tăng cường và nâng cao CL cơ sở ĐT bằng việc nâng cao quyền tự chủ, cải cách lại lịch học cũng như cơ cấu lại thời gian biểu trong ngày; cung cấp cho mọi công dân Mỹ nền GDĐH CL cao.

Như vậy, việc người dân nước Mỹ chưa bao giờ hài lòng với thực trạng nền GD của họ, xem kiểm định là quy trình bắt buộc trong QLĐT đó cũng là động lực để các nhà QLGD - ĐT phải không ngừng cải cách ĐT và gắn ĐT với thực tiễn, đây cũng là gợi ý cho định hướng quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL của Việt Nam và HVPG VN.

* Dẫn theo tác giả Bùi Minh Hiền [27; 205], ở Trung Quốc, quản lý ĐTĐH theo tiếp cận ĐBCL được tính đến ngay từ khi xác lập chuẩn đầu vào: Để trở thành SV ĐH, người học phải trải qua kỳ thi tuyển kỹ lưỡng mang tính toàn quốc, ngoài ra còn xét đến tư cách đạo đức và thành tích học tập THPT trước đó của người học, có nhiều trường ĐH chuyên ngành đáp ứng nhu cầu sinh viên ở nhiều trình độ khác nhau, việc sáp nhập và tập trung nguồn lực trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa các trường tạo một thế mạnh trong đầu tư cải tiến chất lượng; Các hoạt động nghiên cứu được đẩy mạnh tại các trường đại học, họ cũng coi trọng trao đổi quốc tế trong ĐT đại học, việc liên kết ĐT và du học cũng được Trung Quốc coi trọng nhằm hội nhập và học hỏi nền giáo dục tiên tiến.

Việc coi trọng chuẩn đầu vào ngay từ khâu tuyển sinh có chọn lọc, gắn ĐT với nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế về vấn đề QLĐT có tính tân tiến, đổi mới phù hợp thời đại là một gợi ý để chúng ta quan tâm.

1.1.2.2. Các nghiên cứu trong nước
* Dẫn theo tác giả Nguyễn Phương Nga [45; 56], các tiêu chuẩn đánh giá nhằm QLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL gồm các lĩnh vực căn bản như: Sứ mạng và mục tiêu của cơ sở ĐT; Tổ chức và quản lý; Chương trình giáo dục; Hoạt động ĐT; Đội ngũ CBQL, GV và nhân viên; Người học; Nghiên cứu KH, ƯD phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị và cơ sở vật chất; Tài chính và quản lý tài chính.

Đây được xem như các tiêu chuẩn khung để ĐBCL của một cơ sở đào tạo đại học, từ đó chúng ta có thể phác thảo các tiêu chí chi tiết, tìm các minh chứng và cơ sở dữ liệu kèm theo nhằm ĐBCL hoặc quy chiếu để tự đánh giá và cải thiện chất lượng của cơ sở đào tạo.

* Quản lý đào tạo đại học theo mô hình Việt Nam dẫn theo tác giả Trần Khánh Đức [20; 562]

Tác giả đưa ra hệ thống các tiêu chí kiểm định được thiết kế với 10 lĩnh vực tương đương 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí đánh giá CLĐT và các điều kiện đảm bảo CL về GDĐH Việt Nam theo thang điểm đánh giá 100.

Các tiêu chuẩn đánh giá CLĐT gồm các lĩnh vực căn bản: Nhiệm vụ và mục đích của các cơ sở GDĐH; Tổ chức và quản lý; Chương trình ĐT; Các hoạt động giảng dạy; Đội ngũ GV, CB, nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Quan hệ quốc tế; Thư viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị; Tài chính và quản lí tài chính...Đây là các tiêu chuẩn căn cốt tương ứng với các lĩnh vực căn bản trong ĐT sẽ là căn cứ để các cơ sở ĐTĐH ở Việt Nam QLĐT theo tiếp cận ĐBCL.

Với những mục tiêu cơ bản, các cơ sở đánh giá và nguyên tắc nêu trên kết hợp với kết quả thu được từ các số liệu điều tra khảo sát ban đầu, các ý kiến xây dựng của các cán bộ quản lý giáo dục đại học, các cấp tại nhiều hội thảo của trường, sau khi đã xác định được những tiêu chí chính và mối tương quan của chúng trong từng lĩnh vực, chúng ta có căn cứ để đặt ra các tiêu chí chuẩn để đảm bảo CL GDĐH trong các cơ sở đào tạo ở Việt Nam.

* Tác giả Lê Đức Ngọc trong bài: “Bàn về kiểm định CL đại học” cũng đề cập đến kiểm định CL bằng mô hình tổng thể TQM. Đề cập đến quan niệm “chất lượng” nghĩa sự phù hợp với các tiêu chuẩn, mục tiêu, hiệu quả của việc đạt mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giáo dục ĐT, tác giả cũng đề cập đến cách đánh giá CLĐT đại học như: đánh giá bằng đầu vào, bằng đầu ra, bằng giá trị gia tăng, bằng giá trị học thuật, bằng văn hóa tổ chức riêng, bằng kiểm toán. Như vậy theo tác giả, khi đảm bảo được các yêu cầu trong kiểm định thì cơ sở đào tạo sẽ QLĐT đạt chất lượng [76].

* Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Văn Tùng (2013): “Quản lý đào tạo trong các trường ĐHVN theo tiếp cận quản lý theo kết quả đầu ra”, ĐHQGHN.

Nghiên cứu đã nêu đặc điểm của mô hình QLĐT theo tiếp cận quản lý kết quả đầu ra. Xuất phát từ hội nhập và cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng cao và xứng tầm trong khi đó thực tiễn cho thấy các bất cập trong kết quả đầu ra của các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay, sinh viên ra trường chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực, vì vậy phải đổi mới QLĐT tại các trường ĐH, dạy nghề căn cứ từ yêu cầu chuẩn đầu ra phù hợp là cần thiết. Đây cũng là nghiên cứu có tính gợi mở cho đề tài của Luận án, bởi lẽ chuẩn đầu ra sẽ thúc đẩy việc cải tiến phát triển chương trình, quy trình quản lý đào tạo của các cơ sở đào tạo.

* Theo bài đăng của Nguyễn Văn Hùng: “Quản lý ĐT nghề theo tiếp cận ĐBCL trong phát triển nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Viện Nghiên cứu quyền con người, Viện Hàn lâm KHXHVN.

Theo tác giả, để đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu thực hiện những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra, hệ thống các trường dạy nghề cần được chú trọng phát triển một cách bền vững ở nhiều trình độ khác nhau. Để đạt được điều đó, bản thân các trường dạy nghề cần đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo thành ưu tiên số một và theo đó, đổi mới quản lý chất lượng đào tạo cũng cần được chú trọng. Việc áp dụng những phương pháp, cách thức quản lý cần căn cứ vào sự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của xã hội và của cơ sở đào tạo đó, với những khó khăn mà các cơ sở đào tạo nghề đang phải đối mặt thì việc đổi mới về chính sách quản lý đang ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy trong rất nhiều mô hình quản lý chất lượng đào tạo thì quản lý theo hướng ĐBCL đã và đang thể hiện được nhiều ưu điểm.

Để thực hiện tốt việc áp dụng ĐBCL trong quản lý đào tạo có nhiều giải pháp khác nhau, cần được xem xét và thực hiện đồng bộ nhằm đạt được hiệu quả tối đa. Các giải pháp được thực hiện cũng cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo trong từng thời điểm khác nhau. Bên cạnh việc áp dụng thực hiện, cần có sự đánh giá theo từng quý, từng năm để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, tìm cách khắc phục và có những điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển và đổi thay của tình hình xã hội.

1.1.3. Các nghiên cứu về quản lý đào tạo Phật học, quản lý đào tạo Phật học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

1.1.3.1. Các nghiên cứu ngoài nước

Theo bản dịch của tác giả Tiếng Anh trong bài: “Giáo dục phật giáo Đài Loan thời hiện đại”: Từ thập niên 50 - 90 của thế kỷ 20 Phật giáo Đài Loan phát triển mạnh mẽ, số Viện nghiên cứu Phật học tăng lên, sau 1970, năng lực, phương pháp nghiên cứu, các chuyên đề nghiên cứu về Phật giáo của các nhà nghiên cứu mới có sự nâng cao rõ rệt. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của GDPG Đài Loan có thể chia thành nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài: Động cơ mở trường, nhân lực, tài lực, phương pháp, số lượng và CL của thầy - trò, con đường tiến thân sau tốt nghiệp (nhân tố bên trong); nguồn lực xã hội đang nắm giữ, chính sách tôn giáo của đơn vị giáo dục (nhân tố bên ngoài). Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã nhận định: nhân tài Phật giáo chính là nhân tố then chốt cho sự thịnh suy của Phật giáo, Ngài cho rằng cần bồi dưỡng nhân tài cho Phật giáo. Từ đó, Hòa Thượng nhận định, cần phải tổng hợp sức mạnh của toàn giáo giới, có chế định thể chế giáo dục phân tầng phân cấp, xây dựng nội dung giáo dục tăng già có thứ tự để bồi dưỡng nên những nhân tài học thuật trong giới, chú trọng thực tiễn giáo dục cao đẳng Phật giáo. [5; 367-369]
Thông qua vài nét sơ lược về các Học viện Phật giáo tại Đài Loan cho chúng ta thấy, vấn đề quản lý CLĐT Phật học tại các cơ sở này phần nhiều vẫn mang đậm tính đặc thù nội bộ, kinh nghiệm và chưa theo một mô hình quy chuẩn về quản lý CLGD ĐT.

* Theo Master Chin Cung [5;466], ở Trung Quốc có 04 loại giáo dục PG: Tín ngưỡng, Kinh viện, thờ cúng tôn giáo, giáo dục truyền thống. Trong đó giáo dục Phật giáo kiểu kinh viện và truyền thống có tính phổ biến và ưu việt hơn cả mặc dù vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Tiếp đến tác giả có đề cập đến khoá ĐT “An Cư Kiết Hạ”, tương tự với giáo dục thường xuyên là kiểu GDPG có tính hữu dụng giúp người học có thể thảo luận với nhau để có thêm kiến thức thiết thực từ Phật giáo.

Như vậy Trung quốc coi trong việc chọn lựa một loại hình, một trường phái trong giáo dục Phật giáo, có sự trải nghiệm và thảo luận trong các khoá thực hành khi ĐT Phật học để người học có cơ hội thấm nhuần các giá trị đích thực của PG.

* Theo tác giả Thích Thanh Thắng, tại Thái Lan [5; 312] Đại học PG Nalanda, đã tạo một môi trường giáo dục PG nghiêm túc từ việc tuyển đầu vào với chuẩn cao trên cơ sở bồi dưỡng và sàng lọc để chọn lựa. Họ coi trọng phương pháp giảng dạy phát huy tư duy sáng tạo của người TNS trên cơ sở trải nghiệm và tu chứng trong thực tiễn cũng như thân giáo, quá trình quản lý họ coi trọng tâm của người học để có các tư vấn hỗ trợ và điều chỉnh cần thiết. Môi trường học và tu tập trung cũng giúp các TNS rèn luyện và tự chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Cách QLĐT Phật học khá quy củ và hiện đại như vậy cũng là một gợi ý để HVPG có thể tham khảo trong việc tạo môi trường học tập nghiêm túc cho các TNS.

1.1.3.2. Các nghiên cứu trong nước

* Nghiên cứu về Quản lý đào tạo Phật học theo tiếp cận ĐBCL
Trong cuốn: “Giáo dục Phật giáo Việt Nam - Định hướng và phát triển” - Kết quả của chương trình Hội thảo khoa học cùng tên đã ghi lại một cách tổng quát khá nhiều công trình của các học giả, các nhà khoa học đề cập đến nâng cao CL giáo dục Phật giáo Việt Nam do nhiều vị chức sắc giáo giới, nhiều nhà khoa học giáo dục Phật giáo khác nhau nghiên cứu và bàn luận.

+ Hòa thượng Tăng Nô đã bày tỏ góp ý trình lên Chư Tôn đức lãnh đạo ngành giáo dục Tăng Ni trong tương lai về sự củng cố ngành giáo dục chư tăng Nam tông Khmer như sau:

- Muốn cho TNS sau khi tốt nghiệp các cấp học về phục vụ các ngành trong Giáo hội, ngành giáo dục Tăng Ni cần có kế hoạch liên hệ các ngành mở các khóa ĐT chuyên môn như: Khóa ĐT Luật sư, Sư phạm, Nghi lễ, Hành chính, Văn hóa, Từ thiện xã hội, Kinh tế, GS. Đối với trường Cao đẳng Phật học nên ĐT chuyên môn..., điều này sẽ phát huy năng lực thực hiện và thích ứng thực tế của cựu TNS.

- Về nội điển, ngoại điển, ngoại ngữ, cổ ngữ các cấp học cần được quan tâm; sách giáo khoa, chương trình giảng dạy cũng phải có sự thống nhất trên toàn quốc.

- Về tổ chức trường lớp sinh hoạt các cấp học. Ngành Giáo dục Tăng Ni Trung ương nên có kế hoạch hướng dẫn các Tỉnh, Thành hội tổ chức từng cụm, từng khu vực trong hình thức nội trú, mỗi niên học đều có tốt nghiệp (chuẩn đầu ra), có chiêu sinh (chuẩn đầu vào). [5;36]
Như vậy, quan điểm của tác giả nhằm đưa ra các chính kiến trong việc QLĐT tại các cơ sở Phật học theo tiếp cận CL và hiệu quả, chú trọng đến tập trung tu luyện, nội dung các chuyên đề Phật học, thi cử kiểm tra đánh giá chặt chẽ trong ĐT.

+ Tiếp đến là “Mô hình giáo dục Phật giáo” của tác giả Thích Quang Quyết đã đề cập đến giáo dục Phật giáo ở ba mô hình ĐT căn bản: Sơ cấp, Trung học, Đại học. Tác giả đề cập đến 03 yếu tố chính của các mô hình này: Xác định mục tiêu (thành Hành giả, Học giả), Xác định phương châm giáo dục (các giá trị điển hình) - Chân tu thực học theo: Giới, Định, Tuệ, các phương pháp giáo dục: khế lí khế cơ, tùy theo cấp học và đối tượng mà có yêu cầu về phương pháp cụ thể, thích hợp. Nhìn chung, cần kết hợp chặt chẽ giữa Tu và Học; Học là trau dồi kiến thức (Knowledge); Tu là hướng dẫn để có thể chuyển hóa kiến thức thành trí tuệ (Wisdom). Người dạy chú trọng Thân giáo - Khẩu giáo - Ý giáo, người học chú trọng quá trình tự chuyển hóa thân tâm.

Tác giả đã nhấn mạnh đến chương trình học đặc thù của từng cấp học trong ĐT phật học, đề cao việc học gắn với việc tu, đáp ứng nhu cầu và tùy theo trình độ của người học

+ Bài viết của tác giả Thích Hải Ân “Mô hình giáo dục Phật giáo Việt Nam” nói đến thực trạng giáo dục Phật giáo Việt Nam đang còn những bất cập: quá tải về nội dung, thiếu căn bản về pháp hành, pháp học; đầu vào của các trường Phật học không đồng bộ, đầu ra chưa chọn lọc được từng loại học viên, học viên sau tốt nghiệp không thích ứng tốt với thực tiễn… [5;228] Tác giả cũng đề cập đến gợi ý về mô hình giáo dục mới (Văn - Tư - Tu) khác với phương pháp truyền thống, tạo điều kiện cho học viên có học, có hành, tự do phát triển năng lực học thuật, nhân văn và giác ngộ. Đồng thời cần nâng cao CL đầu vào. Thêm vào đó, GDPG cần dạy cho Học viên biết khát khao trí tuệ, nhất là trí tuệ Phật giáo và chất liệu kích thích kỹ năng học Phật. Môi trường và mái trường Phật giáo phải thật sự an tĩnh về tâm hồn và thanh tĩnh về tri thức, thầy và trò phải thật sự là hiện thân pháp lạc của nền giáo dục ấy.

Thêm vào đó, tác giả nhận định, xã hội đang thay đổi, đạo pháp và dân tộc cũng luôn tìm cách phù hợp với tính xã hội mà không hề mất đi bản chất của nó. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh đến việc QLĐT Phật học theo tiếp cận CL tổng thể, gắn đạo với đời, chú trọng hành pháp, bên cạnh đó cần có chương trình ĐT Phật học có hệ thống đáp ứng được nhu cầu của người học và xã hội.

+ Bài viết của tác giả Nguyễn Khắc Thuần đề cập đến những nét riêng biệt trong QLĐT của ĐT Phật giáo. Về người thầy: chiếm ưu thế tuyệt đối vẫn là các nhà sư tu hành trong các chùa với tri thức Phật học uyên thâm và cái tâm hào hiệp, mẫu mực uy tín. Về tổ chức lớp học: đề cao ý thức tự giác của mọi người, không nhất thiết phải có những yêu cầu ràng buộc mà lại đem lại nhiều hiệu quả. Về nội dung chương trình, thoáng đãng hữu ích cốt lõi vẫn là kinh sách và các giáo lý căn bản phù hợp với lòng người, đáp ứng nhu cầu người học mong muốn chứ không ép buộc bằng việc nói cho bá tính những điều mà họ đang mong muốn biết. QLĐT Phật học theo tiếp cận giác ngộ, tự nguyện, đáp ứng mong mỏi của người học đó cũng là một xu hướng mang lại hiệu quả khi chương trình có giá trị nhất định với người học. [5; 174,175]
* Nghiên cứu về quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL:
+ Đề cập đến CL của giáo dục tại HVPG VN, bài viết “Phương pháp giảng dạy và học tập tại các HVPG VN” của tác giả Thích Nguyên Đạt đã khẳng định: Khác với những cơ sở giáo dục khác, các HVPG VN là những trung tâm giáo dục và ĐT cấp đại học của GHPG Việt Nam, do vậy giảng dạy và học tập bậc ĐH cũng là một vấn đề cốt lõi quyết định tính ĐH của các Học viện. Vì thế QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL nên chú trọng các nhân tố: CL GS, CL TNS, cơ sở vật chất, QLĐT đáp ứng nhu cầu thời đại. [5; 49] Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra một số thực trạng yếu kém cần nhìn nhận và có hướng giải quyết trong giáo dục ĐT tại các Học viện Phật giáo tại Việt Nam:  giảng viên quá phụ thuộc vào nội dung các bài giảng, ít sử dụng các kỹ năng học tập tích cực; giảng viên có ít cơ hội nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; cơ sở tổ chức hạ tầng lạc hậu, không phù hợp,... Trên cơ sở đưa ra những tồn tại và yếu kém đó, tác giả đề xuất một số quan niệm mới về giảng dạy và học tập bậc đại học nói chung và tại Học viện Phật giáo nói riêng, trong đó nhấn mạnh phương pháp giáo dục mà ở đó học viên đóng vai trò trung tâm và phương pháp tương tác giữa thầy với trò - một phương pháp giáo dục hiện đại, vừa phát huy vị thế của người thầy, vừa nhấn mạnh vai trò sáng tạo trong tư duy của học viên, bên cạnh đó tác giả còn đưa ra một triết lý giáo dục đại học phù hợp trong bối cảnh hiện nay: “Giáo dục đại học không phải trang bị cho người học một lượng kiến thức càng nhiều càng tốt, giúp người học có một kiến thức nền tảng vững trãi khi ra trường để sống và hành nghề lâu dài; mà cần cung cấp cho người học những khái niệm căn bản với những kỹ năng xử lý vấn đề đặt ra trong cuộc sống hơn là tập trung vào việc làm đầy kiến thức đã sẵn có”, triết lý này lại thêm một lần nữa khẳng định tính quy luật và phù hợp của phương pháp giáo dục tương tác.
Tiếp đến, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hướng đến phương pháp giáo dục tương tác được hiệu quả hơn tại Học viện và nhận định, HVPG VN tuy đã và đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn luôn có xu hướng tự nâng mình lên để bắt nhịp với bước tiến của thời đại, đặt niềm tin vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà trong tương lai [5; 55].

+ Khi bàn về mục tiêu của giáo dục Phật giáo Việt Nam trên cơ sở có sự nghiên cứu khá sâu về hiện trạng và khảo sát kinh nghiệm của các quốc gia có kinh nghiệm về các lĩnh vực Phật giáo, tác giả Thích Nguyên Thành cũng có một số nhận định góp phần quản lý CTĐT tại HVPG VN, tác giả đề xuất:

- Ở các Học viện Phật giáo, sinh viên trước khi tốt nghiệp phải có thời gian thực hành ở các chùa vùng sâu vùng xa hay tham gia một chiến dịch, phong trào dài hạn về công tác xã hội.

- Củng cố các Học viện Phật giáo hiện có theo tiếp cận tách rời thực chứng với nghiên cứu học thuật. Các Học viện Phật giáo cũng nên tăng thời gian ĐT, trong hai năm đầu, mọi TNS đều tập trung nghiên cứu nội điển, từ năm thứ ba đến khi ra trường, TNS được chọn ngành, hoặc theo tiếp cận thực chứng thì tiếp tục nghiên cứu thật sâu vào nội điển, hoặc theo tiếp cận học thuật thì nghiên cứu tham bác mọi hệ tư tưởng của loài người để rút ra những so sánh nhằm mở rộng những phương pháp hoằng pháp hữu hiệu hơn; để QL CTĐT theo tiếp cận ĐBCL ở Học viện cần gắn ĐT với thực hành tại cơ sở, kết hợp nghiên cứu học thuật với nghiên cứu thực tiễn. [5; 64]
+ Bài viết “Xây dựng đội ngũ GS cơ hữu tại HVPG VN tại Hà Nội: Nhu cầu, thực trạng và giải pháp thực tế” của tác giả Trần Anh Tuấn đã trình bày ưu nhược điểm của một số mô hình ĐT như mô hình nối tiếp và mô hình kết hợp, và nhấn mạnh ưu tiên đối với mô hình kết hợp trong việc ĐT đội ngũ GS. [5; 34]
+ Trong một nghiên cứu khác của Thích Nguyên Đạt [78], tác giả có một số nhận định về ĐT Phật giáo tại Việt Nam, trong đó có HVPG VN, từ đó tác giả đề xuất việc quản lý chặt chẽ các cấp học, nâng cao tự học hỏi của TNS giúp họ có kiến thức rộng và sâu. Để QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL cần chú trọng CL ở tất cả các nhân tố, trong đó đặc biệt là CL chương trình môn học và CL giảng viên.

Để Nhà nước thừa nhận văn bằng của Học viện Phật giáo thì hiện nay  chưa thực hiện được bởi đòi hỏi của chuyên môn và của quy định pháp luật, do vậy có thể đi theo lộ trình:

- Thứ nhất: Cần chuẩn hóa về giáo viên, về chương trình, về kiểm tra đánh giá các môn thế học theo chuẩn chung của hệ đại học để được thừa nhận như là một sự tích lũy tín chỉ của hệ đại học thuộc Nhà nước.

- Thứ hai: Bổ sung một số môn học theo chương trình của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn và theo nhu cầu của Học viện, của học viên để có một chương trình hoàn thiện của hệ đại học theo quy định của Nhà nước, đồng thời thực hiện việc thi tuyển theo Luật giáo dục đại học. Như vậy, trong một thời gian nhất định Tăng, Ni sinh - có được hai bằng, một là của Học viện Phật giáo, một là của trường đại học cụ thể mà Học viện liên kết ĐT. Theo cách này, bằng của đại học của Học viện Phật giáo đã được công nhận một phần và được bổ sung để có một bằng đại học ngành khoa học xã hội và nhân văn được Nhà nước thừa nhận.

Các nghiên cứu về quản lý CLĐT tại các Học viện Phật giáo trong nước theo tiếp cận ĐBCL trên đây cũng có căn cứ là dựa theo mô hình CL nói chung và mang đặc thù của ĐT Phật học nói riêng, tuy nhiên mới chỉ chú trọng vào đội ngũ giảng viên, chương trình, TNS; điều đó chưa bao quát tổng thể được toàn diện các yếu tố trong quá trình đảm bảo CL của các mô hình chúng tôi đã tiếp cận. Vì thế cần thiết lập một mô hình đảm bảo CL chính thống để áp dụng cho công tác ĐT Phật học trong thời gian tới của Học viện.
Tóm lại:

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài ở phạm vi trong nước và nước ngoài một cách có chọn lọc về quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ở các cơ sở đào tạo cấp đại học, học viện và tương đương, một số nhận định về những vấn đề chưa được đề cập nghiên cứu được rút ra như sau:

* Các vấn đề về quản lý đào tạo nói chung, quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL nói riêng được đề cập ở nhiều góc nhìn khác nhau trên cơ sở khoa học quản lý giáo dục và ĐBCL. Quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL trong mỗi cơ sở đào tạo đại học là một vấn đề sống còn, quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra, tạo uy tín, dấu ấn và liên quan đến vấn đề sống còn của một cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập vì thế vấn đề này cần được đẩy mạnh nghiên cứu có tính ứng dụng thiết thực.

* Quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN có được đề cập nhưng chỉ mang tính gợi ý bằng các bài viết, điểm qua tình hình và đề xuất đơn lẻ qua các Hội thảo chuyên đề, chưa có nghiên cứu chuyên sâu điển hình. Vì vậy, đây là vấn đề mới, thiết thực cần được nghiên cứu chuyên sâu để áp dụng cải tiến trong giáo dục, đào tạo tại các HVPG VN sẽ góp phần khẳng định vị thế của Học viện cũng như nâng cao vai trò của giáo dục Phật giáo trong nền giáo dục nước nhà.

* Quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN có các thành tố căn bản dựa trên sự chọn lọc những điểm ưu việt của các mô hình ĐBCL đã được công nhận: CIPO, AUN, TQM đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập vì vậy hướng đi của đề tài là khả dụng và sẽ có những đột phá mới nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Học viện  trong thời gian tới.

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.2.1. Chất lượng

+ Quan niệm truyền thống về chất lượng, có một số cách hiểu như sau về chất lượng: Theo cách tiếp cận này, một sản phẩm có chất lượng là sản phẩm được làm ra một cách hoàn thiện, bằng các vật liệu quý hiếm và đắt tiền, sản phẩm đó nổi tiếng và tôn vinh người sở hữu. Trong giáo dục, theo tiếp cận này, một số trường ĐH như Oxford, Cambridge, Havard...có thể xem là các trường có chất lượng vì đó là những trường nổi tiếng trên thế giới, các sinh viên và giáo chức của trường được tôn vinh đặc biệt trong xã hội. 
+ Quan niệm chất lượng là sự phù hợp với các tiêu chuẩn: Chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ được đo bằng sự phù hợp của nó với các thông số hay tiêu chuẩn được quy định trước đó. Trong GD, cách tiếp cận này tạo cơ hội cho các cơ sở ĐH muốn nâng cao CL đào tạo có thể đề ra các tiêu chuẩn nhất định về các lĩnh vực trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, phấn đấu theo các tiêu chuẩn của trường mình. Tuy nhiên, nhược điểm của tiếp cận này là không nêu rõ các tiêu chuẩn CL được xây dựng trên cơ sở nào, hơn nữa tiêu chuẩn trong GD không phải là một khái niệm tĩnh vì thế tiếp cận này sẽ hạn chế sự phát triển của cơ sở GD. Trong một số trường hợp, tiêu chuẩn trong GD ĐH với nghĩa là thành tựu của sinh viên tốt nghiệp được xem là chất lượng, tức là đầu ra của GD ĐH gồm: trình độ, kiến thức, kỹ năng của cựu SV sau tốt nghiệp. 
+ Quan niệm chất lượng là sự phù hợp với mục đích sử dụng: Khi đó, chất lượng được đánh giá bởi mức độ sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng được mục đích đã tuyên bố của nó. Đây là một khái niệm động, phát triển tuỳ thời gian, tuỳ thuộc vào sự phát triển của đất nước, tuỳ thuộc đặc trưng trường và có thể sử dụng để phân tích chất lượng giáo dục ở các cấp độ khác nhau. Nhược điểm của tiếp cận này là khó xác định mục tiêu giáo dục ĐH trong từng thời kỳ, khó cụ thể hoá mục tiêu cho từng trường cụ thể, thậm chí cho từng khoá, từng đơn vị đào tạo cho nên khó có thể đánh giá chất lượng của một trường khi không định hình được mục đích xác thực. 
+ Quan niệm chất lượng là tập hợp các đặc tính của một đối tượng, tạo cho đối tượng đó có khả năng thoả mãn nhu cầu nêu ra hoặc tiềm ẩn (TCVN ISO 1994). Theo quan niệm này, chất lượng sản phẩm giáo dục có thể bao gồm các đặc trưng sau: Sự tuân thủ quy trình; Quan điểm chung về chất lượng; Sự cam kết đảm bảo thực hiện mục tiêu chất lượng; Cải tiến liên tục; Mức độ phát triển nhân cách, gia tăng giá trị sử dụng; Sự thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng; Sự cạnh tranh về giá trị, kết quả sản phẩm. Tuy nhiên, các đặc trưng chất lượng gắn trực tiếp với một cơ sở đào tạo với toàn bộ tổ chức bộ máy, sản phẩm của nó chứ không chỉ sản phẩm trong giáo dục là con người, với cách hiểu này sản phẩm của giáo dục chỉ có chất lượng khi khi toàn bộ tổ chức của cơ sở đào tạo có chất lượng.

+ Quan niệm chất lượng là sự trùng khớp với mục tiêu: “Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu” (quan niệm của tổ chức ĐBCL GDĐH quốc tế INQAAHE), mục tiêu ở đây được hiểu một cách toàn diện gồm: Triết lý giáo dục, định hướng, mục đích, sứ mệnh, các nhiệm vụ chiến lược của tổ chức giáo dục... 
+ Xét trên quan điểm hệ thống, xác định cấu trúc của hệ thống giáo dục để xem xét chất lượng của hệ thống đó chất lượng của các cơ sở giáo dục là chất lượng của các yếu tố cấu thành nên nó, đánh giá chất lượng của cơ sở giáo dục cần đánh giá chất lượng của 3 thành tố cơ bản (đầu vào, quá trình, đầu ra) trong mối tương quan với bối cảnh thực mà cả 3 thành tố đang hoạt động... Theo quan điểm này, một hệ thống giáo dục bao gồm nhiều phần tử bên trong (các cơ sở giáo dục) vừa có sự độc lập tương đối, vừa có mối tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau, các phần tử này chịu ảnh hưởng của các yếu tố gọi là bối cảnh. Mỗi cơ sở giáo dục là một tiểu hệ thống cũng bao gồm: đầu vào, quá trình, đầu ra và chịu tác động bởi bối cảnh nơi có cơ sở đó hoạt động.

+ Chất lượng giáo dục là sự phù hợp với mục tiêu giáo dục, là CL người học được hình thành từ các hoạt động giáo dục theo những mục tiêu định trước; sự phù hợp thể hiện qua mục tiêu GD, phù hợp với nhu cầu của người học, với gia đình, với cộng đồng và xã hội. Chất lượng giáo dục được xác định theo: CL của môi trường học tập và đầu vào (chương trình, nội dung, giáo viên, CSVC, tài chính, QL); CL của quá trình học tập (PP dạy, PP học, thời lượng); CL của kết quả học tập (sự tiếp thu kiến thức, giá trị, thái độ, kĩ năng).

Những quan niệm về CL trong giáo dục đại học trên đây có nhiều điểm tương đồng và đặc thù riêng, chúng ta có thể hiểu chất lượng chính là đạt các tiêu chuẩn, hiệu quả của việc đạt mục đích do trường (cơ sở đào tạo) đề ra. Các quan niệm về chất lượng nêu trên là những căn cứ để chọn lọc khi nghiên cứu và áp dụng mô hình ĐBCL trong QLĐT tại HVPG VN được phù hợp, hiệu quả.

1.2.2. Chất lượng đào tạo

1.2.2.1. Khái niệm đào tạo: Có thể dẫn ra một số quan niệm về “đào tạo” sau [83]:

+ “Đào tạo” là quá trình học tập làm cho người lao động có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ.
+ “Đào tạo” đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định. Khái niệm ĐT thường có nghĩa hẹp hơn khái niệm GD, thường ĐT đề cập đến giai đoạn sau, khi một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định, có một trình độ nhất định [89].

+ “Đào tạo” là quá trình tác động đến một con người nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… một cách có hệ thống để chuẩn bị cho họ thích nghi với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công lao động nhất định, góp phần của mình vào phát triển xã hội, duy trì và phát triển nền văn minh của loài người. Theo tác giả Lê Quang Sơn phân tích: Đào tạo là hoạt động mang tính phối hợp giữa các chủ thể dạy học, sự thống nhất hữu cơ giữa dạy - học mà trong đó tính chất, phạm vi, cấp độ cấu trúc, quy trình hoạt động được quy định một cách chặt chẽ, cụ thể về mục tiêu, chương trình, nội dung, PP, hình thức tổ chức, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đánh giá kết quả ĐT, thời gian và đối tượng ĐT cụ thể. [85]
Như vậy, khi nói đến đào tạo là nói đến một cơ sở giáo dục, có chức năng tạo ra nguồn nhân lực có năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của xã hội: các cơ sở đào tạo nghề, các trường đại học, học viện và tương đương...

1.2.2.2. Khái niệm chất lượng đào tạo

Chất lượng nói chung và chất lượng đào tạo nói riêng là những khái niệm cơ bản được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.
+ Chất lượng đào tạo: Được hiểu là mức độ đạt được mục tiêu ĐT đề ra đối với một chương trình ĐT (Lê Đức Ngọc, Lâm Quang Thiệp). Chất lượng đào tạo còn được xem là kết quả của quá trình ĐT được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá trị, nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình theo các ngành nghề cụ thể [28; 259].

+ Chất lượng đào tạo: là mức độ đạt được mục tiêu ĐT đề ra đối với một chương trình ĐT [28; 259].

+ Chất lượng đào tạo: là kết quả của QTĐT được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình theo các ngành nghề cụ thể [28; 259].

Sự phân định CL GD và CTĐT chỉ mang tính tương đối, CL GD dùng ở tầm vĩ mô (trong nền giáo dục quốc dân), CTĐT dùng trong phạm vi hẹp (trong các cơ sở giáo dục ĐT), mục tiêu chung là ĐT nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong từng thời kỳ. Vì vậy cách gọi và phân định hai khái niệm này chỉ mang tính tương đối.

1.2.3. Đảm bảo chất lượng

1.2.3.1. Đảm bảo chất lượng

Lý thuyết chỉ đạo của ĐBCL xuất phát từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Quá trình này bắt đầu khi thuyết “Mười bốn điểm dành cho việc quản lý của Edward Deming” (1986) được giới thiệu rộng rãi. Tiếp đó, Juran (1998; 1989) và Crosby (1979) đã phát triển các ý tưởng nhằm QL và củng cố CL trong các tổ chức.

+ ISO định nghĩa: ĐBCL là tất cả các hoạt động có hoạch định hay có hệ thống cần thiết nhằm cung cấp sự đủ tự tin rằng một sản phẩm hay một dịch vụ là đáp ứng được các yêu cầu về CL.

+ Theo tác giả Nguyễn Đức Chính, ĐBCL là quá trình xảy ra trước và trong khi thực hiện. Mối quan tâm của nó là phòng chống những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước đầu tiên. Chất lượng của SP được thiết kế ngay trong quá trình sản xuất ra nó từ khâu đầu đến khâu cuối theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. ĐBCL phần lớn là trách nhiệm của người lao động, thường làm việc trong các đơn vị độc lập hơn là trách nhiệm của thanh tra viên, mặc dù họ cũng có vai trò nhất định trong ĐBCL. [12]
Như vậy có thể khái quát, ĐBCL là quá trình xảy ra trước và trong khi thực hiện. Chất lượng của sản phẩm được thiết kế ngay trong quá trình sản xuất ra nó từ khâu đầu đến khâu cuối theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. ĐBCL thực hiện chức năng quản lý thông qua các thủ tục, quy trình, phòng ngừa sai sót bằng hệ thống phát hiện và sửa lỗi, có sự phối hợp giữa người quản lý và người thừa hành, giữa cấp trên và cấp dưới.

1.2.3.2. Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học

Trong GDĐH, ĐBCL được xác định như các hệ thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố CL.

Theo tác giả Waren Piper (1993), ĐBCL trong GDĐH được xem là tổng số các cơ chế và quy trình được áp dụng nhằm ĐBCL đã được định trước hoặc việc cải tiến CL liên tục - bao gồm việc hoạch định, xác định, khuyến khích, đánh giá và kiểm soát CL. [80]
Tổ chức ĐBCL GDĐH quốc tế định nghĩa ĐBCL có thể liên quan đến một quá trình, một cơ sở hay một hệ thống GDĐH tổng quát. Trong mỗi trường hợp, ĐBCL là tất cả các quan điểm, đối tượng, hoạt động và quy trình mà đảm bảo rằng các tiêu chuẩn thích hợp về mặt giáo dục đang được duy trì và nâng cao trong suốt sự tồn tại và sử dụng, cùng với các hoạt động kiểm soát CL trong và ngoài mỗi chương trình. ĐBCL còn là việc làm cho các tiêu chuẩn và quy trình đều được cộng đồng GD và công chúng biết đến rộng rãi [80].

Như vậy qua các nghiên cứu nêu trên chúng tôi thống nhất quan niệm về ĐBCL GDĐH như sau:

ĐBCL giáo dục đại học được xây dựng như các hệ thống chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố CL GDĐH ở mức chuẩn cho phép nhất định và tìm ra những giải pháp để không ngừng nâng cao CLGD, đảm bảo để trường ĐH hoàn thành sứ mạng.

Việc tìm hiểu và phân tích khái niệm ĐBCL GDĐH sẽ là căn cứ để hình thành những luận điểm mới của luận án trong việc thực hiện đề tài: QLĐT ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

1.2.4. Quản lý đào tạo

1.2.4.1. Quản lý
Quản lý là sự tác động qua lại một cách tích cực giữa chủ thể và đối tượng quản lý qua con đường có tổ chức; là sự tác động điều khiển, điều chỉnh tâm lý và hành động của các đối tượng quản lý, lãnh đạo cùng hướng vào việc hoàn thành những mục tiêu nhất định của tập thể và xã hội [15; 55].

+ Quản lý là các hoạt động được thực hiện nhằm bảo đảm sự hoàn thành công việc qua nỗ lực của người khác [37;12].

+ Quản lý là công tác phối hợp có hiệu quả các hoạt động của những người cộng sự khác trong cùng một tổ chức [37;13].

Trên bình diện vi mô, QLGD trong phạm vi nhà trường đồng nghĩa với quản lý nhà trường.

1.2.4.2. Quản lý nhà trường:
Nhà trường là một cơ sở giáo dục, là nơi tổ chức quá trình dạy học, giáo dục, đào tạo con người. Trong nhà trường, diễn ra các hoạt động giáo dục toàn diện, quá trình quản lý giáo dục, trong đó hoạt động dạy học và quản lý dạy học là trung tâm [28;11], như vậy nói đến quản lý đào tạo không thể không đề cập và hiểu về nhà trường, cũng như quản lý nhà trường. Có một số cách hiểu về quản lý nhà trường như sau:
+ “Quản lý nhà trường được hiểu là hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể sinh viên và cha mẹ của họ, các lực lượng xã hội trong và ngoài trường nhằm thực hiện CL và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường” [37; 12].

+ Quản lý nhà trường: “Là quá trình tác động có mục đích, có định hướng, có tính kế hoạch của các chủ thể quản lý (đứng đầu là hiệu trưởng nhà trường) đến các đối tượng quản lý (giáo viên, cán bộ nhân viên, người học, các bên liên quan...) và huy động, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện sứ mệnh của nhà trường đối với hệ thống giáo dục và đào tạo, cộng đồng và xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đã xác định trong một môi trường luôn biến động”. [28; 31]
1.2.4.3. Quản lý đào tạo:

QLĐT bao gồm các yếu tố căn bản như: mục tiêu quản lí; chủ thể QL; đối tượng quản lý; khách thể QL; phương pháp QL; công cụ QL; môi trường quản lí [3; 13]. Quản lý đào tạo là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý (Ban Giám hiệu, phòng, khoa, tổ bộ môn,…) lên đối tượng quản lý (GV, SV, CBQL cấp dưới, CB phục vụ ĐT…) thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý nhằm đạt được mục tiêu ĐT của cơ sở ĐT [85]. Nội dung của các thành tố trong QLĐT bao gồm: Quản lý mục tiêu ĐT; Quản lý nội dung và CTĐT; Quản lý hoạt động dạy của GV; Quản lý hoạt động học của SV; Quản lý cơ sở vật chất, tài chính phục vụ dạy - học; Quản lý môi trường ĐT; Quản lý các hoạt động phục vụ ĐT và ĐBCL.

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy quan điểm trên cũng phù hợp với ý tưởng được hình thành đề tài của Luận án, khá toàn diện trong việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL của một cơ sở ĐT.

Tóm lại, QLĐT là một quá trình mà trong đó diễn ra các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, kiểm tra, đánh giá các hoạt động ĐT của toàn hệ thống theo khoa học và cấu trúc nhất định nhằm đạt được các mục tiêu của cơ sở ĐT.
1.2.5. Quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng
Căn cứ vào khái niệm QLĐT nêu trên, có thể biểu đạt khái niệm:

1.2.5.1. Quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo (sau đây gọi tắt là Học viện)

QLĐT ở Học viện Phật giáo là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý tại Học viện (Hội đồng Điều hành, Ban lãnh đạo Học viện, Ban Chủ nhiệm Khoa, CB Văn phòng, CB quản lý hỗ trợ ĐT…) lên đối tượng quản lý tại Học viện (GS, TNS, CB hỗ trợ ĐT…) thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý để vận hành các nội dung quản lý, nhằm đạt được mục tiêu ĐT đã xác định của Học viện trong từng thời kỳ nhất định.

1.2.5.2. Quản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý của Học viện thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý theo tiếp cận xây dựng các hệ thống chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố CTĐT ở mức chuẩn cho phép nhất định, đồng thời tìm ra những giải pháp để không ngừng nâng cao CTĐT nhằm hoàn thành sứ mạng của Học viện.

Về cơ bản thì các thành tố chính trong QLĐT tại Học viện cũng không khác nhiều so với QLĐT nói chung, nhưng các thành tố đặc thù của một Học viện Phật giáo (GS, TNS, Hội đồng điều hành...) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có mối liên hệ với các yếu tố liên quan khác ngoài QLĐT ở Học viện để có những tác động tích cực giúp cho quá trình ĐT đạt CL cũng như mục tiêu đã đề ra.

1.3. Một số mô hình đảm bảo chất lượng 

Qua nghiên cứu lí luận, tác giả luận án nhận thấy trên thế giới hiện nay có nhiều mô hình ĐBCL, tiêu biểu như:
1.3.1. Mô hình đảm bảo chất lượng của AUN (ASEAN University Network Quality Assurance – AUN-QA)
Năm 1995, mạng lưới các trường đại học khối ASEAN (Asean University Network) đã được thành lập bao gồm 17 trường đại học hàng đầu của 10 nước thành viên ASEAN. Một trong những hoạt động chính của AUN là xây dựng hệ thống ĐBCL với chính sách 5 điểm sau: Các trường đại học thành viên của AUN sẽ cố gắng liên tục để tăng cường thực hiện hệ thống ĐBCL; sẽ thực hiện việc trao đổi ĐBCL và các CTĐT trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận giữa các giám đốc cơ quan ĐBCL của các đại học thành viên;  Các giám đốc các cơ quan ĐBCL của các đại học thành viên AUN sẽ hoạch định kế hoạch hình thành và phát triển hệ thống ĐBCL của mình và được công nhận bởi AUN.

Bảng 1.1: Hệ thống các tiêu chí ĐBCL của AUN

	Tiêu chí
	Nội dung
	Mức

	1


	Hệ thống ĐBCL
	1. Đã có các văn bản và hệ thống ĐBCL được đánh giá thường xuyên.

2. Hệ thống ĐBCL đã được sự đánh giá (kiểm toán) bên ngoài.

	2
	Giảng dạy và học tập

	
	2.1. Chương trình giảng dạy
	1. Các chương trình giảng dạy đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn.

2. Thực hiện hoàn thiện định kì các chương trình ĐT 3-5 năm.

	
	2.2. Đội ngũ GV
	1. Đội ngũ GV cơ hữu có trình độ tối thiểu là Thạc sĩ hoặc tương đương.

2. Đội ngũ GV cơ hữu có trình độ tối thiểu cao hơn văn bằng Thạc sĩ.

	
	2.3. Đánh giá SV
	1. Có các tiêu chí đánh giá SV rõ ràng.

2. Có tiếp nhận và cung cấp các tín chỉ chuyển đổi giữa các ĐH thành viên.

	
	2.4. Quá trình học tập
	1. Thể hiện rõ hiệu quả của quá trình giảng dạy.

2. Có tỉ lệ SV trên GV thấp hơn 30:1.

	
	2.5. Điều kiện môi trường và các chuẩn về sự tiện lợi
	1. Cơ sở hạ tầng đáp ứng các chuẩn mực về môi trường và các tiện nghi.

2. Có các điều kiện môi trường học tập thuận lợi và nâng cao.

	
	2.6. Các nguồn lực học tập
	1. Có các nguồn lực thích hợp cho học tập và CSVC.

2. Có thư viện điện tử và kết nối với các ĐH thành viên khác.

	3
	Nghiên cứu
	

	
	3.1 Tài chính các các điều kiện
	1. Cung cấp tài chính và các điều kiện hỗ trợ cho nghiên cứu.

2. Phân bổ ngân sách cho nghiên cứu hang năm không thấp hơn 2-5% ngân sách hang năm cho các đơn vị giảng dạy.

	
	3.2 Kết quả nghiên cứu
	1. Thể hiện minh bạch các kết quả nghiên cứu bằng các sản phẩm nghiên cứu bao gồm các ấn phẩm, tài liệu thông tin, các sản phẩm được thương mại hóa…

2. Sản phẩm nghiên cứu đối với đội ngũ GV cơ hữu đăng trên các tạp chí có uy tín đạt tỉ lệ 1:5.

	4
	Dịch vụ
	1. Có cung cấp các chương trình nghiên cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng.

2. Có cung cấp các chương trình nghiên cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng khu vực và quốc tế.

	5
	Đạo đức
	1. Tuân thủ thực tế những qui tắc đạo đức cơ bản.

2. Tuân thủ thực tế những giá trị đạo đức khu vực.

	6
	Phát triển nguồn lực
	1. Sẽ phát hiện một cách có hệ thống các chương trình phát triển nguồn nhân  lực.

2. Sẽ trợ giúp và hỗ trợ các chương trình phát triển nguồn nhân lực.


Các tiêu chí chất lượng của các hoạt động chính của các ĐH thành viên của AUN (giảng dạy, học tập, nghiên cứu triển khai ứng dụng và dịch vụ) sẽ được thể hiện trong các công cụ  kiểm toán của AUN soạn thảo. Các nước khối ASEAN đã ban hành hệ thống tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quanlity Assurance) để góp phần làm cho ĐBCL trong khu vực được hài hòa, thống nhất và có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Trên cơ sở các chính sách trên, tổ chức AUN đã đưa ra hệ thống các tiêu chí ĐBCL, mỗi tiêu chí có 2 mức (bảng trên). Hệ thống các tiêu chí của AUN phản ánh những yêu cầu cơ bản về ĐBCL của các trường đại học tham gia mạng lưới theo tiêu chí và chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thực trạng phát triển không đều của các trường ĐH trong khu vực.

1.3.2.  Mô hình đảm bảo chất lượng CIPO (UNESCO, 2000) 

Mô hình CIPO (UNESCO, 2000) phản ánh quan điểm đánh giá CL giáo dục qua các nhân tố được sắp xếp như sau: Đầu vào (Input): Kinh phí GD, người học, GV, mức đầu tư; Quá trình (Process): chính sách, cấu trúc, QL hoạt động GD, QL các nguồn lực địa phương, hệ thống đánh giá; Kết quả/đầu ra (Output): Thoả mãn nhu cầu phát triển cá nhân, phát triển nhân cách, đáp ứng nhu cầu xã hội; Quản lý (M) và được đặt trong bối cảnh môi trường kinh tế XH của địa phương (Context).

Theo mô hình CIPO, CL một cơ sở ĐT thể hiện qua 10 yếu tố đạt CL sau:

- Người học khỏe mạnh, được nuôi dưỡng tốt, được khuyến khích thường xuyên để có động cơ học tập chủ động;

- Giảng viên thành thục nghề nghiệp và được động viên đúng mức;

- Phương pháp và kĩ thuật dạy - học tích cực;

- Chương trình giáo dục và ĐT thích hợp với người dạy và người học;

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu và công nghệ giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận và thân thiện với người sử dụng;

- Môi trường học tập trong sạch, an toàn, lành mạnh;

- Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình giáo dục và kết quả giáo dục;

- Hệ thống QLGD có tính cùng tham gia và dân chủ;

- Tôn trọng và thu hút được cộng đồng cũng như nền văn hóa địa phương trong hoạt động giáo dục;

- Các thiết chế, chương trình giáo dục có nguồn lực thích hợp, thỏa đáng và bình đẳng (chủ yếu là về chính sách và đầu tư) [20, 543].

Hình 1.1: Mô hình CIPO (UNESCO, 2000)

Theo mô hình CIPO, chất lượng của các cơ sở giáo dục là chất lượng của các yếu tố cấu thành nên nó, đánh giá chất lượng của cơ sở giáo dục cần đánh giá chất lượng của 3 thành tố cơ bản (đầu vào, quá trình, đầu ra) trong mối tương quan với bối cảnh thực mà cả 3 thành tố đang hoạt động. Việc xác định các thành tố cấu thành là vấn đề của các nhà đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Phân tích thêm về mô hình CIPO, chúng ta nhận thấy quản lý CL có nét khá tương đồng với mô hình quản lý CL tổng thể TQM, tuy nhiên ở đây có thêm việc đặt các yếu tố căn bản như: Đầu vào, quản lý quá trình quản lý hệ thống (M) bên cạnh quá trình đầu tư các nguồn lực (P), đầu ra trong một bối cảnh kinh tế - xã hội cụ thể, điều này đã tính đến tính biến động, có sự biện chứng chặt chẽ trong quan hệ tác động qua lại của các thành tố. Phù hợp hơn nữa là việc mô hình này đã đề cập đến 10 tiêu chí cho thấy một cơ sở ĐT ĐH và tương đương có thể đạt được chuẩn CL khá gần gũi và dễ tiếp cận để ứng dụng tại Việt Nam, trong đó các tiêu chí đều đề cập đến năng lực của các chủ thể chính của quá trình GD: GV, người học, các nhà quản lý và hỗ trợ ĐT bên cạnh các điều kiện đảm bảo khác. Mô hình này có các lĩnh vực đánh giá tương đối toàn diện, cũng có nhiều điểm tương đồng với mô hình 100 điểm của tác giả Trần Khánh Đức.

Qua nghiên cứu các mô hình ĐBCL cơ bản nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận và ứng dụng phù hợp mô hình AUN và mô hình CIPO vào HVPG VN là có căn cứ, nên sẽ sử dụng có chắt lọc các tiêu chí của mô hình này để thiết lập các thành thành tố nhằm QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện trong các vấn đề liên quan tiếp theo của đề tài Luận án.

1.3.3. Mô hình quản lí chất lượng tổng thể (Total Quality Management- TQM)
Quản lí chất lượng tổng thể (Total Quality Management - TQM) là một mô hình quản lí chất lượng hiện đại, được ra đời với mục đích quản lí các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay giáo dục đã được coi là một dịch vụ công và nhà trường hoạt động như một cơ sở dịch vụ trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nếu không liên tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ có thể làm cho giáo dục dần dần mất năng lực cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Điều này có thể tránh được nếu giáo dục sớm tiếp cận với quản lí chất lượng tổng thể. Do vậy, quản lí chất lượng tổng thể ngày nay đã được áp dụng vào quản lí nhà trường ở nhiều nước, đặc biệt là ở Nhật Bản.
Những lợi ích tiềm tàng của việc vận dụng TQM trong quản lí nhà trường có thể kể đến như sau:
· TQM có thể giúp nhà trường cung cấp tốt hơn dịch vụ cho khách hàng chủ yếu của mình là HS/SV và những người sử dụng lao động.

· Cải tiến liên tục – điểm nhấn trong TQM là con đường cơ bản để thực hiện yêu cầu về trách nhiệm xã hội – một yêu cầu chung của cả nền giáo dục.

· Vận hành hệ thống TQM với phương châm cải tiến liên tục sẽ cung cấp nhiều cơ hội và thách thức cho HS/SV, cải thiện môi trường học tập để HS/SV đều có thể đạt kết quả trong học tập và rèn luyện. [20; 74-75]

1.3.3.1 Định nghĩa TQM

Khái niệm quản lí chất lượng tổng thể (TQM: Total Quanlity Management) được nhiều tác giả nghiên cứu về chất lượng đưa ra với những cách tiếp cận khác nhau. Chúng tôi lựa chọn quan điểm của John L.Hradesky để trình bày về khái niệm này. Theo John L.Hradesky (TQM Handbook, Mc Graw Hill, Inc, 1995): “TQM là một triết lí, là một hệ thống công cụ và là một quá trình mà sản phẩm đầu ra của nó phải thỏa mãn yêu cầu khách hàng và phải cải tiến không ngừng. Triết lí và quá trình này khác với các triết lí và quá trình cổ điển ở chỗ mỗi thành viên trong công ty đều có thể và phải thực hiện nó. TQM là sự kết hợp các chiến thuật làm thay đổi sắc thái văn hóa của tổ chức với các phương tiện kĩ thuật được sử dụng nhằm mục tiêu là thỏa mãn  các yêu cầu của khách hàng nội bộ và cũng từ đó thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng bên ngoài”.
Như vậy, có nhiều quan niệm khác nhau và TQM nhưng tựu chung các quan niệm này đều xác định đây là một triết lí hướng tới tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chất lượng được tạo nên bởi các thành viên trong tổ chức chứ không phải là chỉ riêng một số người hay bộ phận của tổ chức. Chất lượng của sản phẩm không ngừng được cải tiến để có thể đáp ứng với nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. [29; 253-254]
1.3.3.2 Triết lí của quản lí chất lượng tổng thể

TQM đã được W.E. Deming hình thành triết lí như sau:

· Chất lượng là kết quả tổng thể của mọi yếu tố, mọi hoạt động của cả quá trình tạo ra sản phẩm;

· Tiềm năng và sức sáng tạo sẵn có của mỗi con người tạo ra chất lượng;

· Chất lượng là một hành trình, không phải là điểm kết thúc.
Triết lí bao quát này đã trở thành định hướng cho việc xây dựng nguyên tắc, nội dung và phương pháp TQM.

Triết lí này cũng đã nói lên khái niệm của thuật ngữ tổng thể (total) là quản lí mọi yếu tố, mọi hoạt động, mọi quá trình, mọi thành viên của tổ chức và mỗi ngày để cùng nhau tạo nên chất lượng của tổ chức và từ đó không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm.
Với triết lí trên, TQM đòi hỏi sự thay đổi căn bản  văn hóa của tổ chức, trong đó, người lao động trực tiếp được tham gia vào quá trình quản lí ở mọi cấp, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa khách hàng, nhà cung ứng dịch vụ, người lao động và các nhà quản lí trên cơ sở mang lại lợi ích hài hòa cho mỗi bên.

Triết lí này đã dẫn tới 5 yếu tố cơ bản của TQM là:

· Thông tin/ thông tin phản hồi, giao tiếp.

· Văn hóa của tổ chức.

· Mọi người đều tham gia vào quản lí và tự quản lí.

· Hướng tới khách hàng (chất lượng thỏa mãn yêu cầu khách hàng).

· Cải tiến liên tục.

Với triết lí chất lượng là một hành trình, được người Nhật gọi là triết lí “Kaizen” có nghĩa là “cải tiến”. Kaizen chủ trương cải tiến liên tục từng bước nhỏ, nhưng với một định hướng lâu dài. [20; 77]
1.3.3.3. Đặc trưng của quản lí chất lượng tổng thể

TQM là một mô hình quản lí chất lượng rất linh hoạt, không có một chuẩn chung cho mọi tổ chức,  do vậy có nhiều quan niệm về đặc trưng của TQM.

· 3C của TQM:

+ Văn hóa (Culture): Đặc trưng thứ nhất của TQM là văn hóa tổ chức. Theo Ott (1989), Mills và Mugraytroyd (1991), đây là đặc trưng nổi bật của TQM so với các mô hình quản lí chất lượng khác. Không xây dựng được văn hóa của tổ chức thì không thể huy động được tiềm năng và sức sáng tạo của mọi người trong tổ chức để thực hiện TQM. Văn hóa là những luật lệ không thành văn, những giả thiết, những giá trị liên kết mọi người trong tổ chức lại với nhau. Để thực hiện TQM thành công, mọi tổ chức cần xây dựng được văn hóa, trong đó:

· Mọi người vì chất lượng của tổ chức; mọi người vì mình, mình vì mọi người. 

· Phong cách quản lí dân chủ, mọi người được giao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, được tự chủ quản lí công việc của mình và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao.

· Tạo dựng bầu không khí làm việc thân thiện, thoải mái, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, phát huy được động lực của từng thành viên.

· Sáng kiến được đánh giá cao, chức vụ chỉ là thứ yếu.

· Làm việc tập thể theo nhóm, tổ, đội.

· Tổ chức luôn quản tâm đến việc bồi dưỡng và đào tạo lại cho mọi người; mọi người luôn quan tâm đến việc học tập nâng cao trình độ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Văn hóa này hạn chế đến mức tối thiểu vai trò kiểm tra của những người lãnh đạo theo cương vị và tối đa hóa quyền hạn của những thành viên gần khách hàng nhất.

+ Sự cam kết (Commitment): Đặc điểm thứ hai của TQM là sự cam kết của lãnh đạo các cấp. Sự cam kết đã được trình bày ở trên, là điều kiện để tạo được niềm tin và sự nỗ lực của mọi người trong việc phấn đấu cải tiến nâng cao chất lượng của tổ chức. Một tổ chức có TQM thành công tạo ra cảm giác tự hào và cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Sự cam kết mở rộng tới cả việc chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu, cũng như thường xuyên thường xuyên thông báo về những cơ hội để mọi người sáng tạo và phát triển, cam kết để trở thành chuẩn mực cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ là hiện tượng đơn lẻ cho từng cá nhân.

+ Thông tin và truyền thông (Communication): Đặc trưng thứ ba của TQM là thông tin và truyền thông. Một tổ chức có thông tin và truyền thông thành công là  một tổ chức trong đó thông tin truyền thông kịp thời, đầy đủ, thông suốt giữa các đội và các đơn vị của tổ chức, giữa các bộ phận trong tổ chức và giữa các cấp quản lí. Đó là sự truyền thông dựa trên số liệu cụ thể, trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau chứ không phải là những tin đồn hoặc giả thuyết. [20; 90]
Như vậy, TQM là sự kế thừa và phát triển mô hình ĐBCL, nâng nó lên tầm cao mới. Do vậy để có thể thành công trong việc thiết lập mô hình TQM trong trường đại học nhất thiết phải hoàn thiện các qui trình quản lí đã có, nâng các qui trình và việc thực hiện các qui trình lên tầm văn hóa, để mọi qui trình đều hướng tới việc phục vụ khách hàng một cách tốt nhất có thể và cải tiến liên tục (Kinh nghiệm Ấn Độ, Úc,…). VHCL là cái nôi của TQM. Để có thể thành công trong việc vận dụng TQM trong nhà trường đại học phải thiết lập được một văn hóa, trong đó mọi người xem việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng của mình là sự cam kết, là lương tâm, trách nhiệm của mình. Đồng thời, TQM cũng tạo ra một cơ chế để mọi người không thể làm khác và nếu khác đi sẽ không được thừa nhận trong nhà trường (Kinh nghiệm Hoa Kì).

1.3.4. Đảm bảo chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 
Hệ thống đảm bảo CLGD - ĐT ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của nhiều nước trên thế giới, có tính đến xu thế hội nhập chung với CTĐT của giáo dục đại học trên thế giới. Hệ thống ĐBCL GD của Việt Nam có 3 phần như sau:

-  Hệ thống ĐBCL bên trong của nhà trường.

- Hệ thống ĐBCL bên ngoài nhà trường (hệ thống đánh giá ngoài bao gồm các chủ trương, quy trình và công cụ đánh giá).

- Hệ thống các tổ chức ĐBCL (các tổ chức đánh giá ngoài và các tổ chức kiểm định độc lập).

Căn cứ Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT, ngày 29-11-2013 về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Theo đó hệ thống tiêu chuẩn và đánh giá CL giáo dục của các cơ sở ĐT ĐH gồm 10 tiêu chuẩn căn bản sau: Nhiệm vụ và mục đích của cơ sở ĐT; Tổ chức và quản lý; Chương trình ĐT; Các hoạt động giảng dạy; Đội ngũ GV, CB, NV; Người học; Nghiên cứu KH và chuyển giao công nghệ; Quan hệ quốc tế; Thư viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị; Tài chính và quản lý tài chính.

Hệ thống các tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở mô hình tổng thể quá trình ĐT. Dựa trên mô hình tổng quát nêu trên về quá trình ĐT, hệ thống các tiêu chí kiểm định được thiết kế với 6 lĩnh vực và 50 tiêu chí đánh giá CTĐT và các điều kiện đảm bảo CL về GDĐH Việt Nam theo thang điểm đánh giá 100. (xem Phụ lục 1)
Mô hình này khá chi tiết, có thể định tính và định lượng trong đánh giá để thực hiện QLĐT theo tiếp cận ĐBCL và dễ áp dụng trong khi Việt Nam công tác ĐBCL đang ở những bước khởi điểm, mô hình này cũng là một gợi ý quan trọng để kết hợp khi áp dụng cùng mô hình CIPO.

Như vậy, trên cơ sở nghiên cứu các mô hình ĐBCL nói trên giúp chúng tôi có tầm nhìn tổng thể làm căn cứ cho việc thiết lập các yếu tố căn bản về mặt lí luận để đề xuất hình thành mô hình ĐBCLĐT tại HVPG Việt Nam. Do HVPG VN là một cơ sở giáo dục Phật giáo mang tính đặc thù, cho nên khó có thể lấy khuôn mẫu của một hình duy nhất nào đó áp dụng cho quản lý đào tạo của Học viện mà cần chắt lọc những điểm tinh tuý, phù hợp để hình thành và tích hợp một khung lý thuyết có tính khả thi áp dụng cho quản lý đào tạo của Học viện. 
Những điểm ưu việt trong các mô hình ĐBCL được đúc rút để xây dựng khung lí thuyết về nội dung QLĐT theo tiếp cận ĐBCL ở HVPG bao gồm những nội dung sau:

Một là, VHCL là cái nôi của TQM. Để QLĐT theo tiếp cận ĐBCL, HVPG VN cần phải tiếp cận và hình thành một nền VHCL, trong đó từ lãnh đạo đến mỗi thành viên đều hiểu, ý thức rõ sự cần thiết, trách nhiệm, tham dự và đóng góp hành động cụ thể để tạo ra chất lượng đào tạo. Văn hóa tổ chức chính là yếu tố tiền đề nền tảng để xác lập một tư duy mới, quan niệm mới, văn hóa mới trong QLĐT để thực hiện mục tiêu chất lượng đào tạo ở HVPG. Ý tưởng trung tâm này của TQM sẽ được tác giả học tập để hình thành nội dung tiền đề của khung lí thuyết về QLĐT theo tiếp cận ĐBCL ở HVPG.
Hai là, QLĐT theo mô hình CIPO từ quản lí yếu tố đầu vào (tuyển sinh, chương trình GD, các nguồn lực: con người, cơ sở vật chất, tài chính,...) đến yếu tố quá trình (hình thức tổ chức, phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá,...), đến yếu tố đầu ra (người học tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công việc sau đào tạo,...) và Mô hình ĐBCL của AUN-QA (với hệ thống các tiêu chí ĐBCL) được coi là cơ sở để xây dựng khung chất lượng đào tạo và xác định các điều kiện ĐBCL đào tạo của HVPG. Khung chất lượng đào tạo và các điều kiện ĐBCL đào tạo của HVPG sẽ bao hàm đầy đủ các thành tố của hai mô hình này. Đây cũng chính là các vấn đề cần thiết của khung lí thuyết về nội dung quản lí đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ở HVPG Việt Nam.

Ba là, ĐBCL luôn được thực hiện bằng việc kiểm định chất lượng, nhất là kiểm định các điều kiện ĐBCL của cơ sở đào tạo. Các tiêu chí kiểm định của hệ thống ĐBCL trong giáo dục đại học Việt Nam sẽ cung cấp cơ sở lí luận và pháp lí phù hợp vận dụng cho thực hiện kiểm định (đánh giá trong) ở HVPG với tư cách là cơ sở giáo dục đại học độc lập của Giáo hội Phật giáo nhưng cùng có mục tiêu chung với các cơ sở giáo dục đại học khác là nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nhân lực có trình độ lao động trong hệ thống giáo dục Phật giáo vì mục tiêu hòa bình, dân tộc, CNXH.

Trên cơ sở đó, nội dung quản lí đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG sẽ được xác định bởi 4 thành tố sau đây: (1) Hình thành VHCL trong đào tạo; (2) Xây dựng khung chất lượng đào tạo; (3) Xác định các điều kiện ĐBCL đào tạo; (4) Thực hiện kiểm định chất lượng (đánh giá trong). 

1.4. Nội dung quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

1.4.1. Hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo

1.4.1.1. Khái niệm văn hóa chất lượng trong đào tạo
Văn hoá nhà trường là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử... đặc trưng của một trường học và tác động đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà trường, biểu hiện ở tầm nhìn, sứ mạng, phong cách lãnh đạo - quản lý, bầu không khí tập thể và thể hiện sâu hơn qua quan niệm, triết lý và hệ thống giá trị của một nhà trường. Văn hoá nhà trường thể hiện thành hệ thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử... được xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường chấp nhận. Văn hoá nhà trường có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của nhà trường đó, cụ thể, một văn hoá nhà trường tích cực sẽ khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên; tạo bầu không khí tin cậy, thúc đẩy giáo viên quan tâm đến chất lượng giảng dạy, học tập; bồi dưỡng tình yêu và tâm huyết với nghề, qua đó góp phần cải thiện chất lượng giáo dục của nhà trường. Đối với người học, văn hoá nhà trường tạo ra môi trường giáo dục có lợi nhất, khiến họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, ham học; tạo môi trường thân thiện cho người học với mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa người dạy với người học, khi đó người học cảm nhận được ở nhà trường (cơ sở đào tạo) một cảm giác an toàn, một bầu không khí cởi mở; các yếu tố tích cực của văn hoá nhà trường góp phần đến sự phát triển của người học, văn hoá nhà trường có tác động trực tiếp đến chất lượng của nhà trường [29; 333].
VHCL của một cơ sở ĐT được quan niệm: “VHCL của một cơ sở ĐT được hiểu là mọi thành viên (từ người học đến cán bộ quản lý), mọi tổ chức (từ các phòng, ban đến các tổ chức đoàn thể) đều biết công việc của mình thế nào là có CL và đều làm theo yêu cầu CL ấy.”[11]

Có thể định nghĩa, văn hóa CL là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thói quen làm việc có CL đã định hình của mọi thành viên trong đơn vị nhằm thực hiện công việc được giao một cách tốt nhất... Như vậy, nhờ có VHCL mà mỗi cơ sở ĐT sẽ tìm được những điểm chưa hoàn thiện, đồng thời không ngừng nỗ lực phát triển hệ thống nhằm đạt những chuẩn mực về ĐT do chính đơn vị cũng như yêu cầu của xã hội đặt ra. Khi công việc đó trở thành tự giác và tiến hành thường xuyên một cách độc lập thì VHCL của cơ sở ĐT đương nhiên là được hình thành và khẳng định.

1.4.1.2. Biểu hiện của Văn hoá chất lượng

* Thứ nhất: Bởi lẽ VHCL có những giá trị nền tảng nhất định mà các nghiên cứu đã tổng kết, nên những giá trị này cũng vận dụng được trong lĩnh vực ĐT (Theo Woods (1998)), bao gồm:

- Giá trị 1: Tất cả là một - doanh nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng (We're all in this together: company, suppliers, customers);

- Giá trị 2: Tôn trọng sự bình đẳng (No subordinates or superiors allowed);

- Giá trị 3: Giao tiếp cởi mở, trung thực được đề cao (Open, honest communication is vital);

- Giá trị 4: Mọi người được tiếp cận đầy đủ thông tin (Everyone has access to all information on all operations);

- Giá trị 5: Quan tâm đến quá trình (Focus on processes);

- Giá trị 6: Không có thành công hay thất bại mà chỉ có những kinh nghiệm đáng được học hỏi (There are no successes or failures, just learning experiences).

* Thứ hai: Kinh nghiệm của ĐHQG Hà Nội về việc xây dựng VHCL
Văn hóa CL phải được thấm nhuần trong những quy tắc hành động, những thói quen của tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm ĐT và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu cao nhất. Có nhiều biểu hiện khác nhau về VHCL. Tại cấp độ đơn vị, VHCL biểu hiện qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống ĐBCL bao gồm việc xây dựng được chiến lược tốt về ĐBCL, xây dựng bộ phận thường trực về ĐBCL làm việc có hiệu quả,…Với cấp độ cá nhân, được biểu hiện qua việc hoàn thành công việc có CL cao, đúng thời hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đáp ứng đúng yêu cầu, chi phí hợp lí, đáp ứng kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết, dân chủ,… đây chính là những chỉ báo để đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hóa CL trong đơn vị [73].

1.4.1.3. Cách thức xây dựng văn hoá chất lượng

* Thứ nhất: Quy trình

- Phổ biến rộng rãi cho tất cả các bên liên quan hiểu đúng giá trị, ý nghĩa và lợi ích do CL giáo dục đem lại;

- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về ĐBCL giáo dục trong đơn vị như các quy định về KĐ CL giáo dục, ĐG CL, quy định về xây dựng và phát triển VHCL, các quy trình ISO trong đơn vị…;

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch ĐBCL trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện VHCL ;

- Triển khai kiểm tra, giám sát định kỳ, chú trọng các ĐG từ bên ngoài đơn vị để xác định những mặt tích cực và những điểm còn hạn chế, những điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các hoạt động ĐBCL và xây dựng VHCL ;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL, phát hiện những điển hình tiêu biểu để phổ biến và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và đưa ra các biện pháp cải tiến.

* Thứ hai: VHCL cần được xây dựng từ trên xuống (top down driven) lẫn từ dưới lên (bottom up);

+ Một đặc điểm quan trọng của VHCL là tạo ra cơ chế để mọi người tránh mắc lỗi hơn là tìm cách chỉ ra lỗi;

+ Gần như không thể xây dựng VHCL trong một trường đại học nếu ở đó chưa có một hệ thống ĐBCL bên trong tốt;

+ Một trong những cách phát triển VHCL là tích hợp các qui trình, chính sách ĐBCL vào các hoạt động của nhà trường;

+ “Thanh tra” (inspection) là một thuật ngữ ngày càng bị tránh sử dụng trong hoạt động ĐBCL bên ngoài, nhất là trong bối cảnh cần khuyến khích sự phát triển của VHCL ở các trường đại học. Thay vào đó là sử dụng khái niệm “đánh giá đồng cấp”. (peer review) (HEP 2, 2012)

1.4.2. Xây dựng khung chất lượng đào tạo của Học viện Phật giáo

Tại phần nghiên cứu các mô hình ĐBCTĐT, chúng tôi đã đề xuất thực hiện QLĐT ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL dựa trên việc áp dụng mô hình CIPO của UNESSCO và căn cứ vào các chỉ số của KĐ CTĐT ĐH của Bộ Giáo dục và ĐT, cho nên các thành tố chính của khung CTĐT tại Học viện sẽ theo tiếp cận của CIPO và mang nét đặc thù riêng của HVPG VN.

1.4.2.1. Chất lượng tuyển sinh đầu vào

Trong điều kiện tuyển sinh và đặc điểm TNS đã cho thấy sự chặt chẽ về CL tuyển sinh đầu vào tạo Học viện. Tuy nhiên để hướng tới một mô hình chuẩn CL thì cần xây dựng thêm các tiêu chí về CL tuyển sinh đầu vào.
Người học cần được kiểm tra một cách bài bản, khoa học những hiểu biết ban đầu về Học viện, về ngành học mình dự định theo đuổi, cũng như các kỹ năng tối thiểu về Phật pháp ngoài các môn tự luận phải thi bắt buộc theo quy định.
1.4.2.2. Chất lượng chương trình đào tạo, tài liệu dạy - học

- Chương trình ĐT của Học viện được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và ĐT về ĐTĐH và định hướng của GHPGVN với sự tham gia của các thành viên có trình độ theo đúng quy định.

- Chương trình ĐT phải có mục tiêu rõ ràng cụ thể, mục tiêu ấy có tính khả thi, các loại hình chương trình phải được thiết kế phù hợp đúng theo quy định.

- Chương trình ĐT phải được bổ sung định kỳ, điều chỉnh dựa trên ý kiến chuyên gia và có tham khảo các chương trình ĐTĐH tiên tiến trong và ngoài nước cũng như ý kiến của người học, của nơi sử dụng các Chư tăng sau tốt nghiệp.

- Chương trình ĐT của Học viện thiết kế mang nét đặc thù Phật học, nhưng cũng đảm bảo mối liên hệ liên thông, tương tác với các trình độ ĐT thuộc chương trình và cơ sở ĐT tương đương khác.

- Nội dung chương trình phải được cụ thể hóa trên cơ sở kế hoạch học tập và khung chương trình đạt chuẩn đã được phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo cho việc phát triển chương trình ĐT tại Học viện đối với từng hệ theo đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; phải đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong công tác trọng điểm của Giáo hội. Đặc biệt chú trọng các nội dung về văn học, lịch sử, nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Các môn học học phải dạy kinh điển nhà Phật, sử dụng kinh sách như là một thấu kính để hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy; người học phải được học Giáo pháp để con người trở nên tốt hơn, có phẩm hạnh và có đạo đức hơn, trở thành những con người tử tế, chân thật, từ bi và biết kính trọng người khác. Nội dung CTĐT phải giúp người học phát triển trí tuệ, hiểu thấu bản chất thật sự của các pháp, hiểu được những điều luôn chân thật và có giá trị; qua đó loại bỏ những quan điểm sai lầm đào luyện tâm và có thể nhận ra được sự thật. ĐT Phật giáo còn phải góp phần tạo nên những con người có thể đem giáo pháp của Đức Phật truyền trao lại cho những người khác, biết phụng sự người khác. Hơn nữa chương trình học phải gắn với chương trình tu trong suốt quá trình học tập của TNS, nội dung của CTĐT phải gắn bó mật thiết và thống nhất với chương trình tu; học để biết, để làm và để tu.

- Chương trình giáo dục và ĐT thích hợp với người dạy và người học; Cần xây dựng chương trình giảng dạy hiện đại, hướng đến mục tiêu được phê duyệt ĐT sau đại học. Lấy khung chương trình ĐT của Bộ Giáo dục và ĐT làm chuẩn, đồng thời thiết kế cho phù hợp với mục tiêu ĐT và đặc thù ĐT của Học viện, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình ĐT trong hệ thống. Thành lập các khoa gắn cụ thể với các ban, ngành của Giáo hội góp phần ĐT nhân lực Phật giáo cho địa phương một cách thiết thực và hiệu quả. Chương trình giảng dạy phải thống nhất về nội dung và đồng bộ từ trên xuống. Phát triển các chương trình ĐT Tăng Ni ở các cấp học, hướng tới xây dựng và hoàn thiện hơn nữa khung chương trình, môn học ở các hệ ĐT, phân định các cấp học theo lứa tuổi và chuyên khoa thật hợp lý. Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình giáo dục và kết quả ĐT. Hệ thống QLĐT có tính cùng tham gia và dân chủ.

- Thư viện của Học viện phải đầy đủ các tài liệu học tập cần thiết, đặc biệt là sách, giáo trình chính thống của các môn học chuyên ngành, có thư viện điện tử nối mạng phục vụ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học.

- Tài liệu học tập phải tối thiểu đủ sát với chương trình khung, các kênh tài liệu phong phú, có tính cập nhật, phù hợp đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cũng như thực hành của TNS, giảng viên và các thành phần liên quan bao gồm: giáo trình, hệ thống kinh sách, báo chí, các in ấn xuất bản, tập san, website, bài viết, công trình nghiên cứu, các kĩ thuật liên quan. Đặc biệt phải có hệ thống tài liệu chuyên ngành mang đặc thù Phật học là sản phẩm của trí tuệ của các thành viên trong và ngoài Học viện. Mỗi cấp học và niên học đều có sách giáo khoa nhằm cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức Phật học giúp học viên thuận tiện trong việc tự nghiên cứu, tự trau dồi kiến thức.

- Có đủ trang thiết bị dạy - học và hỗ trợ cho các hoạt động ĐT, nghiên cứu Phật học, được ĐBCL, sử dụng có hiệu quả;

- Có đủ diện tích giảng đường, môi trường thiền định, tu luyện theo chuẩn mực và đúng quy định, có đủ phòng làm việc và trang thiết bị thiết yếu cho cán bộ, giảng viên cùng các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trang thiết bị.

1.4.2.3. Chất lượng đội ngũ giảng sư và cán bộ quản lý

GS được xem là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định việc hướng dẫn tu học cho TNS, họ phải luôn được hoàn thiện kiến thức chuyên môn, tính sư phạm trong giảng dạy, tự trau dồi thân giáo làm mô phạm cho học viên noi gương.

- Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GS, cán bộ quản lí, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ này một cách khoa học, đúng quy định và theo lộ trình phù hợp.

- Đội ngũ GS và cán bộ quản lý tại Học viện phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Giáo hội, Pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và công tác khác được giao, đảm bảo trình độ chuẩn theo quy định chung và quy định cụ thể của Học viện, giảng dạy theo đúng chuyên môn được ĐT và phân công, có trình độ và kĩ năng mềm khác trong thực hiện giảng dạy.

- Tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng của Học viện, những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định. Tham gia công tác quản lý Học viện. Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Học viện; được xét tặng tuyên dương công đức vì sự nghiệp giáo dục và ĐT Tăng tài và các phần thưởng khác; được tạo điều kiện cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

- GS phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Học viện quy định. Không ngừng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao CTĐT. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học. Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về CL, nội dung, PP ĐT và nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn, giúp đỡ TNS trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạo đức và quy củ nếp sống thiền gia. Được bảo đảm về mặt tổ chức và kỹ thuật cho các hoạt động tác nghiệp. Được quyền lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo, PP và phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, bảo đảm nội dung, chương trình, CL và hiệu quả của hoạt động ĐT và nghiên cứu khoa học. Việc tạo nguồn đội ngũ GS nên tham khảo mô hình kết hợp: Bằng thạc sĩ (bên ngoài) + Chứng chỉ chuyên đề Phật học nâng cao + Tự học và tu tập cá nhân.

- GS và cán bộ quản lý phải thành thục chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn và dành toàn thời gian trực tiếp cho lĩnh vực ĐT; hợp tác, dân chủ, cùng tham gia công tác QLĐT; đồng thời được quan tâm đúng mức để ngày một chuyên tâm nâng cao tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển CTĐT tại Học viện trong thời kỳ hội nhập.

1.4.2.4. Chất lượng giảng dạy

- Có đủ số lượng giảng viên cơ hữu và giảng dạy theo quy định đối với từng hệ ĐT, đạt được mục tiêu và sứ mạng ĐT của Học viện, đồng thời nhằm giảm tỉ lệ trung bình giảng viên/sinh viên;

- Giảng viên thường xuyên sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy theo tiếp cận tích cực, hiện đại, hiệu quả. Trong giảng dạy cần coi trọng kiến thức phương pháp luận, ý thức tự giác học tập của TNS, có định hướng và rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học sáng tạo độc lập, giúp TNS trở thành các nhà nghiên cứu giỏi, dấn thân làm Phật sự có hiệu quả. Bên cạnh đó cần tăng cường rèn luyện các hoạt động thảo luận, diễn giảng và thuyết trình cho TNS.

1.4.2.5. Chất lượng học tập của Tăng Ni sinh

- TNS phải thực hiện chương trình và quy chế ĐT, chấp hành nghiêm túc các nội quy quản lý trong quá trình học tập; thực hiện tốt các yêu cầu chuẩn đầu ra theo quy định của Học viện và đáp ứng nhu cầu của xã hội, bản thân, được Học viện tạo điều kiện trong học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị khoa học, công bố các công trình khoa học trong các ấn phẩm của Học viện.

- TNS được hướng dẫn đầy đủ về chương trình ĐT, quy định về kiểm tra, đánh giá, quy chế ĐT của Học viện;

- TNS được tu học đúng chương trình trúng tuyển, đảm bảo các điều kiện và phương pháp học tập, hưởng thụ các chính sách đối với người học tại Học viện;

- Sau tốt nghiệp, người học phải đáp ứng nhu cầu của nơi sử dụng ở mức khá trở lên.

- Được tham gia tự đánh giá và đánh giá CL dạy - học của Học viện theo quy định.
1.4.2.6. Chất lượng nghiên cứu khoa học

Để nâng cao CL khoa học các cấp tại Học viện, cần phải mở rộng và khuyến khích tất cả các nhân tài trong và ngoài hệ thống Học viện tham gia nghiên cứu và công bố công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực Phật học, giáo dục ĐT Phật học. Ngoài ra, cần thiết lập một mô hình khả dĩ khác là lập ra và tạo điều kiện dễ dàng cho các nhóm thành viên có năng lực nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực khoa học trong các lĩnh vực Phật học.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học phù hợp với sứ mạng và phát triển của Học viện;

- Các đề tài, đề án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch, có tính ứng dụng và phát triển, có số lượng bài đăng tạp chí, báo chuyên ngành phong phú.

1.4.3. Xây dựng các điều kiện đảm bảo cho chất lượng đào tạo

1.4.3.1. Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý hoạt động đào tạo

Hoạt động ĐBCL của Học viện được cụ thể hóa trong trong các quy chế liên quan, trong đó có hệ thống văn bản pháp quy về ĐT. Những văn bản đó sẽ tạo hành lang pháp lý, làm căn cứ khoa học cho việc tiến hành các hoạt động ĐT.

- Hoạt động ĐBCL của Học viện được thực hiện theo các quy định, quy chế trong các văn bản đã được kiểm định và phê duyệt đúng luật về Khảo thí, Kiểm định CTĐT, QLĐT.

- Có đầy đủ hệ thống các văn bản pháp quy về tổ chức, quản lý các hoạt động ĐT hiệu quả, các văn bản mang tính hướng dẫn và công cụ để đo lường chất lượng: Được phổ biến trong toàn Học viện, được triển khai cụ thể có hiệu quả tại các đơn vị có liên quan trong Học viện.

- Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ QL, giảng viên, nhân viên trong Học viện được phân định cụ thể, rõ ràng, đúng chức trách. Có văn bản quy định cụ thể, văn bản phải có hiệu lực, có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành các hoạt động ĐT và nghiên cứu khoa học trong hoạt động ĐBCLĐT.

- Học viện có các văn bản thể hiện chiến lược và kế hoạch phát triển công tác ĐBCTĐT theo những lộ trình khác nhau phù hợp với tình hình thực tế tại Học viện sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể.

1.4.3.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ĐT

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu và công nghệ giáo dục của Học viện phải thích hợp, hiện đại, dễ tiếp cận và thân thiện với người sử dụng, mang lại hiệu ích thiết thực. Song hành với quá trình ĐT, môi trường học tập tại Học viện phải trong sạch, an toàn, lành mạnh mang nét đặc thù đảm bảo thực hiện tốt chương trình học và chương trình tu thông suốt. Đó là một trong những điều kiện thực hiện hoạt động ĐT góp phần đạt mục tiêu đề ra của Học viện trong những thời điểm cụ thể.

- Có đủ hệ thống giảng đường, kí túc xá, phòng thực hành, thí nghiệm cùng đầy đủ trang thiết bị tương xứng phục vụ cho việc dạy học và các hoạt động ĐT liên quan, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của từng ngành học tại Học viện: có đủ diện tích theo chuẩn; có nhiều chủng loại trang thiết bị phục vụ quá trình ĐT; hệ thống tin học đầy đủ, hiện đại, thông suốt; có quy hoạch tổng thể về sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ ĐT.

- Thư viện có đủ các học liệu, giáo trình, tài liệu, kinh sách, nguyệt san, tạp chí đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy - học đối với từng môn học, ngành học trong Học viện; hệ thống thư viện thường xuyên được cập nhật các đầu sách mới, đa dạng hóa và theo xu hướng tin học hóa.

1.4.3.3. Xây dựng bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng

- Thiết lập Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT tham gia công tác QLĐT trực thuộc Ban trị sự của Học viện (không nằm trong Phòng ĐT).

- Tuyển dụng, ĐT, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác ĐBCTĐT. Liên kết với các đơn vị ĐT khác để hợp tác trong lĩnh vực mời chuyên gia, nguồn nhân sự có kinh nghiệm về lĩnh vực ĐBCTĐT làm việc tại Học viện.

- Học viện giao Phòng (bộ phận) Khảo thí và ĐBCTĐT chủ trì công tác đánh giá kết quả học tập của người học nói riêng và KĐCL các hoạt động ĐT trong Học viện nói chung.

1.4.4. Thực hiện kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng có đánh giá trong và đánh giá ngoài, tuy nhiên để phù hợp với lộ trình cải tiến chất lượng tại Học viện, chúng tôi chỉ đề cập đến Đánh giá trong (tự đánh giá), sau một quá trình vận hành và TĐG hoàn thiện khi đó Học viện có thể thiết lập Hội đồng Kiểm định để tiếp tục Đánh giá ngoài (Kiểm định). Quy trình TĐG phải theo các hướng dẫn riêng của các cấp có thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý hoạt động ĐT trong Học viện.

- Thành lập và xác định rõ chức năng của từng thành viên trong Hội đồng KĐ CLĐT tại Học viện theo quy định và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ĐT (Hội đồng tự đánh giá/đánh giá trong). Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT có trách nhiệm thường trực giúp Hội đồng KĐ CLĐT triển khai các hoạt động KĐ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thiết lập các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ công cụ, bộ tiêu chuẩn cùng các tiêu chí đánh giá sát thực làm căn cứ cho việc triển khai các hoạt động KĐ CLĐT theo đặc thù Học viện.

- Hội đồng đánh giá trong/TĐG (HĐTGT) thu thập thông tin, rà soát các hoạt động thuộc lĩnh vực trong hoạt động ĐT, nghiên cứu khoa học tại Học viện, đối chiếu các kết quả thu được đó với mục tiêu và kế hoạch đã được đề ra; ĐG rút kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp cải tiến cần thực hiện nhằm nâng cao CL QLĐT trong Học viện.

- Đối chiếu với bộ tiêu chuẩn KĐCL, viết báo cáo TĐG, gửi Hội đồng KĐCL cấp Học viện và đề nghị công nhận Học viện đạt tiêu chuẩn KĐCL theo quy định.

- Công bố kết quả tự đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thu thập và duy cơ sở dữ liệu của Học viện, trong đó có các thông tin về Học viện, kết quả kiểm tra, kiểm định về công tác ĐT, TNS tốt nghiệp hằng năm và việc đáp ứng nhu cầu xã hội của cựu TNS, các vấn đề khác hỗ trợ cho việc duy trì và nâng cao CLĐT.

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở Học viện Phật giáo

Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG Việt Nam, quy về hai nhóm nhân tố cơ bản: Các nhân tố chủ quan và các nhân tố khách quan.

1.5.1. Nhóm nhân tố khách quan

1.5.1.1. Chính sách tôn giáo của quốc gia:

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo, nhằm thực hiện phương châm “tốt đời đẹp đạo”, “nước vinh, đạo sáng”, như Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị (khóa VI); đặc biệt sau khi có Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “công tác tôn giáo”, các tỉnh, thành phố đều xây dựng chương trình hành động; nhiều tỉnh, thành phố có Nghị quyết chuyên đề về công tác tôn giáo, thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo để chỉ đạo thống nhất trong hệ thống chính trị thực hiện công tác tôn giáo.

Công tác quản lý Nhà nước, đã từng bước xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tôn giáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chính phủ có Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;…

Hệ thống pháp luật trên là công cụ pháp lý quan trọng để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, giúp các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đã cụ thể hóa một cách hữu hiệu, tích cực đường lối chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện tinh thần dân chủ đối với hoạt động tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời đảm bảo được tính tương thích của luật pháp quốc tế điều chỉnh về quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết hoặc gia nhập (http://btgcp.gov.vn; Thực hiện chính sách tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng theo bài đăng của tác giả Chấn Hưng).
Trên tinh thần thực hiện nhất quán về chính sách tôn giáo của quốc gia thì các cơ sở ĐT Phật học cũng cần được quan tâm và coi trọng về chất lượng; nhằm tạo một triết lý nhân sinh đúng mực phù hợp tình hình phát triển của đất nước, biến những giá trị Phật giáo trở thành động lực góp phần thúc đẩy phát triển CL đời sống của toàn dân tộc.

1.5.1.2. Truyền thống văn hóa, tâm lý, phong tục tập quán; đời sống tâm linh của người dân:

Phật giáo đã đến với người Việt Nam từ rất lâu đời. Do bản chất từ bi, hỷ xả và giương cao ngọn cờ bình đẳng giai cấp mà đạo Phật đã nhanh chóng trở thành một hệ thống tôn giáo mới, thu hút được nhiều người dân tin sùng, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người Việt trên tất cả các phương diện căn bản: Truyền thống văn hóa, tâm lý, phong tục tập quán; đời sống tâm linh.

- Ảnh hưởng của Phật giáo về tư tưởng: Tư tưởng hay đạo lý căn bản của Phật giáo là đạo lý Duyên Khởi, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Ba đạo lý này là nền tảng cho tất cả các tông phái Phật giáo và đã ăn sâu vào lòng của người dân Việt, đã được truyền vào nước ta rất sớm. Giáo lý này đương nhiên đã trở thành nếp sống tín ngưỡng hết sức sáng tỏ đối với người Việt Nam có hiểu biết, có suy nghĩ, lựa chọn ăn ở hiền lành, dù tối thiểu thì đó cũng là kết quả tự nhiên âm thầm của lý nghiệp báo, nó chẳng những thích hợp với giới bình dân mà còn ảnh hưởng đến giới trí thức.

- Ảnh hưởng của Phật giáo về đạo lý: Đạo lý ảnh hưởng nhất là giáo lý từ bi, tinh thần hiếu hòa, hiếu sinh của Phật giáo đã ảnh hưởng và thấm nhuần sâu sắc trong tâm hồn của người Việt. Tinh thần thương người như thể thương thân này đã biến thành ca dao tục ngữ rất phổ biến trong quần chúng Việt Nam như "lá lành đùm lá rách", điều đó phần nào nói lên lòng nhân ái vị tha của dân tộc Việt Nam. Ngoài đạo lý Từ Bi, người Việt còn chịu ảnh hưởng sâu sắc một đạo lý khác của đạo Phật là đạo lý Tứ Ân, gồm ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân chúng sinh. Đạo lý này được xây dựng theo một trình tự phù hợp với bước phát triển của tâm lý về tình cảm của dân tộc Việt.

- Ảnh hưởng của Phật giáo qua tập tục ăn chay, phóng sinh, bố thí:

Ăn chay hay ăn lạt xuất phát từ quan niệm từ bi của Phật giáo. Đạo Phật không muốn sát sinh hại vật, mà trái lại phải thương yêu mọi loài. Số ngày các phật tử ăn chay tuy có khác nhau trong từng tháng, nhưng cùng giống nhau ở quan điểm từ bi, hỷ, xả của Đạo Phật. Do hiệu quả của việc ăn chay giúp cho cơ thể tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật, nên người Việt Nam dù là Phật tử hay không là Phật tử, dù sinh sống ở đâu cũng đều thích ăn chay.

Cùng với tục thờ Phật, tục thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam có từ lâu đời. Tục này xuất phát từ lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên và được xem là một dạng tín ngưỡng quan trọng nhất của dân tộc, vì trong Phật giáo có nhiều kinh đề cập đến vấn đề này như kinh Vu Lan, kinh Báo Phụ Mẫu Ân…

- Ảnh hưởng của Phật giáo qua tập tục cúng rằm, mồng một và lễ chùa: Tập tục đến chùa để tìm sự bình an cho tâm hồn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh thoát của các pho tượng, nghe tiếng chuông ngân vang,.. đã trở thành một nét phong tục lâu đời “đi chùa lễ phật” của người dân. Ảnh hưởng đó ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, không phải các tập tục có sự ảnh hưởng của Phật giáo là tốt tất cả, mà trong đó có tập tục cần phải chắt lọc lại như tập tục xin xăm bói quẻ, tục cúng sao hạn, tục coi ngày giờ, tục đốt vàng mã để phù hợp với chính pháp. Đó là nhiệm vụ nặng nề của các nhà truyền giáo trong thời hiện đại.

Với những những ảnh hưởng rộng rãi và sâu sắc của Phật giáo thì việc nâng cao CL các cơ sở ĐT Phật học trong đó có HVPG Việt Nam để phát huy các ảnh hưởng tốt đẹp đó đến quần chúng nhân dân là điều tất yếu nhằm phát huy những giá trị tích cực của Phật giáo góp phần phát triển đất nước.

1.5.2. Nhóm nhân tố chủ quan

1.5.2.1. Cơ sở pháp lý và chính sách quản lý chương trình đào tạo của Học viện

Các văn bản quy định, các chính sách cụ thể trong việc QL CTĐT tại Học viện. Như các văn bản quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Học viện, các quy định cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, các chính sách nội bộ... là công việc thiết yếu, là kim chỉ nam định hướng và giám sát mọi công tác liên quan đến QL CLĐT.
1.5.2.2. Sự quan tâm lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo

Học viện Phật giáo được quản lý trực tiếp bởi GHPG, nên sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo GHPG là điều tối kiến thiết, tạo tiền đề, động lực cũng như các định hướng vĩ mô về lĩnh vực Phật học, đảm bảo các hoạt động ĐBCL trong HVPG tuân thủ các chủ trương chung của Giáo hội, của Nhà nước.

1.5.2.3. Vai trò, năng lực của lãnh đạo Học viện

Nói đến QLĐT trong Học viện thì vai trò, năng lực của nhà quản lý là yếu tố chủ đạo như tổ chức và quản lý: các hoạt động ĐT; các yếu tố liên quan đến con người trong quá trình ĐT; các nguồn lực vật chất và tài chính về công tác ĐT của Học viện; các mối quan hệ; thực hiện chế độ chính sách; công tác QL của chính bản thân (tự quản lí). Hơn nữa, QL là tác động đến người khác theo ý muốn của nhà QL, do đó Lãnh đạo Học viện phải dùng đòn bẩy của mình để bảo đảm rằng những người đang được QL đáp ứng được các mong muốn của mình, mà năng lực của nhà QL chính là đòn bẩy.

Năng lực được xem là tài nguyên thiết yếu giúp lãnh đạo Học viện điều hành hoạt động ĐT, là năng lực chuyên biệt lãnh đạo phải có mà những đối tượng được QL đang cần như: quản lý hoạt động dạy - học, hoạt động tu học, hoạt động hỗ trợ ĐT, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tế, các hoạt động đặc thù của lĩnh vực Phật giáo để nhìn nhận, đánh giá, tự đánh giá và điều chỉnh kịp thời theo mục tiêu đã định nhằm ĐBCTĐT. Năng lực của họ được đánh giá bởi sự phản hồi của người học, giảng viên, các cán bộ công nhân viên làm công tác hỗ trợ ĐT, các đối tác liên quan cũng như các cấp có thẩm quyền.
Nói đến năng lực của người lãnh đạo không thể không đề cập đến kĩ năng. Mỗi người lãnh đạo cần rất nhiều kĩ năng khác nhau, trong đó có 108 kĩ năng cần thiết trong đó có thể chia thành 03 nhóm: Nhóm kĩ năng cơ sở, nhóm kĩ năng định hướng, nhóm kĩ năng gây ảnh hưởng [4].

- Kĩ năng cơ sở là nền tảng để xây dựng các kĩ năng khác, việc tạo lập kĩ năng này sẽ giúp cho lãnh đạo có chỗ đứng vững chắc và cần thiết trong việc gây được những ảnh hưởng, lãnh đạo hiệu quả và đạt được những thành công lớn hơn (kĩ năng: mở rộng nhận thức về bản thân, xây dựng các mối quan hệ, xác định rõ các kì vọng, mục tiêu).

- Kĩ năng định hướng giúp cho lãnh đạo vượt qua sự bất ổn, khắc phục khó khăn nhằm đạt các mục tiêu của Học viện (kĩ năng: lập hồ sơ hoạt động để xác định nhu cầu định hướng lãnh đạo; xác lập đường lối lãnh đạo; phát triển người khác lãnh đạo), có kĩ năng này người lãnh đạo sẽ tìm kiếm, nhận ra và tận dụng cơ hội, huy động tiềm lực của các thành viên trong tổ chức để thực hiện mục tiêu đã đề ra.

- Kĩ năng gây ảnh hưởng: Lãnh đạo Học viện phải gây ảnh hưởng để mọi người tự nguyện ủng hộ mình (kĩ năng: xây dựng cơ sở để đạt được cam kết, gây ảnh hưởng để giành được sự ủng hộ tự nguyện của người khác, xây dựng môi trường có tính khích lệ), khi có người ủng hộ và đi theo thì vai trò lãnh đạo mới thật sự phát huy. Trong giáo dục ĐT, người lãnh đạo nên khích lệ hơn là yêu cầu khi đó mới nhận được tâm huyết và trí tuệ của các thành viên.

Người lãnh đạo với năng lực của mình sẽ hiện thực hóa quá trình quản lí, giúp hoạt động ĐT được điều chỉnh thường xuyên nhằm hướng tới những hiệu quả thiết thực.

Như vậy, hai nhóm nguyên nhân chủ quan và khách quan cùng có ảnh hưởng nhất định đến QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện, sự phân định cũng chỉ mang tính tương đối vì chúng có thể chuyển biến và có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Đây cũng là điểm cần lưu ý khi xác định nguyên nhân cũng như tìm các giải pháp tháo gỡ tương xứng.

1.6. Kinh nghiệm quản lý đào tạo của một số Học viện Phật giáo trên thế giới

1.6.1. Myanma 

Tại Myanma, các điều kiện ĐBCL đã được chú trọng, mô hình cơ sở ĐT đáp ứng được các yếu tố của ĐT Phật học. Các yếu tố ĐBCL được chú trọng từ: chương trình, tài liệu và các điều kiện học tập, giảng viên CL và phù hợp chuyên ngành, phương pháp ĐT…

+ Chương trình giảng dạy tại trường được chia thành bốn phân khoa: Pháp học, Pháp hành, Tôn giáo học và Ngôn ngữ học.

+ Các sách giáo khoa tại trường Đại học Phật giáo quốc tế truyền bá Phật giáo Nguyên thủy (ITBMU) cũng chưa hoàn thiện:

Các đầu sách còn tồn tại những bất cập, mang nặng tính nội bộ chưa, giáo án thật sự là giáo trình đào tạo Phật học được kiểm chứng, thống nhất.

+ Đội ngũ giảng viên

Họ là những người có chức sắc trong lĩnh vực Phật học, có uy tín, được học tập và nghiên cứu chuyên ngành ở các cơ sở ĐT Phật học có uy tín trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, còn nhiều vị giáo sư khác nhiệt tình và năng động trên nhiều phương diện. Các tân giáo thọ vừa mới tốt nghiệp ở Ấn Độ, hoặc các vị sắp hoàn tất luận án tiến sĩ tại trường, hoặc là vừa mới đậu vào nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng được mời tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, còn có các vị đang là sinh viên Cao học phụ giảng một số môn do chư vị Hòa thượng đảm trách, bao gồm đủ mọi thành phần: Thượng toạ, Đại đức, Ni cô (tu nữ), nam và nữ cư sĩ. Nói chung, mỗi một môn gần như đều có 2 hoặc 3 vị phụ trách, vị giỏi cùng với vị yếu đảm trách một môn và cứ như thế trường từng bước ổn định đội ngũ giáo viên. [91]
Việc có đội ngũ GV có uy tín và trình độ học thuật Phật học uyên thâm, cùng với tài liệu giảng dạy chuyên ngành được biên soạn theo hệ thống có chọn lọc, quản lý chặt chẽ đầu vào, quá trình, đầu ra đối với TNS, tạo môi trường học tập thuận lợi đã giúp giáo dục Phật giáo ở Myanma đạt được những hiệu quả đáng để tham khảo, học tập.

1.6.2. Trung Quốc 

Tại Trung Quốc, giáo dục Phật giáo tập trung nhiều ở Tây Tạng. Trước năm 1959 có khoảng 2000 tu viện Phật giáo, Tăng Ni tại Tây Tạng chiếm khoảng 10% dân số Trung quốc, trải qua hơn 1000 năm mọi lĩnh vực đời sống và giáo dục đều chịu ảnh hưởng sâu sắc Giáo dục Phật giáo, ngoài tu viện Phật giáo không có trường học đời. Không có giáo sư đời, chỉ có các giáo viên là các vị Lama Tây Tạng. Chương trình giáo dục Phật giáo tại Tây Tạng gồm 5 môn học chính, dựa vào mô hình giáo dục “ngũ minh” của Ấn Độ gồm: Văn học Bát – Nhã; Văn học Trung luận; Nhận thức; Luận tạng; Luật tạng. Ngoài ra người học còn được học thêm tư tưởng Phật học của bốn trường phái Phật giáo chính như: Kinh lượng bộ; Duy thức bộ; Trung Quán bộ; Tỳ - Bà – Sa bộ. Chương trình Geshe (tương đương tiến sĩ) kéo dài gần 40 năm và Tăng sĩ phải trải qua rất nhiều kì thi, kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi có sự cải cách chương trình của Đức Dalai Lama thì chương trình giáo dục Phật học tại đây đã được cải cách thành mô hình có liên hệ với giáo dục thế học cộng thông ngày nay, điều này thể hiện nhu cầu thích ứng giáo dục Phật học của Trung Quốc với nền giáo dục chung trên thế giới [5; 239].

Nhìn khái quát nhận thấy QLĐT ở các Học viện Phật giáo tại Trung quốc khá chặt chẽ thông qua các Hội đồng tăng sĩ, Hội đồng chuyên môn chuyên môn rất nghiêm ngặt, nhấn mạnh nội dung các môn học đặc thù Phật học và kết quả đầu ra của người học, điều đó cũng thúc đẩy quá trình tự tu học thật sự nghiêm túc và có sự đầu tư tâm trí thỏa đáng của người học.

1.6.3. Ấn Độ 

Tại Ấn Độ, các cơ sở ĐT chuyên ngành Phật học như: Phân khoa Phật học (Đại Học Delhi, Đại học Jammu); Trung tâm Nghiên cứu Phật học JK Somaiya (Đại học Mumbai); Khoa Pāli (Đại học Pune, Đại học BHU-Varanasi, Đại học Mumbai); Khoa triết (Đại học Allahabad), Khoa Phật học và Nhân minh học (Đại học Gautam Buddha) đào tạo ngành Phật học ở cập bậc hậu đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). QLĐT Phật học ở đây theo tiếp cận đảm bảo CL của mô hình ĐBCL của các nước tiên tiến trên thế giới như Âu - Mỹ: bối cảnh điều kiện học tập đạt chuẩn, chuẩn chương trình ĐT, giảng viên CL cao có kinh nghiệm và uy tín. [5; 92]
Từ kinh nghiệm của các cơ sở ĐT Phật học có uy tín của Ấn Độ có thể nhận thấy một số điểm về QLĐT theo tiếp cận ĐBCL như sau:

- Các Trường ĐH Phật giáo có cùng một Hội đồng điều hành thống nhất, vì vậy việc trao đổi giữa các giáo sư, chức sắc của các trường với nhau được thuận lợi.

- Luật nhập học (chuẩn đầu vào) rất nghiêm khắc, chỉ những ai thông thạo môn học cổ và hiện đại mới được nhập học. Để tham dự môi trường Phật học bậc ĐH, người học phải trải qua các lớp học sơ cấp theo từng cấp học và tu luyện tại các Tự viện. Học viên trong các ĐH ở đây được phân ra nhiều lớp tùy theo trình độ khác nhau từ thấp đến cao. Đây cũng là nơi ĐT ra nhiều vị Tổ sư lỗi lạc của Ấn Độ cũng như các nước khác.

- Chương trình các môn học gồm tôn giáo và thế tục, chỉ trừ những môn liên quan đến quân sự, phục vụ quốc gia không được dạy. Nội dung ĐT chủ yếu nhằm vào việc nâng cao đạo đức con người, đồng thời cũng ĐT một số học giả lỗi lạc cho xã hội. Giáo dục Phật giáo nhằm tạo ra một xã hội lý tưởng thông qua Phật pháp.

- Phương pháp ĐT nhấn mạnh việc tự học, thảo luận, bàn luận giữa các học viên để học hỏi kinh nghiệm cần thiết trước khi truyền bá giáo pháp. Hằng ngày có nhiều bài thuyết giảng được thực hiện, tăng cường giảng dạy theo cách phát triển trí tuệ, tư duy độc lập của người học, sau đó trải nghiệm và tu chứng. Kết hợp với tinh hoa của phương pháp truyền thống, hệ thống giáo dục Phật giáo Ấn Độ trong thời kì phát triển đã huấn luyện người học theo từng lĩnh vực riêng biệt phù hợp với khả năng và năng khiếu của từng người nhằm phát triển tốt nhất tiềm năng của họ.

- Điều kiện tu học của học viên đều được chu cấp miễn phí, cuộc sống tu học của học viện đều tuân thủ theo luật lệ của tu viện, Học viện là một môi trường khép kín từ ăn ở, sinh hoạt đến hành trì theo từng pháp môn với những hành giả có uy tín đức độ [5; 92-95].

Về căn bản thì cơ sở ĐT Phật học ở Ấn độ đang tuân thủ mô hình đảm bảo CL của các nước tiên tiến như Anh, Mỹ các tiêu chí QLĐT theo tiếp cận đảm bảo CL của họ khá quy củ, khoa học và toàn diện, vì vậy mà có rất nhiều nước, nhiều học viên trên toàn thế giới đã tới đây để học tập và nghiên cứu Phật học. Bản thân những Tăng tài trải qua các khóa ĐT Phật học ở đây đều là những vị chức sắc, Giáo phẩm, Giáo thọ có uy tín và được các tín đồ kính nể.

1.6.4. Đài Loan

Tại đây, các Phật học viện được thành lập kết hợp lối giáo dục hiện đại với giáo dục truyền thống Tùng Lâm hình thành nên đặc trưng lớn của nền giáo dục Phật giáo hiện đại, chia làm hai loại căn bản: Kiểu Học viện Phật giáo quy mô nhỏ do Bộ Nội chính QL, lấy GD Tăng già làm chính; Thứ hai là tổ chức nghiên cứu tư tưởng Phật giáo do Bộ giáo dục đề xuất và thực hiện; Tiếp theo đến kiểu hiện đại là giáo dục tổng hợp, xuất hiện các đại học Phật giáo do các đoàn thể Phật giáo mở, ở đó không chỉ truyền thụ tư tưởng Phật giáo mà còn lựa chọn phương thức giáo dục phân hệ, phân khoa theo kiểu hiện đại thực hiện công tác giáo dục bậc cao.

Chế định thể chế giáo dục phân tầng cấp, xây dựng nội dung giáo dục tăng già có thứ tự để bồi dưỡng nên những nhân tài Phật giáo có đạo tâm và tầm quốc tế, chuyển từ giáo dục tăng chúng Phật giáo sang chú trọng thực tiễn giáo dục cao đẳng Phật giáo, sau đó mở rộng giáo dục toàn diện và lí tưởng giáo dục lớn tới toàn xã hội; Nghiên cứu và nâng cao CL dạy học trong giáo dục Phật giáo; Xây dựng chế độ hành chính nội bộ trong Sở nghiên cứu: xây dựng lại hệ thống hành chính, mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu tới giảng dạy với mức lương cao, cung cấp các điều kiện sinh hoạt cho nghiên cứu sinh; phân chia rõ quyền hạn và chức trách của các thành viên trong Hội đồng Trị sự, trình tự công việc làm cho công việc của tổ chức đơn giản, minh bạch, tránh tình trạng các vấn đề nảy sinh do hành chính và học thuật làm ảnh hưởng lẫn nhau. [5; 365]
Việc QLĐT ở các cơ sở ĐT Phật học theo tiếp cận ĐBCL đã được quan tâm trên các phương diện căn bản: mục tiêu, phương pháp, mô hình cơ cấu tổ chức, chương trình ĐT, giảng viên, sinh viên, gắn ĐT Phật học với thực tiễn.

Về căn bản thì mô hình Phật học viện ở Đài Loan có khá nhiều điểm tương đồng với HVPG VN, các lĩnh vực đào tạo của họ khá quy củ, có tính đa nguyên hoá và độc lập nên không những đào tạo nhân lực cho Phật giáo mà còn cho nhiều lĩnh vực khác của xã hội, họ làm được điều đó vì họ khẳng định được CL của các sản phẩm đào tạo (đầu ra).

1.6.5. Thái Lan

Thái Lan chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông, chương trình Phật học bắt đầu từ cử nhân (4 năm), các Tăng sĩ không phải trải qua các chương trình Sơ đẳng, Trung cấp, Cao đẳng Phật học như ở Việt Nam. Nhờ học chung chương trình giáo dục do Bộ giáo dục quy định, các Tăng sĩ Phật giáo Nam Tông có kiến thức phổ thông vững vì họ học chung với học sinh đời tại các trường do Bộ giáo dục quy định thường nằm trong khuôn viên của chùa hoặc độc lập với chùa, họ không phải cùng học một lúc hai chương trình thế học và Phật học. Tuổi trung bình của một Tăng sĩ Phật giáo Nam Tông đậu tiến sĩ Phật học hoặc các ngành học khác là 26 tuổi. [5; 312] Mô hình này hợp với giáo dục cộng thông dành cho người đời.

Hiện nay, Thái Lan có 2 Trường Đại học Phật Giáo lớn nhất là Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya và trường Mahamakut với nhiều chi nhánh khác nhau được phân phối rộng rãi trên các tỉnh thành của đất nước. Trong đó Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya tọa lạc tại Wat Mahathat, Tha Phra Chan, Bangkok- 10200 được xem là ngôi trường dành riêng cho Phật giáo lớn và uy tín nhất hiện nay. Hiện nay trường ĐT với các khoa chính là Phật học, giáo dục, nhân văn. Đối tượng học không chỉ dành riêng cho tu sĩ mà ngay cả sinh viên bên ngoài - những ai có nhu cầu nghiên cứu về Phật học đều có thể đăng ký thi đầu vào. Với thời gian là 4 năm Đại học, 2 năm Cao học, 4 năm Tiến sĩ.

Phần lớn ĐT Phật học ở Thái Lan vẫn theo truyền thống, kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, đó cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm sút CL của công tác này trong tình hình mới. Giáo dục Phật giáo lệ thuộc nhiều vào Hoàng gia, khép kín theo truyền thống đặc thù Phật giáo nên chưa thật sự cởi mở và cập nhật trong việc hòa nhập với bên ngoài thúc đẩy giáo dục theo tiếp cận hiện đại.

Quản lý ĐT Phật học theo tiếp cận đảm bảo CL cũng được đề cập tại Thái Lan nhưng chưa thống nhất đồng bộ, chủ yếu vẫn coi trọng nội dung chuyên môn Phật học và có phân định giai tầng, phụ thuộc kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, chưa quan tâm đến các nhân tố khác cũng quan trọng trong quá trình ĐT nhằm đảm bảo CL, hiệu quả trong ĐT. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm sút CL của công tác ĐT Tăng tài cho lĩnh vực Phật giáo trong tình hình mới.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại các cơ sở đào tạo Phật giáo ở một số quốc gia tiêu biểu (Myanma, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan…), chúng tôi rút ra những bài học bổ ích có thể áp dụng cho quản lý đào tạo của HVPG VN như sau:
Một là, Học viện có thể mở rộng đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành Phật học có mã đào tạo độc lập bằng cách liên kết trong đào tạo với các trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, khi đó thì cơ hội mở rộng quy mô, liên kết, liên thông và hội nhập trong đào tạo Phật học sẽ thuận tiện, cơ hội công nhận bằng cấp như các trường đại học quốc dân của Học viện sẽ sớm khả thi, điều này thu hút, tạo động lực để nhiều thí sinh yêu thích có thể đăng ký học chuyên ngành Phật học; Các ngành Phật học có thể đào tạo trong các khoa chuyên ngành như: Khoa nghiên cứu Phật học; Khoa nghiên cứu Tôn giáo; Khoa Triết học…;

Hai là, các thành tố chính để làm nên hiệu quả trong quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ở hầu hết các cơ sở đào tạo Phật học trên thế giới gồm: Giảm tỉ lệ TNS trên đầu GS (lớp ít và đủ học viên theo quy định); Tuyển sinh đầu vào với quy trình và yêu cầu chặt chẽ để đảm bảo có chất lượng đầu vào tốt, đạt chuẩn nhất là vấn đề tư cách; Chương trình Phật học dựa theo  hệ thống triết học Phật giáo phù hợp (Nguyên thủy, đại thừa..) với sự phân bổ thời lượng, môn học đáp ứng nhu cầu người học; Đội ngũ GS là những người có học hàm, học phẩm cao, có uy tín và đức độ, trình độ cao, thân giáo mẫu mực, khả năng sư phạm tốt, làm việc theo nguyên tắc tập trung, tôn trọng ý kiến đánh giá của số đông thành viên trong Hội đồng; Môi trường giáo dục nghiêm túc “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, TNS được tôi luyện và trưởng thành nhiều bởi ngay từ trong quá trình đào tạo đã được thanh lọc tối đa những yếu tố không phù hợp chất lượng, coi trọng quá trình học tập, đặc biệt là quá trình tu tập cụ thể ở các tự viện, quá trình tu tập giới, định, tuệ căn bản giúp những hạt nhân Phật học phát triển và đạt chuẩn đầu ra; Với phương pháp dạy - học tích cực, có thảo luận, chia sẻ, các nhà sư phạm Phật học coi trọng phát huy tư duy độc lập, trí tuệ, trải nghiệm và tu chứng bên cạnh phương pháp kiểm tra, đánh giá hiệu quả khác để TNS sau tốt nghiệp có thể hoàn thành sứ mệnh; Có môi trường nội trú, tu học đạt chuẩn về cơ sở vật chất đến giáo dục, được trải nghiệm học tập qua sự thân giáo của các GS uy tín, sinh hoạt nội trú quy củ cùng với tu trì nghiêm mật giúp rèn luyện ý chí, nguyện lực của TNS; Kết hợp học và tu với nghiên cứu Phật học để nâng cao chuyên môn Phật học; Hệ thống kinh luận, giáo trình, sách vở, công trình khoa học Phật học đa dạng sẽ tạo sự trải nghiệm phong phú và kích thích nhu cầu tự học của TNS; Thi , Kiểm tra đánh giá nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ; Vai trò quản lý của Hội đồng điều hành, Ban giám hiệu…

Nếu Học viện Phật giáo có môi trường giáo dục Phật giáo căn bản với các thành tố chủ đạo đạt chuẩn chắc chắn sẽ làm nên một chất lượng khả quan trong đào tạo và nghiên cứu.

Kết luận chương 1

Qua tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về QLĐT đại học, QLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL, QLĐT Phật học theo tiếp cận ĐBCL ở trong nước và quốc tế của nhiều tác giả đã được khái quát hóa có hệ thống, đúc kết được những ưu điểm về cơ sở lí luận và thực tiễn để làm căn cứ lí luận cho việc đề xuất giải pháp QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

Thứ hai, hệ thống lí luận về chất lượng; chất lượng đào tạo; ĐBCL; QLĐT đã được tác giả luận án hệ thống hóa để xây dựng cơ sở lí luận khoa học về nội dung QLĐT ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

Thứ ba, Luận án đã nghiên cứu các mô hình ĐBCL (mô hình ĐBCL của AUN –ASEAN University Network Quality Assurace -AUN-QA; mô hình ĐBCL CIPO; mô hình quản lí chất lượng tổng thể -Total Quality Management) và  ĐBCL trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm có tầm nhìn tổng thể làm căn cứ cho việc thiết lập các yếu tố căn bản về mặt lí luận để đề xuất hình thành mô hình ĐBCTĐT tại HVPG Việt Nam, cụ thể là chắt lọc những điểm tinh tuý, phù hợp để hình thành khung lý thuyết có tính khả thi áp dụng cho QLĐT của Học viện. Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định nội dung QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG sẽ được xác định bởi 4 thành tố: (1) Hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo; (2) Xây dựng khung chất lượng đào tạo; (3) Xác định các điều kiện ĐBCL đào tạo; (4) Thực hiện kiểm định chất lượng. 
Thứ tư, Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại các cơ sở đào tạo Phật giáo ở một số quốc gia tiêu biểu như: Myanma, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan… từ đó, với tinh thần “gạn đục khơi trong”, đúc kết những bài học bổ ích có thể áp dụng cho QLĐT của HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

2.1. Giới thiệu về hệ thống Học viện Phật giáo Việt Nam (4 Học viện: Hà Nội, Huế, TPHCM, miền Tây Nam Bộ)

Giáo dục Phật giáo đào tạo nên những con người có thể đem Pháp giáo của đức Phật truyền trao lại cho những người khác. Học Phật pháp để đem lại lợi ích cho cuộc đời, để nhiều người được hưởng lợi ích từ việc thực hành theo giáo pháp ấy; góp phần ĐT nên những con người biết phụng sự người khác. Từ hơn hai ngàn năm trước đức Phật đã ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh hiểu được căn nguyên của những nổi khổ đau muôn thuở của con người và cách vượt qua những nỗi khổ đau khi gặp phải nhằm mang lại thái bình và an lạc cho cộng đồng xã hội và cho toàn nhân loại.

Xuất phát từ bản chất của nền giáo dục Phật giáo là từ bi hỷ xả, là tất cả vì con người, vì hòa bình và an lạc cho mọi chúng sinh; theo quan điểm của đức Phật, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rằng trong Kinh Pháp Cú chương 11 đức Phật đã chỉ ra 4 nội dung giáo dục cho giới trẻ:

- Giáo dục trí tuệ: Giáo dục trí tuệ giúp cho những người trẻ tuổi luôn luôn biết tư duy và hành động một cách đúng đắn;

- Giáo dục đạo đức: nhằm giúp cho người trẻ tuổi biết về các chuẩn mực xã hội, biết đóng góp cho sự phát triển của xã hội;

- Giáo dục về sức khỏe: giúp tuổi trẻ hiểu rõ về thân và đóng góp của thân cho nhân loại;

- Giáo dục thiên hướng nghề nghiệp: Một người trẻ tuổi khi đến tuổi trưởng thành thì phải thông thạo nghề nghiệp để nuôi sống mình và góp phần phụng dưỡng cha mẹ và người thân.

Nền giáo dục Phật giáo có hai bước căn bản:

+ Tạo niềm tin vào giáo pháp để phát tâm thực hành giáo pháp, tức tu tập Giới, Định Và Tuệ;

+ Hướng dẫn phương pháp thực hành Giới, Định, Tuệ để tiến sâu vào trí tuệ chân thật.

Giá trị căn bản của giáo dục Phật giáo là hướng đến sự phát triển toàn diện của con người qua các mặt của đời sống, đặc biệt là tâm thức, nhằm kiến tạo một đời sống trí tuệ và hạnh phúc thật sự ngay tại con người này và cuộc đời này. Theo Platon, giáo dục Phật giáo là con đường đưa con người đến một viễn cảnh của sự toàn chân (Sophon), toàn thiện (Agathon) và toàn mỹ (Kalon).

Như vậy, mục tiêu của GD Phật giáo là đạt đến trí tuệ cứu cánh hay trí tuệ chân thật, giúp con người thoát khỏi sự đau khổ, mục đích tối hậu của cuộc sống [58; 553].

Những đóng góp và ảnh hưởng to lớn của GD Phật giáo trên đây đã góp phần vào nền GD chung của nước nhà, tạo nên những con người có NL, có phẩm hạnh đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất trong thời kì mới. HVPG VN trực thuộc quản lý của GHPGVN và đảm nhiệm các chức năng cốt lõi của nền GDPG nói trên.
2.1.1. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

HVPG VN tại Hà Nội là một trong bốn Học viện Phật giáo (HVPG VN tại Hà Nội, HVPG VN tại TP Hồ Chí Minh, HVPG VN tại Huế, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ) trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. HVPG VN tại Hà Nội, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở I, được thành lập tháng 11/1981. Sau đó, được đổi tên thành HVPG VN như hiện nay theo Quyết định số 19/QĐ/TGCP, ngày 23/6/1997 của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, địa điểm tại Sóc Sơn, Hà Nội.

2.1.2. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

HVPG VN tại TP HCM toạ lạc số 716, Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một cơ sở giáo dục cấp ĐH của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập từ ngày 25 tháng 02 năm 1982 theo Nghị quyết phiên họp thứ nhất của Ban thường trực Hội đồng trị sự Trung Ương và theo quyết định 0160/QĐ ngày 17 tháng 03 năm 1983 của Uỷ ban nhân dân TPHCM, với tên gọi là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, có nguồn gốc từ trường Đại học Vạn Hạnh, trường ĐH đầu tiên của Phật giáo tại Việt Nam đã ĐT thành công nhiều thanh niên Việt Nam hiện đang giữ những vai trò then chốt trong các cơ quan nhà nước.
2.1.3. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên đã tiến hành việc thành lập HVPG VN tại Thừa Thiên - Huế, song song với việc thành lập các Học viện ở Hà Nội và Sài Gòn. Học viện đã chính thức làm lễ khai giảng khóa đầu tiên, Khoá I (1997-2001) vào ngày 12-9-1997 tại giảng đường Chùa Từ Đàm. Các Tăng Ni theo học thuộc đủ các phái của Phật giáo như Khất Sĩ, Nam Tông (Nguyên Thủy) và Bắc Tông.

2.1.4. Học viện Phật giáo Việt Nam tại miền Tây Nam Bộ (Nam Tông Khmer) [5; 37]

Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer được thành lập vào năm 2006 theo quyết định số 171/QĐ/TGCP, ngày 14-9-2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngày 16-10-2006, UBND Thành phố Cần Thơ ra quyết định số 4077/UBND-XDCB về việc đầu tư xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có diện tích 113.100m2.

Hiện nay, do công tác chuẩn bị mặt bằng, đầu tư xây dựng nên Học viện tạm thời đóng tại chùa Pôthisomrôn thuộc khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nơi đây cất Tăng xá làm nơi ĐT các Tăng sinh.

Khóa đầu tiên khai giảng vào năm 2007 có 69 Tăng sinh theo học và tốt nghiệp vào năm 2011 (hiện nay, còn 65 Tăng sinh do 4 Tăng sinh xin chuyển qua học tại Thái Lan). Trường tiếp tục chiêu sinh khóa 2 để ĐT các Cử nhân Phật học đáp ứng nâng cao học hỏi của các chư Tăng Phật giáo Nam Tông.

Tóm tắt sơ lược về 4 HVPG VN (xem thêm Phụ lục 2), chúng tôi đưa ra những nhận xét sơ bộ thông qua phép so sánh ban đầu:

+ Giống nhau: Về căn bản các Học viện đều trực thuộc và theo những chỉ đạo chung đối với sự nghiệp GDPG do GHPGVN quy định, đều theo mô hình của một HVPG VN. Khung chương trình ĐT đều có môn nội điển và ngoại điển. Cơ cấu tổ chức đều có Hội đồng điều hành có sự quyết định thống nhất và tối cao, có các phòng ban chức năng thực hiện công tác QL và hỗ trợ ĐT, các đơn vị ĐT (các khoa, viện, bộ môn) trực tiếp thực hiện quá trình ĐT, phụ trách chuyên môn và nghiên cứu KH.

+ Khác nhau: Do chức năng nhiệm vụ được phân cấp khác nhau, cộng với đặc thù vùng miền nên các Học viện đều có những nét riêng.

Tại HVPG VN ở Hà Nội thì các thành tố đều khá mẫu mực và đang trong quá trình phát triển ngày một quy mô hơn, ĐT hệ CĐ và cử nhân Phật học với các môn học phủ kín trong suốt quá trình tu học, mô hình ĐT khép kín, có nơi học, tu, lưu trú tập trung nên rất thuận tiện trong quá trình quản lý TNS. GS là những vị có chức sắc trong GHPGVN và kiêm chức trong và ngoài Học viện, được ĐT bài bản và bố trí hợp chuyên ngành.

HVPG VN tại TPHCM theo xu hướng liên kết quốc tế để ĐT với quy mô lớn, mang tầm vóc phù hợp xu thế hội nhập. Tuy nhiên Thiền viện đang trong quá trình cải tiến và trùng tu nên chưa có nơi nội trú tập trung cho TNS như Hà Nội, đây cũng là một khó khăn bất cập trong việc QLĐT theo đúng đặc điểm của Phật giáo. Đây là nơi duy nhất ĐT Thạc sĩ Phật học, có chương trình ĐT tín chỉ nhằm rút ngắn thời gian học trên lớp của HV, tăng cường tự học có hướng dẫn, tự tu nhằm hoàn thiện trí tuệ và đức hạnh của TNS.

Tại Huế, chủ yếu là chương trình ĐT Học viện và hệ Cao đẳng, ĐT số lượng ít và theo chỉ tiêu được phân bổ có sự kết hợp tham khảo cuả HVPG VN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Quy mô ĐT nhỏ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiếu sự đầu tư thỏa đáng nên chưa đồng bộ.

Tại các tỉnh Miền Tây Nam bộ, có nét đặc thù riêng của Phật giáo Nam tông Khmer nên chương trình ĐT có sự khác biệt bởi các môn học có tiếng bản địa, chủ yếu là cấp Trung học và Sơ cấp Phật học rải rác các tỉnh miền Tây Nam bộ, cấp cử nhân Phật học chỉ có ở Cần thơ, CTĐT còn yếu và thiếu nhiều mặt, giáo dục kiểu tự viện vẫn chiếm ưu thế nên chưa thật bài bàn và hòa nhập với xu thế chung.
Trong quá trình tổ chức đào tạo, mặc dù sự đồng nhất của 4 HVPG VN (tại Hà Nội, Huế, TPHCM và miền Tây Nam Bộ) là đào tạo tăng cho Giáo hội PGVN và lấy tam tạng kinh điển (Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng) để giảng dạy, nhưng do các Học viện phát triển theo các đặc thù của vùng miền nên việc sử dụng giáo trình có những khác biệt nhất định. Chẳng hạn, HVPG miền Tây Nam Bộ sử dụng giáo trình của Phật giáo nguyên thủy, khác biệt với 3 HVPG tại Hà Nội, Huế và TPHCM, nguyên nhân là do những học viên của HVPG miền Tây Nam Bộ tu theo Nam Tông.
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng

2.2.1. Mục đích khảo sát

- Phát hiện và đánh giá sự đáp ứng của hoạt động QLĐT, QLĐT theo tiếp cận ĐBCL theo các yêu cầu căn bản đã đặt ra tại HVPG VN. Riêng về QLĐT theo tiếp cận ĐBCL được đánh giá trên 3 nhóm lĩnh vực chủ yếu: QL hình thành VHCL; QL xây dựng khung chất lượng; QL xây dựng các điều kiện hỗ trợ ĐBCL;

- Nhận diện quan điểm, nhận thức của các chủ thể liên quan trong QLĐT về sự cần thiết phải thực hiện QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN;

- Đánh giá thực trạng về mức độ thực hiện QLĐT trên các mặt chủ yếu theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN; So sánh giữa mức độ nhận thức và mức độ thực hiện để có những nhận định cần thiết trước khi đề xuất các giải pháp phù hợp.

- Từ kết quả của việc phát hiện và đánh giá thực trạng QLĐT, QLĐT theo tiếp cận ĐBCL có những kết luận về điểm mạnh, điểm yếu của các mặt QLĐT tại Học viện đã đạt được, đề xuất những giải pháp cải tiến nhằm nâng cao CTĐT tại Học viện trong thời gian tới.
2.2.2. Khách thể khảo sát

- Chọn mẫu khảo sát: 
Khảo sát lấy ý kiến của 300 khách thể liên quan đến trực tiếp đến QLĐT tại HVPG VN tại Hà Nội: Cán bộ lãnh đạo quản lý, GS kiêm chức, Cán bộ QLĐT có thâm niên.

- Phỏng vấn sâu 12 trường hợp điển hình có hiểu biết sâu về QLĐT của Học viện để có thêm nhận định mang nét thời sự về QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện.

2.2.3. Nội dung khảo sát

- Khảo sát về thực trạng QLĐT nói chung tại Học viện về 06 mặt cơ bản: Tuyển sinh đầu vào, Mục tiêu ĐT, Chương trình ĐT, Phương pháp ĐT, Hình thức tổ chức ĐT, Kiểm tra đánh giá học tập, rèn luyện TNS;

- Khảo sát thực trạng về QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL trên các mặt chủ yếu: Quản lý hình thành VHCL, QL xây dựng khung CLĐT, QL các điều kiện hỗ trợ ĐBCL cả về mức độ nhận thức và mức độ thực hiện.

2.2.4. Phương pháp và công cụ khảo sát

* Bước 1: Chúng tôi tiến hành điều tra thu thập thông tin bằng bảng hỏi, gồm 2 câu hỏi lớn bao gồm các nội dung cụ thể về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo ở HVPG VN.

Về nhận thức có 03 mức độ: “Cần thiết, Bình thường, Không cần thiết”;

Về kết quả thực hiện có 3 mức độ: “Tốt, Trung Bình, Chưa tốt” (quy đổi về số điểm tương ứng lần lượt là: 3 - 2 - 1) dành cho các đối tượng là: CBQL, GS, TNS; Bảng hỏi được thiết kế gồm 69 item, chia ra làm hai phần với 02 câu hỏi tương ứng. Trong từng câu có các tiêu chí cụ thể để đánh giá về công tác QLĐT của Học viện. Câu 1 gồm các items về QLĐT tổng thể chỉ khảo sát mức độ thực hiện; Câu 2 chia hai phần khảo sát về: Mức độ cần thiết và Mức độ thực hiện của hoạt động QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện (Xem Phụ lục 1)
* Bước 2:

Phân tích số liệu thu thập, tính điểm cho từng item trong các yếu tố, tính điểm từng câu, so sánh kết quả giữa các yếu tố trong từng câu và câu 1 với câu 2 (bao gồm cả bảng số và biểu đồ minh họa).

* Bước 3:

Nhận xét chung, đối chiếu với giả thuyết, đưa ra các kết luận.

Cụ thể

* Nhận xét về độ tin cậy Cronbach’s anpha của toàn bảng hỏi
	Cronbach's Alpha
	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
	N of Items

	0.958
	0.958
	69


Bảng hỏi được thiết kế gồm 69 items, chia ra làm hai phần. Câu 1 gồm các item về công tác ĐT. Câu 2 khảo sát về thực trạng QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL trên 02 mặt: mức độ cần thiết và mức độ thực hiện. Qua điều tra, hệ số tin cậy (Cronbach’s alpha) đạt 95% (0,958). Điều này, là điều kiện cho phép chúng tôi tiến hành phân tích các kết quả dưới đây.

2.3. Thực trạng đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

2.3.1. Công tác tuyển sinh
Tại HVPG VN, muốn có CL quá trình ĐT tốt thì công tác tuyển sinh phải được chú trọng để tuyển chọn được những TNS xứng đáng học tập trong môi trường ĐT đúng theo yêu cầu đặc thù ngành, tiến tới đảm bảo đầu ra đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.
Để tìm hiểu công tác tuyển sinh tại HVPG VN, chúng tôi đã tiến hành điều tra và tham khảo ý kiến của 300 khách thể nghiên cứu, tập hợp và xử lí để đúc kết qua bảng 2.1.

Bảng 2.1: Công tác tuyển sinh

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	Tuyển sinh theo khóa học
	300
	1.00
	3.00
	2.28
	0.678

	Tuyển sinh theo chỉ tiêu
	300
	1.00
	3.00
	2.40
	0.577

	Thực hiện quy định về các tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào
	300
	1.00
	3.00
	2.33
	0.637

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.34
	0.631


Qua số liệu ở bảng trên cùng với sự tham khảo ý kiến của một số khách thể có liên quan đến việc quản lý CTĐT tại HVPG VN, cho thấy công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu là cơ bản nhất (điểm trung bình là 2,40). Ngoài ra, với quy định tuyển sinh theo khóa học, không thường niên nên số lượng TNS của Học viện còn không được bổ sung hằng năm mà theo khóa (khoảng 03 đến 04 năm tuyển sinh một lần theo chỉ tiêu), cùng với đặc thù của một Học viện Phật giáo nên lượng TNS tuyển sinh mỗi đợt cũng hạn chế (điểm trung bình của công tác tuyển sinh theo khóa học là 2,28). 
Bên cạnh đó, đầu vào của Học viện không đồng đều về trình độ, chuẩn đầu vào nhìn chung không cao chủ yếu coi trọng phẩm hạnh và các điều kiện tu tập, chưa theo chuẩn tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo cơ chế quản lý học đường còn chưa quy củ, thống nhất, mặt bằng của TNS về trình độ cũng còn không đồng đều và nhiều thiếu hụt.
2.3.2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo ở HVPG VN là đào tạo Hành giả - Học giả về lĩnh vực Phật giáo, đào tạo Tăng Ni thế hệ trẻ ở trình độ cao đẳng và ĐH đáp ứng yêu cầu của Giáo hội, nhằm có một thế hệ Phật tử có kiến thức, có đức hạnh để tịnh tiến, đảm nhận trọng trách truyền bá Phật pháp, phục vụ lợi ích dân sinh; thực hiện nghiên cứu Phật học và áp dụng vào việc giảng dạy nhằm nâng cao CLĐT, phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc; phát hiện và bồi dưỡng Tăng tài trong TNS tạo nguồn kế cận cho Học viện và các cấp Giáo hội. 
Nhằm có cơ sở đánh giá rõ hơn thực trạng mục tiêu đào tạo ở HVPG VN trong những năm gần đây, chúng tôi đã tiến hành trưng cầu ý kiến của CBQL Học viện, GS, TNS của HVPG VN (mẫu phiếu ở Phụ lục 3).  Kết quả được tổng hợp như sau:

Bảng 2.2: Mục tiêu đào tạo

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Thực hiện mục tiêu ĐT mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ Cao đẳng
	300
	1.00
	3.00
	2.36
	0.638


	- Thực hiện mục tiêu ĐT mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ Cử nhân
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.690

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.34
	0.664


Qua bảng số liệu 2.2, cho thấy hầu hết các ý kiến đều tán thành HVPG VN thực hiện mục tiêu ĐT mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ cao đẳng và cử nhân cho dù có sự chênh lệch nhất định giữa tỉ lệ mục tiêu đào tạo TNS trình độ cao đẳng và cả nhân (2.36 so với 2.32). Điều này cho thấy nhu cầu thực tiễn phải đào tạo đội ngũ TNS một cách bài bản, chính qui, có chất lượng tại HVPG VN trong giai đoạn hiện nay.

2.3.3. Nội dung chương trình đào tạo

Hiện nay, HVPG VN đào tạo Tăng Ni theo 2 hệ: Hệ cử nhân cao đẳng Phật học có thời gian ĐT 3 năm và hệ cử nhân Phật học có thời gian ĐT 4 năm. Dự kiến đào tạo hệ thạc sĩ Phật học (2 năm).
Chương trình dạy học vận hành bằng nhiều hình thức khác nhau: Tự học dưới sự hướng dẫn của GS; Học kết hợp với hành; Học thông qua nghiên cứu khoa học; Hoạt động xã hội và Hoằng pháp.

HVPG VN ngoài đào tạo cử nhân hệ chính quy còn các hệ tại chức, cao đẳng, chuyên tu ngắn hạn cho các Tăng, Ni sinh và các Cư sĩ muốn nghiên cứu Phật học trong và ngoài nước với các học vị cử nhân Phật học; tương lai Học viện sẽ ĐT thạc sĩ, tiến sĩ Phật học. Nội dung học các môn có liên quan đến Phật giáo như Triết học, Sử học, Văn học, Ngoại ngữ... trong đó chú trọng ĐT Triết học Phật giáo.

Nội dung, khung CTĐT của Học viện phủ kín 04 năm học với 75 môn học căn bản và tổng số khoảng 4.200 tiết học, trong đó có sự phân bổ tỉ lệ và thời lượng đối với từng khối kiến thức khoa học và rõ ràng: kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành chung, kiến thức đặc thù bắt buộc, kiến thức kỹ năng, tự học và nghiên cứu khoa học (xem chi tiết trên website của Học viện).

Có hai khối kiến thức căn bản nhất là khối kiến thức nội điển (Phật học) và khối kiến thức ngoại điển (Thế học) và tổ chức nhiều chương trình học tập bổ trợ thiết thực khác để tạo điều kiện cho TNS có cả trình độ trên giảng đường và cách thức tu luyện.
Để làm rõ hơn thực trạng về nội dung CTĐT ở HVPG VN trong những năm gần đây, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến của CBQL Học viện, GS, TNS của HVPG VN và tổng hợp số liệu theo bảng dưới đây:
Bảng 2.3: Nội dung chương trình đào tạo

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Nội dung chương trình hệ Cao đẳng Phật học
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.597

	- Nội dung chương trình hệ Cử nhân Phật học
	300
	1.00
	3.00
	2.28
	0.614

	- Nội dung chương trình khối kiến thức Nội điển (Phật học)
	300
	1.00
	3.00
	2.37
	0.711

	- Nội dung chương trình khối kiến thức Ngoại điển (Thế học)
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.598

	- Nội dung chương trình khối thức cơ bản
	300
	1.00
	3.00
	2.16
	0.746

	- Nội dung chương trình kiến thức chuyên ngành
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.690

	- Nội dung chương trình khối kiến thức đặc thù bắt buộc
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.627

	- Nội dung chương trình khối kiến thức tự học
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.646

	- Nội dung chương trình khối kiến thức bỗ trợ thiết thực khác
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.735

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.25
	0.663


Từ bảng 2.3 cho thấy trong CTĐT của HVPG VN nội dung chương trình khối kiến thức Nội điển (Phật học) (xếp ở mức độ cao nhất là 2.37); Nội dung chương trình kiến thức chuyên ngành; Nội dung chương trình khối kiến thức đặc thù bắt buộc đều được đánh giá là cốt lõi, thiết thực đối với TNS, tiếp theo đó là các nội dung chương trình khối kiến thức Ngoại điển (Thế học); Nội dung chương trình hệ Cao đẳng Phật học; Nội dung chương trình hệ Cử nhân Phật học. Những nội dung chương trình như khối kiến thức tự học; khối kiến thức bỗ trợ thiết thực khác (xếp ở mức độ thấp nhất là 1.96) thường bị xem nhẹ trong CTĐT tại HVPG VN.
Qua trao đổi trực tiếp và tham khảo ý kiến của các CBQL Học viện, GS, TNS, đều thấy họ rất quan tâm đến nội dung CTĐT của HVPG VN, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nội dung CTĐT của HVPG VN hiện nay còn quá nặng nề, chương trình đại học 4 năm với quá nhiều môn, cồng kềnh và chưa đi sâu vào từng phương diện hiện tại của các vấn đề Phật học hiện đại như các trường Ðại học Phật giáo của Tích Lan và Thái Lan đã làm. Học nhiều môn trong một năm (đào tạo theo niên chế) như hiện nay chỉ giúp cho người học hiểu biết rộng từ kiến thức truyền đạt của GV nhưng không giúp cho họ có đủ thời giờ để chuyên sâu vào những vấn đề đã được học hỏi trong lớp cũng như sang tạo trong ứng dụng thực tiễn. Ðó là lối học nhồi nhét có thể giết chết tư duy và sáng tạo của người học, làm cho họ phải an phận với những kiến thức vô cùng hạn chế của trường lớp, không tiến xa được trong tự nghiên cứu và trước tác. Do đó, để có một chương trình dạy học chất lượng hơn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục thì cải cách và phát triển chương trình tại Học viện trong thời gian tới cần lưu ý: Tính hệ thống và thống nhất, có nghĩa là chương trình có tính kế thừa, phát triển từ thấp đến cao, thống nhất giữa nội dung và phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học; Tính giáo khoa: Các chương trình của từng hệ cần có giáo trình Phật giáo chuẩn đáp ứng các yêu cầu về nguyên lý, tính hệ thống và tính giáo dục; Tính liên thông giúp TNS có thể chuyển đổi trường học, ngành học giản tiện thời gian đối với các môn học ngành học có dự tương đồng về kiến thức; Tính hiện đại: giúp TNS tiếp cận kiến thức mới, khi đó chương trình và đội ngũ GS vận hành chương trình có sự cập nhật, bổ sung, chỉnh lý phù hợp theo hướng ngày một cập nhật và hiện đại; Ngôn ngữ giảng dạy: Ngoài tiếng Việt phổ thông, thì Tạng ngữ và Hán ngữ có thể được sử dụng làm ngồn ngữ dạy  - học trong môi trường đào tạo Phật học, bên cạnh đó có thể cập nhật tiếng Anh và tiếng Trung Phật pháp để khai thác các tài liệu liên quan trong giảng dạy và nghiên cứu.

 Như vậy, thiết lập một chương trình giảng dạy Phật học phù hợp và hiện đại tại HVPG VN đang là một xu thế hiện nay trong đổi mới quản lý dạy học của Học viện.

2.3.4. Phương pháp đào tạo

Để tìm hiểu nhận thức của CBQL Học viện, GS, TNS về phương pháp đào tạo của HVPG VN, chúng tôi tiến hành trưng cầu ý kiến thông qua phiếu điều tra (Phụ lục 3). Chúng tôi tập hợp và xử lý qua bảng 2.4.
Bảng 2.4: Phương pháp đào tạo

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Sử dụng phương pháp biện tài và nghĩa biện tài
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.779

	- Phương pháp nêu gương
	300
	1.00
	3.00
	2.16
	0.750

	- Tổ chức các hoạt động thực tiễn, hành lễ
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.600

	- Tự giác ngộ, tự hoàn thiện nhân cách
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.611

	- Hướng dẫn tự học tự quản
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.675

	- Xây dựng nề nếp học tập trên lớp và ngoài giờ lên lớp
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.725

	- Tuyên dương, khen thưởng
	300
	1.00
	3.00
	2.28
	0.737

	- Phê bình, kỷ luật
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.556

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.19
	0.678


Từ bảng số liệu 2.4, chúng tôi nhận xét như sau: Đa số CBQL Học viện, GS, TNS đều có nhận thức rằng HVPG VN đã tiến hành sử dụng phối hợp nhiều phương pháp đào tạo khác nhau, trong đó các phương pháp được đánh giá cao như sử dụng phương pháp biện tài và nghĩa biện tài; Tổ chức các hoạt động thực tiễn, hành lễ; Tuyên dương, khen thưởng,... đặc biệt là sử dụng phương pháp phê bình, kỷ luật được đánh giá là quan trọng nhất (điểm trung bình 2.32 là cao nhất). Điều này cho thấy tính nghiêm khắc và kỉ luật trong mục tiêu đào tạo mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trong HVPG VN. Trong khi đó, các phương pháp như Hướng dẫn tự học tự quản (điểm trung bình 1.96 là thấp nhất); Tự giác ngộ, tự hoàn thiện nhân cách đã được sử dụng nhưng hiệu quả không được đánh giá cao.
Qua trao đổi với CBQL Học viện, đặc biệt là đội ngũ GS, họ cho biết thêm rằng phương pháp đào tạo đặc thù là khí lí, khế cơ, có những phương pháp thích hợp tùy theo cấp học và đối tượng học để đề ra các yêu cầu cụ thể, thiết thực. Kết hợp chặt chẽ Tu và Học; Học là trau dồi kiến thức; Tu là hướng dẫn để có thể chuyển hóa kiến thức thành trí tuệ. Người dạy chú trọng Thân giáo - Khẩu giáo - Ý giáo, người học chú trọng quá trình tự chuyển hóa thân tâm. Tuy nhiên, có một thực tế là Giáo thọ và GS còn phụ thuộc nhiều vào bài giảng, ít sử dụng các kĩ năng của phương pháp giảng dạy tích cực. Cách dạy học nhồi nhét kiểu từ chương, dạy là trao truyền, học là thu nhận kiến thức, điều này khiến cho TNS phục thuộc vào kiến thức người dạy, kết quả không có gì sáng tạo hơn, không kích thích phát huy tư duy sáng tạo của người học để đi vào chiều sâu.
2.3.5. Hình thức tổ chức đào tạo

Qua điều tra và trao đổi ý kiến với các CBQL Học viện, GS, TNS về hình thức tổ chức đào tạo của HVPG VN (xem bảng 2.5), cho thấy: HVPG VN có hình thức tổ chức đào tạo chủ yếu vẫn là trên lớp, thời gian ngồi trên lớp chiếm tỉ lệ lớn khiến TNS không có điều kiện thuận lợi làm các bài tập được giao về nhà, dạy học kiểu niên chế (điểm trung bình 2.12 là cao nhất) với nhiều môn học trong một kỳ gây nên áp lực thi cử, hạn chế trong việc vận dụng, kiểm nghiệm kiến thức lí luận và thực tiễn. Bên cạnh đó Học viện cũng có các hình thức dạy học ngoại khóa thông qua các hoạt động tu tập, thực hiện các nhiệm vụ Phật sự, tham gia công tác xã hội nhưng chưa nhiều và chưa phổ biến ở tất cả các Học viện Phật giáo trong cả nước.

Bảng 2.5: Hình thức tổ chức đào tạo

	
	N

(Khách thể)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std.Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- ĐT theo niên chế
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.666

	- ĐT theo hình thức lên lớp
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.640

	- Tu tập, hành lễ, thiền gia
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.760

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.09
	0.690


Các ý kiến khảo sát cũng cho biết thêm: TNS có thói quen học kí ức, thuộc lòng, thụ động, tổ chức quy mô một lớp học còn quá đông, nhiều TNS không tham dự đủ thời lượng học trên lớp, mất nhiều thời gian học ở trên lớp mỗi ngày, học quá nhiều môn trong một học kỳ; thậm chí sau giờ học, hầu hết TNS không có thời gian hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao về nhà. Điều này cho thấy hiệu quả của các hình thức tổ chức đào tạo tại HVPG VN là chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách là đổi mới hình thức tổ chức đào tạo cho phù hợp với đối tượng đặc thù (là TNS) trong cơ sở đào tạo đặc thù (HVPG VN) để ĐBCL đào tạo và đáp ứng yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2.3.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS
Chúng tôi đã tiến hành trưng cầu ý kiến của CBQL Học viện, GS, TNS về thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS ở HVPG VN. Kết quả được xử lí và tổng hợp trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.6: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS
	
	N

(Khách thể)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Kiểm tra theo quá trình học tập
	300
	1.00
	3.00
	2.88
	0.622

	- Tổ chức bảo vệ khóa luận
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.764

	- Thi tốt nghiệp
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.735

	- Cấp bằng tốt nghiệp
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.650

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.26
	0.670


Như vậy, hiện nay tại HVPG VN, phương thức kiểm tra theo quá trình học tập vẫn giữ vị trí chủ đạo (điểm trung bình là 2.88). Ty nhiên, qua trao đổi trực tiếp với các khách thể khảo sát chúng tôi thấy hình thức và mật độ kiểm tra, đánh giá TNS trong mỗi khóa học còn những điểm cần quan tâm đổi mới: Ít kiểm tra quá trình, ít thay đổi các hình thức kiểm tra đánh giá, chủ yếu vẫn chỉ căn cứ vào các bài luận kết thúc môn học hay cuối khóa học. Trong khi, kiểm tra đánh giá TNS nên coi trọng đánh giá quá trình tu và học bằng nhiều hình thức, nhiều kênh đánh giá khác nhau, chứ không nên chỉ căn cứ vào đánh giá chủ yếu của Giáo thọ như hiện nay sẽ khó dẫn đến kết quả khách quan. Có một thực tế  là độ phân hóa trong kết quả kiểm tra đánh giá chưa thật rõ ràng, có khi người học tốt và kém đều có điểm chung là đều bắt buộc phải ra trường sau 10 năm học tập (2 năm trung cấp, 4 năm cao đẳng; 4 năm Học viện). Năng lực TNS sau khóa học chưa được bộc lộ rõ thông qua vận dụng trong công việc bởi còn thiếu rèn luyện kĩ năng Phật học trong nếp sống tu học: thái độ học tập, đồng phục, trang nghiêm lớp học, thể dục, tụng kinh, ngồi thiền theo lễ; thiếu phát triển chiều sâu tâm thức, chưa tạo được mặt bằng chung “Tập thể học Phật” theo quy trình: Tu và học (tri hành hợp nhất).

Bên cạnh đó, văn bằng Cử nhân do HVPG VN cấp vẫn chỉ có giá trị nội bộ, chưa thể liên thông  với hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

Khái quát toàn bộ 06 tiêu chí đánh giá trong câu 1 của Phụ lục 3, cho thấy thực trạng ĐT các mặt căn bản của HVPG VN như sau:







Biểu đồ 2.1. Công tác ĐT nói chung tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Chú giải:

1. Công tác tuyển sinh;

2. Mục tiêu ĐT;

3. Nội dung chương trình ĐT;

4. Phương pháp ĐT;

5. Hình thức tổ chức ĐT;
6. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS.

Nhận xét chung:
Qua điều tra nhận thấy, công tác ĐT tại HVPG VN xét về mặt tổng thể khá toàn diện về các khâu căn bản như: Từ “Công tác tuyển sinh”; “Mục tiêu ĐT”; “Nội dung chương trình ĐT”; “Phương pháp ĐT”; “Hình thức tổ chức ĐT” đến “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện” đều được thực hiện tương đối tốt với điểm trung bình đạt 2,26 điểm với độ lệch chuẩn 0,69 điểm. Xem xét trên thang đánh giá 3 mức thì giao động từ mức Trung bình đến mức Tốt, trong đó mức Tốt chiếm đa số.

Điểm Trung bình thấp nhất tại item “Nội dung chương trình khối kiến thức bỗ trợ thiết thực khác” trong tiêu chí Nội dung chương trình (Bảng 2.4) và “Hướng dẫn tự học tự quản” trong tiêu chí Phương pháp ĐT (Bảng 2.5) đạt 1,9 điểm và giao động ở mức Trung bình (cao) trong thang đo. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề đặt ra để Học viện cần có hướng khắc phục trong thời gian tới, bởi khối kiến thức bổ trợ cũng cần phải được coi trọng để tạo thêm cơ sở vững chắc, công cụ cho người học tiếp nhận các khối kiến thức bắt buộc, còn việc tự học tự quản cũng cần được hướng dẫn chu đáo để TNS không chệch hướng, nâng cao ý thức tự chủ, kết hợp tu và học theo chuẩn toàn diện.

Điểm trung bình cao nhất tại item “Kiểm tra theo quá trình học tập” đạt 2,88 điểm trong tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS (Bảng 2.7), điều này cho thấy công tác kiểm tra đánh giá quá trình học tập của Học viện rất thường xuyên, chặt chẽ và luôn được coi trọng để có sản phẩm đầu ra tốt nhất là những Tăng Ni có đủ các tố chất theo yêu cầu của GHPGVN và xã hội

Các item còn lại trong công tác ĐT đều đạt điểm TB từ 2,0 tới 2,4.

Như vậy, có thể nhận thấy công tác ĐT tại học viện Phật giáo bên cạnh một số nội dung đã làm tốt, đặc biệt trong “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập” người học, vẫn còn nhiều điểm đáng lưu tâm như “Phương pháp ĐT”, cụ thể là hoạt động tự học tự quản còn nhiều hạn chế, bất cập cần được cải tổ.

Phân tích cụ thể từng nội dung trong QLĐT với điểm trung bình chung lần lượt như sau: “công tác tuyển sinh” 2,3 điểm, ĐLC 0,6 điểm; “Mục tiêu ĐT” 2,34 điểm, ĐLC 0,6 điểm; “Nội dung chương trình ĐT” 2,2 điểm, ĐLC 0,6 điểm; “Phương pháp ĐT” 2,1 điểm, ĐLC 0,6 điểm; “Hình thức tổ chức ĐT” 2,0 điểm, ĐLC 0,6 điểm; “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS” 2,2 điểm, ĐLC 0,6.

Như vậy, “công tác tuyển sinh” và đảm bảo “mục tiêu ĐT” có điểm trung bình cao nhất đạt trên 2,3 điểm. Công tác tuyển sinh và mục tiêu ĐT được đánh giá cao, điều này tạo điều kiện cho quá trình ĐT tại Học viện được thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong quá trình ĐT lại chưa thể hiện rõ điều này. “Phương pháp ĐT” và “hình thức tổ chức ĐT” được đánh giá có nhiều điểm khiếm khuyết nhất. Phải chăng do đặc thù của quá trình ĐT của Học viện Phật giáo mạng nặng tính giáo lý của kinh pháp uyên sâu nên việc cập nhật phương pháp giảng dạy tích cực chưa được đề cao? Điều này chúng tôi sẽ làm rõ trong các phần tiếp theo.

2.4. Thực trạng quản lí đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Thực trạng các biện pháp QLĐT ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL, chúng tôi khảo sát ở Mức độ cần thiết (A) và Mức độ thực hiện (B). Kết quả như sau:

2.4.1. Quản lý hình thành văn hoá chất lượng 

2.4.1.1. Xét về mức độ cần thiết (A)

Bảng 2.7: Quản lý hình thành văn hóa chất lượng (A)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Xây dựng và phổ biến hệ thống các giá trị tới tất cả thành viên của Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.18
	0.605

	- Xây dựng văn hóa CL trong kế hoạch chiến lược phát triển Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.707

	- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về ĐBCL
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.702

	- Xây dựng môi trường ĐT “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, coi trọng người học, tôn vinh điển hình
	300
	1.00
	3.00
	2.16
	0.746

	- Xây dựng cơ chế, chính sách đánh giá văn hóa CL (đánh giá trong và đánh giá ngoài)
	300
	1.00
	3.00
	2.16
	0.688

	- Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.577

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.48
	0.750


+ Quản lý hình thành VHCL: 2.50 điểm

Cần thiết nhất là “Xây dựng VHCL trong Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện”, sau đó “Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL” đạt điểm TBC: 2.2; Tuy nhiên điểm thấp nhất lại là “Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về ĐBCL” đạt: 2.08. Kết quả này cho thấy một bất cập cần giải quyết trong nhận thức về sự cần thiết phải hình thành VHCL đối với các chủ thể trên các phương diện: Phải xây dựng VHCL trong kế hoạch chiến lược nhưng cũng cần có các cơ chế để triển khai bằng cách ban hành các quy chế quy định cụ thể có tính hướng dẫn về thực hiện VHCL trong ĐT mới đảm bảo tính thực thi.

Kết quả này cho thấy điểm đạt được “rất tốt” trong vấn đề quản lý hình thành VHCL tại Học viện, câu chuyện CL đến đây không chỉ dừng lại trong chiến lược, kế hoạch và đã đi vào tiềm thức của các chủ thể liên quan, nhắc nhở họ luôn hành động vì chất lượng, cho dù kết quả có thể chưa tương xứng nhưng đây là dấu hiệu tốt cho việc cải tổ CL trong hoạt động QLĐT tại Học viện trong những năm tiếp theo.

2.4.1.2. Xét về mức độ đạt được (B) (Kết quả ở câu 2B, Bảng 2.10)

Văn hoá CL luôn là câu chuyện cần bàn trong từng giai đoạn phát triển của Học viện, nó gieo các giá trị CL đến các chủ thể một cách có kế hoạch tiến đến tự giác, thấm nhuần như một tiên chỉ trong ĐT. Vì vậy khảo sát thực trạng cần đề cập để biết thực trạng QL VHCL tại Học viện ra sao.

Bảng 2.8: Quản lý hình thành văn hóa chất lượng (B)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Xây dựng và phổ biến hệ thống các giá trị tới tất cả thành viên của Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.17
	0.565

	- Xây dựng văn hóa CL trong kế hoạch chiến lược phát triển Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.583

	- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về ĐBCL
	300
	2.00
	3.00
	2.33
	0.482

	- Xây dựng môi trường ĐT “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, coi trọng người học, tôn vinh điển hình
	300
	1.00
	3.00
	2.25
	0.532

	- Xây dựng cơ chế, chính sách đánh giá văn hóa CL (đánh giá trong và đánh giá ngoài)
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.550

	- Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.690

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.15
	0.567


+ Quản lý hình thành VHCL: 2.15 điểm TBC.

- Các tiêu chí cho thấy “Mức độ thực hiện” có điểm TBC cao nhất lần lượt là: “Ban hành và tổ chức thực hiện các QĐ, QC về ĐBCL ”: 2.33 điểm, “XD môi trường ĐT Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”: 2.25 điểm, “XD và phổ biến hệ thống các giá trị tới tất cả thành viên của HV”: 2.16 điểm. Ở thời điểm bước đầu thì đạt được các đầu việc này trong việc hình thành VHCL là điều đáng biểu dương, vì nó là cơ sở, nền tảng giúp cho VHCL dần đi vào nền nếp trong việc QLĐT của Học viện.

- Bên cạnh đó còn có một số tiêu chí đạt điểm thấp như “Xây dựng cơ chế chính sách đánh giá VHCL…” và “Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL ”: 2.04 điểm.

Kết quả trên đây cho thấy: đây là bước đầu nên không tránh khỏi hoạt động này còn yếu kém vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng Học viện cũng cần lưu ý vì có cơ chế chính sách và có tổng kết rút kinh nghiệm quy mô, hiệu quả sẽ tạo động lực để thúc đẩy VHCL hình thành ngày một vững chắc.

2.4.2. Quản lý xây dựng khung chất lượng đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam 

2.4.2.1. Xét về mức độ cần thiết (A)

Bảng 2.9: Quản lý xây dựng khung CTĐT của Học viện (A)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	Chất lượng tuyển sinh đầu vào

	- Xây dựng tiêu chí tuyển sinh đầu vào rõ ràng, đầy đủ
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.628

	- Xác định rõ tiêu chí miễn, ưu tiên trong tuyển sinh
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.597

	- Quy định các môn thi, thời gian thi hợp lý
	300
	1.00
	3.00
	2.28
	0.678

	- Xác định các hình thức dự thi phù hợp
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.726

	- Công bố các điều kiện ràng buộc, cam kết đối với thí sinh
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.723

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.50
	0.779

	Chất lượng nội dung chương trình ĐT

	- Hoàn thiện khung chương trình ĐT ở các trình độ cao đẳng, cử nhân
	300
	1.00
	3.00
	2.32
	0.627

	- Hoàn thiện, cập nhật nội dung chương trình ĐT chi tiết
	300
	1.00
	3.00
	2.30
	0.723

	- Điều chỉnh cấu trúc chương trình ĐT theo định hướng cân đối giữa kiến thức nội điển và ngoại điển
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.781

	- Xây dựng chương trình chi tiết cho từng môn học
	300
	1.00
	3.00
	2.16
	0.688

	- Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.735

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.19
	0.710

	Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng sư

	- Quy định khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý, GS
	300
	1.00
	3.00
	2.46
	0.735

	- Hình thành khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý của Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.676

	- Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ GS
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.764

	- Chính sách mời GS thỉnh giảng
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.727

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.38
	1.625

	Chất lượng hoạt động giảng dạy

	- Xây dựng, ban hành văn bản về quy chế chuyên môn của GS
	300


	1.00
	3.00
	2.12
	0.781

	- Dự giờ, thăm lớp, đánh giá bài giảng của GS
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.735

	- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm của GS
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.707

	- Quản lý hồ sơ chuyên môn của GS
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.666

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.07
	0.722

	Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

	- Xây dựng, ban hành các quy định về tu học của TNS
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.725

	- Tổ chức thực hiện các quy định về tu học sinh của TNS
	300
	1.00
	3.00
	1.90
	0.645

	- Tổ chức thực hành các phương pháp học tập tích cực, tự học, tự quản, tự giác ngộ
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.781

	- Tổ chức thực hành các hoạt động thực tiễn, hành lễ
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.763

	- Hướng dẫn TNS tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tu học
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.675

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.03
	0.740

	Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học

	- Xây dựng hệ thống phòng học, giảng đường theo chuẩn
	300
	1.00
	3.00
	1.92
	0.740

	- Đảm bảo trang thiết bị, đồ dùng dạy học
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.755

	- Cung cấp hệ thống giáo trình, kinh sách, tư liệu dạy - học
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.725

	- Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.866

	- Xây dựng thư viện, thư phòng đủ sách tài liệu, phục vụ người đọc có chất lượng
	300
	1.00
	3.00
	2.13
	0.740

	- Xây dựng môi trường thiền thịnh, tu luyện, hành lễ
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.763

	- Đảm bảo các điều kiện, ăn ở, sinh hoạt trong ký túc xá
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.726

	Valid N (listwise)

alid N (listwise:6 tiêu chí)
	
	
	
	2.05
2.20
	0.760


+ Quản lý xây dựng khung CTĐT của Học viện:2.20 điểm

- Tiêu chí “Chất lượng TSĐV” có điểm TBC cao nhất 2.5; trong đó các yếu tố chi tiết cần quan tâm là “Xây dựng tiêu chí TSĐV…”, “Xác định rõ tiêu chí miễn, ưu tiên …”, “Công bố các điều kiện…” đạt số điểm TBC cao nhất giao động từ 2.30 ÷ 2.32 điểm trong khoảng trên mức Trung bình đến Tốt. Như vậy, các thành viên trong HV cũng thống nhất cao trong việc đánh giá sự cần thiết phải có chuẩn đầu vào tốt để có được những TNS xứng đáng học tập trong môi trường ĐT đúng theo yêu cầu đặc thù ngành, tiến tới có chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

- Tiêu chí “Chất lượng đội ngũ CBGS” có điểm TBC đứng thứ hai đạt 2.38 điểm; trong đó coi trọng sự cần thiết của việc “Quy định khung năng lực các vị trí CBQL, GS” đạt điểm TBC: 2.46 và “chuẩn hóa đội ngũ GS” đạt2.20 điểm. Điều này cũng thật logic khi có người học tốt thì GS cũng phải đạt chuẩn, theo lý thuyết QLGD thì thầy và trò là hai chủ thể chính của quá trình ĐT, hai yếu tố này có sự cần thiết cao phải chuẩn hóa là phù hợp.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số tiêu chí đạt điểm thấp, đây cũng là vấn đề cần có giải pháp phù hợp mà chúng tôi sẽ đề xuất ở Chương 3 sắp tới: Tiêu chí “Chất lượng cơ sở vật chất…” và “Chất lượng tu dưỡng…của TNS” có điểm TBC thấp nhất lần lượt là 2.04 và 2.03, đây cũng là vấn đề cần tác động để thay đổi nhận thức của các chủ thể liên quan trong ĐT, vì mục đích cao cả của quá trình ĐT là biến quá ĐT thành quá trình tự ĐT, khi đó việc người học có công cụ, ý thức tự tu dưỡng học tập, rèn luyện để tự tin học độc lập và học suốt đời là cần thiết, hơn nữa trong xu thế hội nhập và phát triển thì việc một cơ sở ĐT muốn hướng tới CL cũng cần được đầu tư thỏa đáng các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đặc biệt là tư liệu học tập và hệ thống công nghệ thông tin học đường tương xứng để người học có cơ hội cập nhật, hòa nhập cùng những diễn biến của thời đại.

Kết quả trên cho thấy, các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại Học viện cũng nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là kết quả thật tốt vì nhận thức của mỗi người về vấn đề này cũng còn có những chênh lệch nhất định.

2.4.2.2. Xét về mức độ thực hiện (B), kết quả tại bảng 2.11
Khung CL của Học viện sẽ là căn cứ để khi vận hành QLĐT theo tiếp cận ĐBCL dựa vào làm công cụ cho việc đối chiếu, đôn đốc và điều chỉnh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các tiêu chí trong khung đã đề ra, khảo sát vấn đề này để có những nhận định cũng như biện pháp cần thiết nhằm hướng tới quản lý việc xây dựng khung CL tại Học viện ngày một phù hợp thực tiễn hơn.

- Tiêu chí cho thấy Mức độ thực hiện tốt nhất là: “Chất lượng đội ngũ CBQL, GS” với điểm TBC: 2.13, trong đó các yếu tố có điểm cao nhất lần lượt như “Chính sách mời GS” thỉnh giảng: 2.20, “Quy định khung năng lực các vị trí CBQL, GS”: 2.16, điểm thấp nhất là “Hình thành khung năng lực vị trí CBQL Học viện”: 2.04. Kết quả này cho thấy những việc bố trí GS, làm quy định về khung năng lực GS thì theo truyền thống Học viện đã có kinh nghiệm nên điểm vượt trội hơn cả tuy chỉ là mức trên TB trong thang đo; nhưng việc hình thành khung năng lực cho các vị trí CBQL trong Học viện thì không phải là ngày một ngày hai mà phải có lộ trình, tiêu chuẩn, cách làm và thời gian hợp lý nên điểm thấp nhất là điều có thể lý giải, nhưng phải lưu ý vì đây là vấn đề cốt lõi làm căn cứ để đánh giá, chuẩn hóa CBQL nói riêng và toàn thể CBCC Học viện nói chung.

- Tiêu chí cho thấy “Mức độ thực hiện” tốt đứng thứ hai là: “Chất lượng nội dung chương trình ĐT” có điểm TBC: 2.15, trong đó các yếu tố có điểm vượt trội lần lượt là “Điều chỉnh cấu trúc chương tình ĐT theo tiếp cận cân đối giữa kiến thức nội điển và ngoại điển”: 2.20, “Hoàn thiện, cập nhật nội dung chương trình ĐT chi tiết”: 2.16, đây cũng là hai nhân tố chính trong nội dung chương trình ĐT đã được Học viện chú ý phát triển theo tiếp cận ĐBCL để có chương trình ĐT đạt chuẩn, tuy nhiên vẫn chưa được đánh giá tốt mà mức điểm chỉ giao động trong khoảng Trung bình và trên TB trên thang đo.

- Tiêu chí cho thấy “Mức độ thực hiện” yếu nhất hiện nay là “Chất lượng tuyển sinh đầu vào” có điểm TBC: 1.875, so sánh với “Mức độ cần thiết” (2.05) thì đây lại là tiêu chí có điểm vượt trội, như vậy giữa nhận thức và thực hiện còn có khoảng cách nhất định. Lý giải cho điều này theo một giả thiết, các nghiên cứu đã minh chứng để có CL quá trình ĐT và đầu ra tốt thì đầu vào cũng cần có một chuẩn nhất định. Tuy nhiên, hiện nay Học viện đang tiến tới đổi mới QLĐT theo xu hướng ĐBCL nên phải dần dần, hơn nữa bản thân các Tăng, Ni ở các vùng miền khác nhau có quá trình tu luyện và học tập tại bậc học dưới không đồng đều nên đầu vào tuyển sinh còn những bất cập. Muốn thay đổi cần có thêm các khóa học bồi dưỡng thi đầu vào và nâng cao CTĐT các bậc học cấp dưới đại học cho các Tăng, Ni; đồng thời từng bước nghiêm khắc thực hiện chuẩn hóa đầu vào trong tương lai để mọi thí sinh có sự chuẩn bị thật nghiêm túc mọi mặt trước khi xác định thi vào Học viện.

- Tiêu chí có điểm tương đối là “Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học”: 2.06 đứng vị trí số 3, cho thấy khâu cơ sở vật chất tại Học viện đã có sự đầu tư nhất định tạo sự thuận lợi trong quá trình thực hiện quá trình ĐT, trong đó các yếu tố được điểm trội hơn cả là “Đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt trong KTX”: 2.12; “Xây dựng thư viện, thư phòng đủ sách tài liệu, phục vụ người đọc có chất lượng”: 2.08; “Xây dựng môi trường thiền định, tu luyện, hành lễ”: 2.08 đây cũng là một dấu hiệu tích cực tuy nhiên vẫn cần phải cải tiến hơn nữa vì mức điểm thực hiện vẫn chỉ đạt trong khoảng trên TB.

Bảng 2.10: Quản lý xây dựng khung CTĐT của Học viện (B)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	Chất lượng tuyển sinh đầu vào

	- Xây dựng tiêu chí tuyển sinh đầu vào rõ ràng, đầy đủ
	300
	1.00
	3.00
	1.92
	0.830

	- Xác định rõ tiêu chí miễn, ưu tiên trong tuyển sinh
	300
	1.00
	3.00
	1.67
	0.702

	- Quy định các môn thi, thời gian thi hợp lý
	300
	1.00
	3.00
	1.83
	0.817

	- Xác định các hình thức dự thi phù hợp
	300
	1.00
	3.00
	1.83
	0.670

	- Công bố các điều kiện ràng buộc, cam kết đối với thí sinh
	300
	1.00
	3.00
	2.13
	0.612

	Valid N (listwise)
	
	
	
	1.88
	0.730

	Chất lượng nội dung chương trình ĐT

	- Hoàn thiện khung chương trình ĐT ở các trình độ cao đẳng, cử nhân
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.637

	- Hoàn thiện, cập nhật nội dung chương trình ĐT chi tiết
	300
	1.00
	3.00
	2.20
	0.702

	- Điều chỉnh cấu trúc chương trình ĐT theo định hướng cân đối giữa kiến thức nội điển và ngoại điển
	300
	1.00
	3.00
	2.21
	0.780

	- Xây dựng chương trình chi tiết cho từng môn học
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.751

	- Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.751

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.13
	0.724

	Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng sư

	- Quy định khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý, GS
	300
	1.00
	3.00
	2.17
	0.637

	- Hình thành khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý của Học viện
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.690

	- Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ GS
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.679

	- Chính sách mời GS thỉnh giảng
	300
	1.00
	3.00
	2.21
	0.721

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.14
	0.681

	Chất lượng hoạt động giảng dạy

	- Xây dựng, ban hành văn bản về quy chế chuyên môn của GS
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.751

	- Dự giờ, thăm lớp, đánh giá bài giảng của GS
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.751

	- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm của GS
	300
	1.00
	3.00
	1.95
	0.695

	- Quản lý hồ sơ chuyên môn của GS
	300
	1.00
	3.00
	1.83
	0.637

	Valid N (listwise)
	
	
	
	1.97
	0.708

	Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

	- Xây dựng, ban hành các quy định về tu học của TNS
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.717

	- Tổ chức thực hiện các quy định về tu học sinh của TNS
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.776

	- Tổ chức thực hành các phương pháp học tập tích cực, tự học, tự quản, tự giác ngộ
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.690

	- Tổ chức thực hành các hoạt động thực tiễn, hành lễ
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.690

	- Hướng dẫn TNS tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tu học
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.630

	Valid N (listwise)
	
	
	
	2.04
	0.701

	Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học

	- Xây dựng hệ thống phòng học, giảng đường theo chuẩn
	300
	1.00
	3.00
	2.06
	0.650

	- Đảm bảo trang thiết bị, đồ dùng dạy học
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.690

	- Cung cấp hệ thống giáo trình, kinh sách, tư liệu dạy - học
	300
	1.00
	3.00
	2.12
	0.680

	- Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	300
	1.00
	3.00
	2.04
	0.750

	- Xây dựng thư viện, thư phòng đủ sách tài liệu, phục vụ người đọc có chất lượng
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.776

	- Xây dựng môi trường thiền thịnh, tu luyện, hành lễ
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.717

	- Đảm bảo các điều kiện, ăn ở, sinh hoạt trong ký túc xá
	300
	1.00
	3.00
	2.13
	0.679

	Valid N (listwise)
	300


	
	
	2.10
	0.707

	Valid N (listwise)
	6 tiêu chí
	
	
	2.03
	


Kết quả trên đây cho thấy, quản lý khung CL của Học viện trên 6 tiêu chí căn bản là khá toàn diện, với mức điểm TBC 2.03 đạt mức “Khá” đến tiếp cận “Tốt”, đây là kết quả có tính khả quan nhưng chưa thật là như ý muốn vì mới chỉ vượt qua mức “Trung bình” không quá xa. Điều này đòi hỏi sự dài hơi, vì Học viện mới đang trong quá trình cải tổ và cần có lộ trình để vận động cho xứng tầm theo đúng nghĩa, những nét tồn dư cũ các cơ sở đào tạo của Trung cấp Phật học, đầu vào chưa thật tinh tuý, đầu ra chưa thể kiểm chứng sát thực trong đời thường do đặc thù cũng cần phải dần dần mới có thể có những bước tiến nhất định.

2.4.3. Quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng

2.4.3.1. Xét về mức độ cần thiết (A)

Bảng 2.11: Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT (A)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT
	300
	1.00
	3.00
	2.1600
	0.630

	- Bộ máy tổ chức QLĐT (cấp học viện, khoa, viện chuyên ngành)
	300
	1.00
	3.00
	2.0000
	0.707

	- Sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, cộng đồng, chính quyền địa phương
	300
	1.00
	3.00
	2.0800
	0.702

	- Thiết lập mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên (Trung ương Giáo hội Phật giáo)
	300
	1.00
	3.00
	2.0400
	0.735

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	2.07
	0.693

	Valid N (listwise)
	3 tiêu chí (Bảng 2.8, 2.9,2.10)
	
	
	2.25
	


+ Quản lý các điều kiện ĐBCL: 2.07 điểm

Đây là mục có số điểm TBC thấp nhất 2.07, tuy nhiên các điểm thành phần trong các items lại tương đối và giao động ở mức 2.0 ÷ 2.16 (tương đương trong khoảng Trung bình đến Tốt), các chủ thể chỉ quan tâm đến mục “Hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT” có số điểm cao nhất là 2.16, điều này cũng có cơ sở vì tiến hành bất cứ một hoạt động gì trong chu trình quản lý cũng cần có căn cứ pháp lý có hiệu lực. Tuy nhiên, “Bộ máy tổ chức QLĐT” lại được cho là mức độ cần thiết không cao và chỉ đạt điểm TBC 2.0, đây cũng là vấn đề cần lưu ý thêm vì kiện toàn bộ máy QLĐT là rất cần thiết trong việc nâng cao CTĐT, bộ máy đó đóng vai trò như chủ thể cốt lõi của quá trình QL CTĐT thành công.

Như vậy, nhiều khách thể khảo sát cho rằng QL các điều kiện đảm bảo CL là vấn đề cần lưu tâm, QL xây dựng khung CTĐT, đây cũng là vấn đề đặt ra để tác động nhận thức cho các chủ thể vì theo quy luật thì “Khung CL” phải được coi trọng bậc nhất về mức độ cần thiết.

2.4.3.2. Xét về mức độ đạt được (B), kết quả tại bảng 2.12
Dù có cải tiến CL như thế nào thì Học viện cũng cần nhìn thẳng vào tiềm năng, thực lực các nguồn lực để quản lý các điều điện ĐBCL, đánh giá thực trạng vấn đề này để có cơ sở thực tế hơn trong việc lập kế hoạch dài hơi.

Bảng 2.12: Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT (B)

	
	N

(Kích cỡ mẫu)
	Minimum

(Mức điểm nhỏ nhất)
	Maximum

(Mức điểm cao nhất)
	Mean

(Điểm Trung bình)
	Std. Deviation

(Độ lệch chuẩn)

	- Hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT
	300
	1.00
	3.00
	2.08
	0.654

	- Bộ máy tổ chức QLĐT (cấp học viện, khoa, viện chuyên ngành)
	300
	1.00
	3.00
	1.96
	0.630

	- Sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, cộng đồng, chính quyền địa phương
	300
	1.00
	3.00
	1.91
	0.674

	- Thiết lập mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên (Trung ương Giáo hội Phật giáo)
	300
	1.00
	3.00
	2.00
	0.798

	Valid N (listwise)
	300
	
	
	1.99
	0.689

	Valid N (listwise)
	3 tiêu chí (Bảng 2.10, 2.11, 2.12)
	
	
	2.18
	


Điểm TBC: 1.98. Kết quả này cho thấy chính sách CL và hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL đã được coi trọng. Cụ thể:

Trong đó, các yếu tố được ghi nhận với mức độ thực hiện cao nhất là “Hệ thống VB pháp quy về QLĐT”: 2.08; Thiết lập quan hệ với cơ quan quản lý cấp cao”: 2.0, đây cũng là những bước quan trọng trong lộ trình thực hiện ĐBCL tại Học viện. Tuy nhiên, đây là tiêu chí có Mức độ thực hiện được đánh giá là thấp nhất trong 03 tiêu chí lớn, vì Học viện mới bước đầu đi vào thực hiện QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Việt Nam cũng như so với các cơ sở ĐT khác trong cả nước.

* Để có cái nhìn tổng thể hơn về nhận thức “Mức độ cần thiết” đối với thực trạng QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện, chúng tôi tiến hành phép so sánh:


[image: image1]
Biểu đồ 2.2: So sánh các tiêu chí trong biểu bảng của mục 2.4

(câu hỏi 2A)

Chú giải:

1. Quản lý hình thành VHCL;

2.1 Chất lượng tuyển sinh đầu vào;

2.2 Chất lượng nội dung chương trình ĐT;

2.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS;

2.4 Chất lượng hoạt động giảng dạy;

2.5 Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS;

2.6 Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học;

3.   Quản lý các điều kiện ĐBCL.

Phân tích các biểu bảng (Các bảng 2.8; 2.9; 2.10; Biểu đồ 2.3) - Xét về mức độ cần thiết (Câu 2A) để làm rõ các điểm nổi bật về thực trạng QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL.

Các tiêu chí có điểm số cao nhất xếp theo thứ bậc giảm lần lượt là:

1. Quản lý hình thành VHCL: ĐTB 2.50;

2. Quản lý xây dựng khung CTĐT: ĐTB 2.20;

3. Quản lý các điều kiện ĐBCL: 2.07.

Điểm TBC cho cả 3 tiêu chí: 2.25

Các mức điểm này cho thấy sự dao động đạt từ khoảng TB đến Tốt là cần thiết khi QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại học viện. Điều này cho thấy việc nhận thức về tầm quan trọng của việc hình thành VHCL trong QLĐT được các thành viên trong Học viện quan tâm và đặt lên hàng đầu, lý giải cho công tác này bằng cách đối chiếu với phần nghiên cứu lý luận và tình hình chung trong QLĐT ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, chúng tôi cho rằng khi VHCL được hình thành ở mỗi cơ sở ĐT thì mọi thiết chế, mọi hoạt động sẽ dần đi theo quy luật tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển mà không phải bị gò ép, bởi các chủ thể đã tự nhận thức và thấm nhuần một lý lẽ ăn sâu trong tiềm thức cũng như từng tế bào: CL là tiến tới sự phát triển hợp lẽ không cần bàn cãi, mà chỉ cần làm ngày một tốt hơn một cách tự giác.

* Để có cái nhìn tổng thể hơn về “Mức độ thực hiện” đối với thực trạng QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện, chúng tôi tiến hành phép so sánh:


[image: image2]
Biểu đồ 2.3: So sánh các tiêu chí trên biểu bảng của câu 2B

Chú giải:

1. Quản lý hình thành VHCL;

2.1 Chất lượng tuyển sinh đầu vào;

2.2 Chất lượng nội dung chương trình ĐT;

2.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS;

2.4 Chất lượng hoạt động giảng dạy;

2.5 Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS;

2.6 Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học;

3.  Quản lý các điều kiện ĐBCL.

Các tiêu chí có điểm số cao nhất xếp theo thứ bậc giảm lần lượt là:

1. Quản lý hình thành VHCL: ĐTB 2.15;

2. Quản lý xây dựng khung CTĐT: ĐTB 2.03;

3. Quản lý các điều kiện ĐBCL: 1.98.

Điểm TBC cho cả 3 tiêu chí là 2.05 ở mức trên TB

Các mức điểm này cho thấy Mức độ thực hiện từ khoảng TB đến trên TB khi QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện. Điều này cho thấy có sự khác nhau giữa nhận thức và thực hiện trong thực tế, trong khi Mức cần thiết đạt điểm TBC cao hơn: 2.25 trong khoảng TB đến gần Tốt thì Mức độ thực hiện chỉ đạt điểm 2.05 theo đánh giá của các chủ thể liên quan. Đây cũng là vấn đề cần lưu ý khi đề xuất các giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nhận thức và thực hiện để công tác QLĐT tại Học viện ngày càng hiệu quả theo tiếp cận ĐBCL.

Dựa trên kết quả thu được tại mục: 2.4.3.2. Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT - Xét về mức độ đạt được (B) và kết quả tại Bảng 2.13. Chúng tôi nhận thấy vấn đề này cũng đã được coi trọng tại Học viện, đạt kết quả khá cao. Điều này cho thấy, trong giai đoạn khởi đầu của việc đổi mới cách thức QL CLĐT tại Học viện thì việc có thể làm được hơn cả là triển khai thiết lập các hệ thống văn bản có tính pháp chế, văn bản truyền thông, thiết lập mối quan hệ để tạo nguồn lực cả về vật chất và kinh nghiệm cho triển khai các hoạt động cụ thể tiếp theo trong công tác ĐBCL là khả dĩ và cũng là bước đi đúng đắn của Học viện.

Kết quả tại Bảng 2.13 cho thấy: Trong khi “Bộ máy tổ chức QLĐT các cấp” và “Sự ủng hộ của các LLXH…” có điểm: 1.95, 1.91 là mức Chưa tốt. Tuy nhiên, bộ phận chuyên trách về đảm bảo CL này góp phần không nhỏ trong việc góp phần ĐBCTĐT tại Học viện, đây cũng là một thực trạng cần điều chỉnh tại HV trong thời gian sắp tới để gắn ĐT với các chủ thể liên quan trong đó có nhà quản lý và xã hội. Tuy nhiên bộ phận chuyên trách như đơn vị: Khảo thí, ĐBCTĐT của Học viện vẫn chưa được định hình độc lập mà chức năng này đang lồng ghép trong Hội đồng điều hành, Lãnh đạo, Phòng ĐT, các Khoa…Điều này sẽ khó khăn trong việc đưa ra một đánh giá khoa học nhất, khách quan nhất về CTĐT của Học viện, cũng dẫn theo việc cải tiến CL sẽ giảm tính trọng tâm, trọng điểm và chiến lược.

2.4.4. Thực hiện kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ chưa hiện hữu ở HVPG VN về cả phương diện nhận thức và thực hiện. Thực tế tại HVPGVN, công tác đánh giá trong và đánh giá ngoài chất lượng đào tạo tại HVPGVN vẫn chưa thống nhất theo mô hình của khoa học đánh giá, chưa phải là công tác độc lập tương đối với đào tạo theo đúng nghĩa, mà mới dừng lại ở việc dự giờ, thanh tra, đánh giá lẫn nhau thông qua học tập, trao đổi hoặc các diễn đàn chung của các Học viện, bởi lẽ Học viện chưa hình thành đơn vị chuyên trách thực hiện công tác đảm bảo chất lượng nên điều này cũng là hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thì theo định kì hàng năm, Học viện vẫn chuẩn bị đón các đoàn đánh giá của các cấp như: Ban giáo dục tăng ni thuộc Trung ương Giáo hội PGVN thực hiện các cuộc thanh tra, đánh giá tương đương với đoàn đánh giá ngoài, cùng với đó là các báo cáo thương xuyên của Hội đồng trị sự Học viện theo qui định có kèm theo các minh chứng về số liệu cụ thể để các cấp có thẩm quyền nhận định và có biện pháp chỉ đạo sát thực. 

Để có được kết quả đánh giá về thực trạng của công tác kiểm định chất lượng tại các HVPGVN, chúng tôi đã tiến hành hỏi ý kiến một số chuyên gia là các bậc Tăng tài có chức sắc, học hàm học vị và có kinh nghiệm quản lý kiêm giảng dạy khá lâu năm ở Học viện (GS kiêm chức sắc trong Hội đồng điều hành của Học viện, Trưởng các khoa chuyên ngành, chuyên môn; trưởng các phòng ban chức năng…).

Với câu hỏi: “Xin Quý vị cho biết việc thực hiện kiểm định CL nói chung và CTĐT tại Học viện đã được chính thức tiến hành chưa? Cụ thể bằng hình thức nào?” Chúng tôi nhận được câu trả lời như sau:

Công tác này ở Học viện chưa được thực hiện. Tuy nhiên đánh giá CLĐT vẫn thường được tiến hành theo cách thức truyền thống chủ yếu như: Dự giờ của GS, đánh giá kết quả học tập và tu luyện của TNS, lấy ý kiến của đồng nghiệp và ý kiến của học viên, nghiên cứu dư luận và đánh giá của giới quản lí cấp trên (Trung ương GHPGVN)

Chúng tôi nhận thấy việc đánh giá trong như vậy tại Học viện cần phải có sự điều chỉnh đồng bộ theo khung Đảm bảo CL để đảm bảo tính khoa học, tổng thể và khách quan. Để tiến tới, khi việc Đánh giá trong vào nền nếp và có những thành tựu đáng kể, Học viện có thể tiến hành bước tiếp theo là Đánh giá ngoài bằng cách thành lập Hội đồng chuyên gia (mà trong đó có các thành viên của Giáo hội PGVN hoặc các chuyên gia uy tín về lĩnh vực này). Kết quả đánh giá trong/Tự đánh giá là khâu căn bản, kết quả của báo cáo TĐG sẽ là căn cứ để đề nghị thành lập Hội đồng KĐCL (đánh giá ngoài), khi đó hoạt động KĐCL mới thật sự có cơ hội hiện hữu, tuy nhiên đây là vấn đề thời gian và cần có lộ trình chuẩn bị bài bản, nhất là hình thành các công cụ đo lường trong đào tạo của Học viện đòi hỏi có sự đầu tư thiết kế tỉ mỉ và chọn lọc.

2.5. Đánh giá chung về quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

- Xét cả về mức độ nhận thức và mức độ thực hiện (câu 2A và câu 2B)



Biểu đồ 2.4: So sánh giữa mức độ cần thiết và mức độ thực hiện toàn bộ câu 2 trong việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL (xét trên 8 tiêu chí thành phần của 3 mục lớn trong phần câu 2A và câu 2B)
Chú giải

Mức độ cần thiết

Mức độ thực hiện
	
	1. Quản lý hình thành VHCL

	
	2. Chất lượng tuyển sinh đầu vào

	
	3. Chất lượng nội dung chương trình ĐT

	
	4. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS

	
	5. Chất lượng hoạt động giảng dạy

	
	6. Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

	
	7. Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học

	
	8. Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT


Nhận xét chung:

Nhìn biểu đồ ta thấy hai đường màu xanh và hồng không xa nhau, điều này chứng tỏ giá trị về nhận thức sự cần thiết và mức độ thực hiện có khoảng cách nhất định nhưng không chênh lệch lớn. Đường xanh biểu thị cho nhận thức về “Mức độ cần thiết” của việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL có giá trị cao hơn nằm phía trên; đường màu hồng biểu thị cho “Mức độ thực hiện” QLĐT theo tiếp cận ĐBCL của HVPG VN tại Hà Nội. Điều này chứng tỏ giữa nhận thức và hành động còn có sự sai biệt nhất định và cần thiết phải có sự điều chỉnh tương xứng theo hướng cả hai cùng phát triển.

Tuy nhiên, khi nhìn trên biểu đồ chúng ta dễ dàng nhận thấy các tiêu chí: “Quản lý hình thành VHCL”, “Chất lượng tuyển sinh đầu vào”, “Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS” là các tiêu chí xa nhau nhất, điều này cho thấy giữa nhận thức về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện trong thực tiễn có sự sai biệt khá đáng kể ở các tiêu chí này, đây cũng là vấn đề cần khắc phục, thậm chí khắc phục theo tiếp cận phát triển hơn nữa cả về nhận thức và mức độ thực hiện.

Thông qua việc nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển, hồ sơ quản lý, kết hợp khảo sát sâu công tác QLĐT của HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Chúng tôi có một số đánh giá tổng quát như sau:

2.5.1. Điểm mạnh

Các yếu tố có điểm cao nhất trong QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL là: (1) “Quản lý hình thành VHCL”, (2) “Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS”, (3) “Chất lượng nội dung chương trình ĐT”, (4) “Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học”. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, khi nhìn rộng ra để so sánh với các cơ sở đào tạo đại học và tương đương trong, ngoài nước nói chung và các Học viện Phật giáo nói cụ thể thì 4 yếu tố thuộc điểm mạnh trên của Học viện vẫn còn nhiều thiếu hụt, chưa bắt kịp xu thế chung, cho nên việc công nhận tính rộng rãi văn bằng của Học viện là vấn đề đang tìm hướng giải quyết; thêm vào đó TNS sau tốt nghiệp ngoài năng lực thực hiện các nhiệm vụ có tính Phật sự thì việc có những năng lực làm việc tương thích và phong phú khác để thích nghi, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống vẫn còn là vấn đề đang đặt ra đòi hỏi cần tiếp tục cải thiện mạnh CTĐT, chất lượng nguồn lực. Đội ngũ GS của Học viện được đánh giá là điểm trội hơn các yếu tố khác nhưng ở đây có lẽ chỉ xét về độ số lượng và có chức sắc ở góc độ chuyên sâu Phật sự đặc thù là chủ yếu trong khi đó xu thế đổi mới trong giáo dục, yêu cầu của thời đại còn đòi hỏi GS cần nhiều năng lực, kỹ năng khác trong hoạt động đào tạo. Đó cũng là vấn đề cẩn trọng để chúng ta nhìn nhận khách quan vấn đề nhưng không chủ quan, cần bình xét trên từng phương diện cụ thể để có những đề xuất giải pháp tương xứng.

Việc hòa nhập với thế giới bên ngoài để Học viện phát triển cũng như có sản phẩm đầu ra là các Tăng, Ni có đủ tiêu chuẩn phụng sự sự nghiệp Phật giáo theo yêu cầu chung của toàn xã hội là thực sự cần thiết. Quản lý việc hình thành văn hóa CL là bước khởi động quan trọng cho việc tiến hành các khâu ĐBCL trong tất cả các lĩnh vực của Học viện trong đó có QLĐT bởi lẽ khi CL thấm nhuần như một nét văn hóa thì cần định hướng hoạt động theo tôn chỉ CL sẽ không còn nhiều điều cần bàn cãi. Tiếp đến là đội ngũ GS cũng được đánh giá cao cả về khâu tuyển chọn lẫn khâu giảng dạy và nghiên cứu, GS có trình độ chuyên môn sâu, có trải nghiệm tu luyện là chủ yếu là những vị Tăng, Ni có đức, có tài và có tâm huyết, giàu kinh nghiệm thuộc lĩnh vực giáo dục Phật giáo. Chương trình ĐT cũng là một thế mạnh của Học viện vì những nét đặc thù, được đánh giá là phủ kín thời gian học và tu luyện đối với cả ĐT cao đẳng và đại học, các môn học đảm bảo khối kiến thức nội và ngoại điển, trong đó nội điển làm trọng tâm. Tuy nhiên CTĐT của HVPG VN đó so với mặt bằng chung và định hướng trong một mô hình ĐBCL cụ thể thì cần phải tiếp tục cải tiến, phát triển và hoàn thiện để được công nhận trên phạm vi rộng rãi.
Hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viên được quan tâm và mở rộng phát triển. Để góp phần đáp ứng mục tiêu của CTĐT, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất chưa hoàn tất, song Hội đồng điều hành Học viện đã có nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng quan hệ quốc tế về nghiên cứu khoa học. Bước đầu, Học viện đã xây dựng đề án đào tạo cao học trên cơ sở phối kết hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) dành cho tăng ni đã tốt nghiệp Học viện các khóa trước, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng những tăng ni sinh có khả năng và trình độ để giới thiệu đi du học theo các chương trình học bổng của Nhà nước. Như vậy, song hành cùng quá trình giáo dục đào tạo, Hệ thống các Học viện Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là HVPGVN tại Hà Nội và TPHCM đều có tổ chức nghiên cứu khoa học, trước hết là nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, tiếp theo đó là thực hiện các chức năng nhiệm vụ Phật giáo được Giáo hội PGVN giao phó. Bên cạnh đó, Học viện phối hợp tham gia các hướng nghiên cứu chủ yếu xoay quanh các vấn đề về Phật pháp, Phật học, như: Bảo tồn các giá trị văn hóa, đạo đức, triết học và tâm linh của Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng; nghiên cứu sự đóng góp của PGVN đối với văn hóa và lịch sử Việt Nam, đồng thời nghiên cứu các ảnh hưởng của PGVN trong lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước trên các phương diện xã hội, nghệ thuật, kiến trúc, văn học, đạo đức và nhân thức luận; thiết lập các mối liên hệ và giao lưu về bản sắc văn hóa Việt Nam và truyền thống tâm linh của Phật giáo Việt Nam với các nền văn hóa của các nước khác cũng như các truyền thống tâm linh Phật giáo tại các nước này; hợp tác và trao đổi nghiên cứu về Phật học với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các học viện trong và ngoài nước... Việc nghiên cứu khoa học với các hướng nghiên cứu đặc thù sẽ đưa vị thế của HVPG xứng tầm là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về Phật giáo với những nét rất đặc thù ở Việt Nam. 

2.5.2. Điểm yếu

Kết quả nghiên cứu thực trạng cũng cho thấy, một số điểm yếu trong QLĐT theo tiếp cận ĐBCL của Học viện căn bản gồm: “Chất lượng tuyển sinh đầu vào”, “Chất lượng hoạt động giảng dạy”, “Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT”. Đây là vấn đề chúng ta cần chú ý và bàn sâu để tìm giải pháp phù hợp trong các phần tiếp theo của đề tài, bởi lẽ “Chất lượng tuyển sinh đầu vào”, “Chất lượng hoạt động giảng dạy” liên quan đến hai chủ thể chính của quản lý đào tạo: GS, TNS, hoạt động của hai chủ thể chính này quyết định chất lượng của quản lý đào tạo. Hai lĩnh vực “Chất lượng tuyển sinh đầu vào”, “Chất lượng hoạt động giảng dạy” cũng bao hàm khâu (Đầu vào, quy trình, kết quả đầu ra của mô hình ĐBCL) và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của QLĐT theo tiếp cận ĐBCL.

Lý giải cho điều này, chúng tôi cho rằng do Tăng, Ni có trình độ, lứa tuổi, và quá trình tu luyện không đồng đều, có thể họ có quá trình tu gian khổ nhưng bên cạnh đó kiến thức phổ thông cơ bản đồng bộ và còn những thiếu hụt nên việc nâng cao chuẩn đầu vào đối với Học viện bắt đầu bằng công tác tuyển sinh cũng là một thách thức lớn. Học viện cần có lộ trình thực hiện việc bồi dưỡng trình độ cho người học trước thi tuyển để tránh bỡ ngỡ, làm tốt công tác khảo thí để tăng phần khách quan, đồng thời minh bạch hơn nữa các điều kiện dự thi và trúng tuyển để người học xác định rõ các yếu tố cần trang bị trước khi thi tuyển. Một vấn đề đặt ra tiếp theo, phải chăng Học viện cần có động thái nào đó để chuẩn bị cho khâu tuyển đầu vào có chất lượng cao hơn, cải tiến phương pháp dạy - học trên cơ sở thay đổi tương tác giữa GS và TNS trong quá trình đào tạo theo hướng phát huy nhiều hơn nữa tính chủ động, nỗ lực của TNS, lấy TNS làm trung tâm? Cho nên đây là vấn đề cần chú ý để cải thiện nhiều trong thời gian tới tại Học viện.

Tiếp đến là “CL hoạt động giảng dạy”, về căn bản Học viện đã có đội ngũ GS có chuyên môn, có trình độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên để hoạt động giảng dạy được thúc đẩy và phát triển hơn nữa theo tiếp cận ĐBCL thì cần có các cơ chế vận hành hoạt động này một cách hợp lý, đặc biệt là chú ý nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm và có phương pháp giảng dạy hiện đại nhưng phải phù hợp và hiệu quả, dự giờ đánh giá thường xuyên để rút kinh nghiệm, cũng như quản lý chặt chẽ các hồ sơ chuyên môn của GV (chú trọng giáo án, kế hoạch lên lớp, công trình nghiên cứu khoa học).

Về quản lý các điều kiện đảm bảo CL của Học viện cũng chưa được đánh giá cao, mặc dù cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ học tập là khá tốt, nhưng để đảm bảo các yếu tố đảm bảo CL quá trình ĐT tốt hơn nữa thì cần có bộ máy quản lý, cơ chế vận hành, có mối quan hệ, có các nguồn lực được huy động, trong đó cần lưu ý sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội vì đây là nét đặc thù thuộc lĩnh vực Phật giáo không thể xem nhẹ.

2.5.3. Khó khăn, thách thức

Để có cơ sở nhận định về vấn đề này chúng tôi đặt ra câu hỏi phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia quản lý tại Học viện với câu hỏi: “Quý vị có thể cho biết những khó khăn, thách thức chủ yếu trong việc thực hiện QLĐT tại HVPG VN tại Hà Nội theo tiếp cận ĐBCL là gì? Nguyên nhân chính của những vấn đề đó?”

Với câu hỏi này chúng tôi nhận được một số ý như sau:

- Thay đổi nhận thức của các chủ thể liên quan: Cơ quan quản lý cấp trên Học viện, Hội đồng điều hành, lãnh đạo các đơn vị giảng dạy và các đơn vị chức năng, cán bộ công nhân viên, bản thân TNS. Đây là một quá trình dài hơi, họ biết nhưng để họ thay đổi nhận thức kéo theo hành vi vốn ăn sâu vào tiềm thức bấy lâu thì không phải là ngày một ngày hai, mà cần phải có một khoảng thời gian nhất định, bằng những hoạt động và biện pháp thiết thực;

- Kinh phí cho việc tiến hành công tác ĐBCTĐT của Học viện, cũng như hệ thống các Học viện không phải là vấn đề dễ thuyết phục;

- Chọn cách làm, lộ trình phù hợp là một vấn đề thiết thực nhưng không phải dễ vì giữa nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế còn có một khoảng cách. Hơn nữa làm sao để để thực hiện ĐBCL nhưng vẫn phải theo đặc thù Học viện Phật giáo thì khó khăn vì đây cũng là tình trạng chung của các Học viện PG trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy, nhận thức của các chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo của HVPG VN về vấn đề CLĐT cũng là vấn đề cần chú ý hơn nữa, khi nhận thức vấn đề này được thấu đáo thì bước tiếp theo là vấn đề xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả; thiết lập các nguồn lực, điều kiện hỗ trợ để có hệ thống giải pháp thật đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt trong nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

2.5.4. Thời cơ

Để có căn cứ cho việc nhận định vấn đề này chúng tôi đặt câu hỏi phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia như sau:

“Theo quý vị, HVPG VN đang có những thời cơ thuận lợi nào để thực hiện có hiệu quả QLĐT theo tiếp cận ĐBCL?”

Chúng tôi nhận được các câu trả lời với các ý cụ thể:

- Chất lượng đang là một yêu cầu cấp bách đối với mọi lĩnh vực của đời sống nói chung, trong đó riêng đối với lĩnh vực giáo dục ĐT thì đây luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Các văn kiện Đại hội Đảng, các văn bản quản lý giáo dục ĐT của các Bộ, Ngành, các cơ sở ĐT, các câu chuyện đang bàn đều đề cập khá sâu đến vấn đề này.
- Kinh nghiệm của thế giới và nhiều cơ sở ĐT đại học khác trong nước đã đi trước nhiều năm về ĐBCL là cơ sở để Học viện học hỏi và vận dụng hợp lý.

- Nhu cầu của xã hội, các chủ thể liên quan đều hướng tới và ủng hộ vấn đề ĐBCL tại Học viện.

- Truyền thống của Học viện từ khi thành lập cho đến nay luôn coi trọng vấn đề CL và cũng đang từng bước định hình theo một mô hình rõ nét hơn cũng là điểm thuận lợi để tiến hành công cuộc hướng tới ĐBCL đạt hiệu quả cao hơn.
- Cơ chế chính sách, đối nội, đối ngoại của Học viện cũng tạo thêm thế và lực cho việc tăng cường liên kết trong ĐBCL.

Kết luận chương 2

Qua nghiên cứu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của 04 HVPG VN và tiến hành hoạt động khảo sát sâu tại HVPG VN ở Hà Nội theo khung lí luận về nội dung QLĐT theo tiếp cận ĐBCL đã xác định ở chương 1, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
Một là, HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP Hồ Chí Minh là 2 cơ sở có quy mô ĐT lớn, khá đồng bộ, mẫu mực trong việc tuân thủ chặt chẽ các tiên chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời đang tiên phong trong việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL. HVPG VN tại Huế và miền Tây Nam bộ chủ yếu là ĐT bậc Sơ, Trung cấp Phật học. Mặc dù vậy, HVPG VN ở các cơ sở này còn gặp khó khăn nhiều mặt, cản trở không nhỏ trong việc thiết lập ĐT Phật học quy mô tập trung theo tiếp cận ĐBCTĐT.

Hai là, QLĐT tổng thể của Học viện từ năm (2012-2014) có quy mô khá hoàn chỉnh trên tất cả các mặt: Công tác tuyển sinh; Mục tiêu ĐT; Nội dung chương trình ĐT; Phương pháp ĐT; Hình thức tổ chức ĐT; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của TNS. Tuy nhiên khi đánh giá công tác QLĐT tại HVPG VN xét theo tiếp cận ĐBCL thì mới đang dừng lại ở những bước đầu tiên. Điều này cho thấy muốn tiến hành QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL không phải là câu chuyện có thể làm ngay tức thời mà phải có lộ trình và tính toán thận trọng để áp dụng cho một cơ sở ĐT đặc thù là HVPG VN.
Ba là, về thực trạng 4 nội dung QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL: 

Thứ nhất, về quản lý hình thành VHCL: “Xây dựng VHCL trong Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện” và “Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL” là những nội dung cần thiết nhất. Tuy nhiên một bất cập cần giải quyết là sự cần thiết phải hình thành VHCL đối với các chủ thể trên nhiều phương diện khác nhau.

Thứ hai, về quản lý xây dựng khung chất lượng đào tạo của HVPG VN: Các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại HVPG VN nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên, nhận thức của mỗi chủ thể về vấn đề này còn thiếu tính toàn diện.

Thứ ba, về QL các điều kiện ĐBCL: Chính sách CL và hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL đã được coi trọng, đây là những bước quan trọng trong lộ trình thực hiện ĐBCL tại HVPG VN. Tuy nhiên, mức độ thực hiện chính sách CL và hệ thống văn bản pháp quy về QLĐT còn chưa hiệu quả.

Thứ tư, về việc thực hiện kiểm định chất lượng (đánh giá trong): Việc đánh giá trong tại HVPG VN cần phải có sự điều chỉnh đồng bộ theo khung ĐBCL để đảm bảo tính khoa học và khách quan. Đồng thời, thực hiện kiểm định chất lượng cần có lộ trình chuẩn bị bài bản, nhất là hình thành các công cụ đo lường trong đào tạo của HVPG VN đòi hỏi có sự đầu tư thiết kế tỉ mỉ và chọn lọc.

Chương 3

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO

VIỆT NAM THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

3.1. Các định hướng đề xuất giải pháp

3.1.1. Các định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam

Đổi mới QL là việc áp dụng một phương thức quản lý mới đem lại hiệu quả giáo dục, là một bộ phận của kinh tế - xã hội. Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập thì giáo dục phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu người học và xã hội. Từ đó, quản lí giáo dục cũng phải đổi mới cho phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, để phù hợp với đối tượng nghiên cứu của đề tài Luận án, chúng tôi chỉ đề cập đến đổi mới đào tạo Đại học, và quản lí đào tạo đại học tại Việt Nam.

Đổi mới QL tổ chức trong giáo dục nói chung trên các khía cạnh cơ bản: kết cấu của tổ chức, chức năng của tổ chức, đổi mới quản lí chỉnh thể. Vấn đề phân cấp quản lí giáo dục đang là một xu hướng mạnh của các nước trên thế giới, trong đó có phương thức “Quản lí dựa vào nhà trường” (School - based Management: SBM). Tiếp đến, đổi mới quản lí tổ chức còn thể hiện ở các chức năng của một kiểu tổ chức, trong đó mô hình “kiểu tổ chức học tập” (Learning Organization) của tác giả M.Senge (1990) có 5 chức năng căn bản: tư duy có hệ thống, vượt qua chính mình, cải thiện định kiến, xây dựng viễn cảnh chung, học tập đội ngũ.
Trong lĩnh vực giáo dục đại học, những yêu cầu về đổi mới được khẳng định trong Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 như sau [42; 274]: “Đổi mới giáo dục đại học phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ; lựa chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực tạo bước chuyển rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lượng; thực hiện công bằng xã hội đi đôi với đảm bảo hiệu quả ĐT; phải tiến hành đổi mới từ mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương thức đánh giá kết quả học tập; liên thông giữa các ngành, các hình thức, các trình độ ĐT; gắn bó chặt chẽ và tạo động lực để tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp”. Trong đó, toàn bộ các yêu cầu về đổi mới được cụ thể hóa trong mục “Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới” [42; 281]:

(1) Đổi mới cơ cấu ĐT và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học;
(2) Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình ĐT;

(3) Đổi mới công tác quy hoạch, ĐT, bồi dưỡng, sử dụng giảng viên, cán bộ quản lí;

(4) Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ;

(5) Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chính;

(6) Đổi mới cơ chế quản lý;

(7) Hội nhập quốc tế.

Như vậy, một cơ sở ĐT đại học và tương đương theo mô hình kiểu mới sẽ là [42; 194]:

- Chuyển từ tổ chức dạy học sang tổ chức học tập;

- Chuyển từ học tập thụ động sang tích cực;

- Từ tập trung vào người dạy sang tập trung vào người học;

- Từ học tập đơn lẻ sang học tập tích cực, hợp tác;

- Từ học tập trong nhà trường sang học tập trong cộng đồng;

- Từ kinh nghiệm học tập truyền thống sang kinh nghiệm học tập kết nối siêu hình;

- Từ giờ tín chỉ và ngồi học theo giờ sang học tập đánh giá;

- Từ học tập theo đúng thời gian, lớp học sang học theo nhu cầu của bản thân;

- Học tập suốt đời;

- Từ học trong trường đến học khắp mọi lúc, mọi nơi.

Đây cũng là một trong số những kinh nghiệm để chúng tôi tham khảo, cân nhắc khi xây dựng định hướng và các giải pháp trong việc đổi mới quản lý ĐT của HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL trong bối cảnh mới.

3.1.2. Định hướng phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh mới

Tư tưởng bình đẳng bác ái, từ bi hỉ xả của Phật giáo đã hòa nhập một cách tự nhiên với truyền thống yêu thương vốn có từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Giáo dục Phật giáo Việt Nam đã góp phần củng cố và nâng cao những truyền thống quý báu đó, giáo dục tình cảm yêu thương, tinh thần đoàn kết giữa nhân dân lao động trong sản xuất và chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ độc lập dân tộc. Công cuộc giáo dục Phật giáo không chỉ hôm nay mà từ xa xưa đã củng cố và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Vị tha, bình đẳng bác ái, từ bi hỷ xả…Giáo dục Phật giáo đang được mở rộng và nâng cao, ngày càng chú trọng hơn nữa đến phổ biến giáo lý nhà Phật vào cuộc sống, điều đó không chỉ in vào kinh pháp hay các phương tiện thông tin mà quan trọng hơn cả là thấm sâu vào lòng người. Từ đó, các ảnh hưởng tốt đẹp của giáo lý nhà Phật còn đi sâu vào các lĩnh vực của cuộc sống và góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống con người: cứu khổ cứu nạn, thiện nguyện, thức tỉnh con người hướng tới những hành động tốt đẹp xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, cùng với điều đó giáo dục Phật giáo đang nhận một sứ mệnh vinh quang: đạo pháp, dân tộc và CNXH.

Về mục tiêu thống nhất của giáo dục Phật giáo: Mỗi ngôi trường, mỗi lớp học của Phật giáo phải là một cửa ngõ nhập thế rộng rãi, mỗi học viên phải là người thực tu, thực học, có định hướng, biết ước mơ, để sau khi tốt nghiệp các học Tăng, học Ni có thể chọn một ngôi trường tiếp theo để tu học, một vị trí phụng sự Giáo hội, hoặc một mục tiêu tâm linh để nỗ lực công phu.
Về nội dung, chương trình cần có những đổi mới nhất định: Cần thống nhất lại các loại chương trình đối với các cơ sở ĐT trong cả nước để tránh sự khác biệt quá nhiều trong cùng một hệ ĐT, theo tiếp cận rút gọn linh hoạt để tránh trùng lặp khi liên thông các hệ ĐT, mỗi nhà trường tự cân đối tình hình học viên, phân phối hợp lý chương trình giảng dạy, quy định hợp lý quy chế dạy - học, thi cử - đánh giá, xếp loại học viên trên cơ sở có quy chiếu, cân nhắc các quy chế của Bộ GD. Trong chương trình và trong giáo án phải có phần thực hành bắt buộc: thực tập, khảo sát thực tế, phải có những giờ chuyên tu nơi nội trú. TNS phải được sắp xếp thỉnh giảng giáo lý, hướng dẫn các khóa tu, tham gia công tác xã hội, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo… Chương trình ngoại khóa là một tất yếu trong môi trường GD Phật giáo.

Tiếp theo là đổi mới việc biên soạn hệ thống giáo trình chuẩn được sự chứng duyệt ban hành của Giáo hội Trung ương, trên cơ sở tập bài giảng được biên soạn của các bậc giáo thọ trong quá trình lên lớp, được rút kinh nghiệm qua nhiều lần giảng dạy, bộ phận học vụ sẽ biến tập bài giảng đó thành các bản giáo trình, sau phê duyệt của Hội đồng chuyên môn sẽ được thành giáo trình chính thống làm tài liệu căn bản cho quá trình giảng dạy của Học viện, tương tự như vậy với mỗi bộ môn, mỗi chuyên ngành cần có cách làm cẩn trọng và khoa học sẽ có một hệ thống giáo trình có giá trị và là tài liệu dạy - học căn bản.

Thống nhất việc kiểm tra, đánh giá theo một chuẩn thống nhất, có căn cứ khoa học và mang tính đặc thù của HVPG VN, thống nhất quy đổi về thang điểm 10 cho đồng bộ và dễ dàng chuyển sang bách phân.

Giảng viên trước khi tiến hành giảng dạy phải được kiểm duyệt giáo án (Đề cương bài giảng) bởi Hội đồng thẩm định gồm các vị kỳ túc học cao, có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy uyên sâu để đảm bảo định hướng và góp phần nâng cao chất lượng; Các bậc GS là những người làm việc toàn thời gian cho sự nghiệp của Học viện “ Phải sống với hơi thở của giáo dục” thì mới hoàn thành được sứ mệnh, biết cân đối quỹ thời gian giữa: hành chính, nghi lễ phục vụ và giảng dạy, trong đó nghiên cứu và giảng dạy luôn là thời gian được ưu tiên. Bên cạnh đó nên có chủ trương mời dạy, đãi ngộ phù hợp theo năng lực hạn chế việc áp dụng công quả.

Đối với TNS, cân đối chỉ tiêu tuyển sinh của các trường Phật học trong cả nước theo tiếp cận phân bổ chỉ tiêu và giảm tải số lượng TNS trên mỗi lớp để nâng cao chất lượng, chuyển sang tuyển sinh hàng năm thay vì chỉ tuyển sinh theo khóa. Trong quá trình học tập coi trọng và thống nhất việc quản lý nội trú đối với TNS để kết hợp học và tu luyện Thiền môn, phải có các điều kiện thiết yếu khu nội trú: thư viện, thiền đường, khu giải trí phù hợp, đây cũng là điều kiện tiên quyết để thành lập cơ sở ĐT Phật học. TNS khi học tập đều phải nội trú vì đây cũng là khoảng thời gian để họ được xây dựng nội lực trên cả ba phương diện: kiến thức, đạo hạnh và thể chất mà điều này chỉ được hoàn thiện đồng đẳng trong môi trường đại chúng hòa hợp (ngôi nhà chung, cộng đồng chung sống).

Về phương pháp giảng dạy: TNS phải được học lý thuyết kết hợp tương xứng thực hành để đảm bảo tôn chỉ “tri hành hợp nhất”, cần kết hợp giáo dục giảng đường, thư viện với giáo dục môi trường, giáo dục định hướng, giáo dục tâm lý…đó là những yếu tố không thể thiếu để phát triển toàn diện nhân cách người học theo yêu cầu.

Về quản lý và hỗ trợ ĐT: Cần quản lý hồ sơ bằng việc ứng dụng phương pháp khoa học hiện đại và công nghệ thông tin. TNS sau khi ra trường dù có đạt hay không cần có học bạ, hồ sơ điểm cần được lưu trữ, mã hóa để tiện cho việc họ tra cứu và xin chứng nhận khi cần thiết. Quản lý tốt sẽ hạn chế những bất cập trong quản lý giáo dục Phật giáo. Nhân sự điều hành phải là những người có chuyên môn nghiệp vụ tương xứng, dành thời gian cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo của Học viện, nên việc quan tâm bồi dưỡng, ĐT, quy hoạch nguồn nhân sự cho quản lý cũng là công tác thường xuyên, có kế sách và chiến lược lâu dài, ĐT đi đôi với sử dụng nhân lực theo tiếp cận “dụng nhân như dụng mộc”. Nên có chiến lược giữ lại các cựu TNS có thành tích ưu việt để có tầng lớp kế thừa và duy trì sự phát triển của Học viện.

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp

Dựa trên các nguyên tắc đề xuất giải pháp, chúng ta có thể đánh giá giải pháp đó có hợp lý hay không, có đem lại hiệu quả không. Hơn nữa, các nguyên tắc này còn cho thấy tính khách quan, khoa học, nó như kim chỉ nam về quan điểm chỉ dẫn và soi đường cho việc hình thành các giải pháp.

3.2.1. Đảm bảo tính cần thiết, thực tiễn

Căn cứ vào kết quả khảo sát sâu tại HVPG VN khi đề ra các tiêu chí nhằm QLĐT theo tiếp cận đảm bảo CL trên hai phương diện như: “Mức độ cần thiết” và “Mức độ thực hiện”, về căn bản chúng tôi nhận được sự nhất trí cao của các thành viên có liên quan rằng rất cần thiết phải thực hiện hoạt động này nhằm hướng tới CL ngày một hoàn hảo, gắn đạo với đời, phục vụ lợi ích của đất nước trong thời kỳ mới (kết quả là từ mức trên trung bình đến rất tốt trên thang đo).

Căn cứ vào khoa học giáo dục cũng như tình hình thực tiễn, chúng tôi nhận thấy, việc đổi mới quản lí ĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL trong thời kỳ đẩy mạnh kinh tế thị trường, khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, kinh tế tri thức đang định hình, xu thế dân chủ hóa giáo dục, mở cửa và hội nhập là thực sự cần thiết để Học viện đảm đương được các sứ mạng cũng như hòa nhập với thực tế xã hội.

Thực hiện được nguyên tắc cần thiết này, có nghĩa có sự đổi mới trên cơ sở nhận thức và nhu cầu thực tiễn của các yếu tố liên quan, là khách quan và có căn cứ. Điều đó sẽ tạo động lực thật sự cho quá trình đổi mới công tác quản lí ĐT, hướng tới CL của Học viện.

3.2.2. Tuân thủ các tiêu chí cải cách giáo dục Phật học tại Việt Nam [5;224]
- Tính hệ thống và đồng bộ: Chương trình giáo dục Phật học tại Việt Nam theo chương trình cải cách cần đảm bảo tính hệ thống, từ thấp đến cao, kế thừa giữa các cấp học, các trình độ ĐT, theo đó, phải bảo đảm tính phương pháp ĐT, tính thống nhất về nội dung giảng dạy, tính thiết thực hiện tại nhằm khẳng định Phật giáo là nguồn trị liệu khổ đau có hiệu quả của nhân loại.

- Tính giáo khoa: Để đảm bảo được CTĐT, kiến thức và kỹ năng cho người học, các chương trình giáo dục Phật học ở các cấp học phải được cụ thể hóa thành “sách giáo khoa” đối với giáo dục Sơ cấp Phật học và Trung cấp Phật học, hoặc “giáo trình và tài liệu giảng dạy” ở giáo dục đại học Phật giáo. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy tại các cấp học thuộc giáo dục Phật giáo Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu về nguyên lý, tính hệ thống và phương pháp giáo dục.

- Tính phương pháp: Giáo dục Phật giáo phải phù hợp với đặc điểm của từng môn học; phương pháp tự học; khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức Phật pháp vào thực tiễn hành trì; giúp TNS tinh tấn và thành công trong tu học ở hiện tại và làm Phật sự về sau.

- Tính liên tục thời gian ĐT: Hiện nay, chương trình giáo dục Phật học được tổ chức thực hiện theo khóa học 2 năm một lần đối với Sơ cấp Phật học; 4 năm một lần đối với Trung cấp Phật học; 2-3 năm một lần đối với Cao đẳng Phật học; 4 năm một lần Cử nhân Phật học.

Tính liên tục hằng năm trong ĐT Phật học sẽ đảm bảo được CTĐT và đầu ra.

Để đảm bảo tính liên tục, các trường Phật nên tiến đến mô hình ĐT 2 năm/1 lần, sau đó, mỗi năm một lần. Hiện tại, HVPG VN tại TP.HCM đang đi đầu về mô hình này, tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học 2 năm/1 lần và Thạc sĩ Phật học mỗi năm/1 lần.

- Tính liên thông: Giữa các chương trình và cấp học ở các trường Phật học và các HVPG VN, cần có sự liên thông trong ĐT Phật học. Theo mô hình ĐT liên thông, TNS tốt nghiệp Cao đẳng Phật học tại các trường Cao đẳng Phật học ở các tỉnh thành không phải học năm 1-2 của chương trình Cử nhân ở các HVPG VN, mà được học thẳng từ năm thứ 3 Cử nhân Phật học. Để đảm bảo kiến thức sàn, TNS học chương trình liên thông phải bổ túc một số môn học bắt buộc tùy theo quy định của từng HVPG VN. Với mô hình này, TNS tốt nghiệp Cao đẳng Phật học không phải mất 2 năm như trước đây. Đây là mô hình được Bộ Giáo dục và ĐT áp dụng đối với các Cao đẳng và Đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và ĐT trong nhiều năm qua.

- Tính hiện đại: Nhằm cập nhật cho người học các kiến thức mới và các khám phá mới trong ngành Phật học trên toàn cầu, các môn học và nội dung môn học trong các trường Phật học cần được cập nhật, chỉnh lý, bổ sung, theo tiếp cận hiện đại, toàn diện và có hệ thống.

- Quy định về phân cấp ĐT: Các trường Phật học trực thuộc GHPGVN về bản chất nên là các trường ĐT theo mô hình liên tỉnh hoặc khu vực. Để ĐBCTĐT Phật học, duy trì tính liên tục hằng năm và bền vững trong ĐT, các Ban Trị sự tỉnh thành hội Phật giáo lân cận trong một khu vực liên kết thành lập một trường Trung cấp Phật học, trường Cao đẳng Phật học cho các TNS trong khu vực của mình. Nếu chính sách này được áp dụng, các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành sẽ tiết kiệm được ngân sách đầu tư giáo dục ở tỉnh mình.

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong các trường Phật học và cơ sở giáo dục Phật giáo khác. Tùy theo mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục ở cấp Cử nhân tại các HVPG VN, Ban Giáo dục Tăng Ni TW cho phép việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, như khoa Tiếng Anh Phật pháp (Dharma English Department) và khoa Tiếng Trung Phật pháp (Dharma Chinese Department) đang được áp dụng từ năm 2010 tại HVPG VN tại TP.HCM.

Để giúp TNS có khả năng sử dụng và phân tích văn bản, cổ ngữ quy định trong chương trình giáo dục Phật học nên bao gồm Pali, Sanskrit, Tạng ngữ và Hán ngữ. Ngoài ra, tại các cấp Phật học, tiếng Anh Phật pháp nên được ĐT nhằm giúp Tăng Ni có thể sử dụng ngôn ngữ thông dụng này tiếp cận các nguồn tài liệu mới được khám phá và công bố trên thế giới dưới hình thức sách thư viện và online.

3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển

Trong quá trình đổi mới, chúng ta không phủ định sạch trơn thành tựu của quá khứ, mà trân trọng và kế thừa những kinh nghiệm quản lí ĐT trong và ngoài Học viện, những thành tựu của hoạt động QLĐT, giữ gìn và phát huy các truyền thống đặc thù của Học viện; đồng thời kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những thành công trong công tác QLĐT tại Học viện trong những năm qua, trong đó có mặt tích cực của QLĐT toàn diện. Những thành tựu của đổi mới QLĐT của Học viện trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đổi mới hoạt động quản lí ĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện, chúng ta cũng đồng thời tiến hành tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực khác để hướng tới CL một cách toàn diện giúp Học viện ngày một phát triển mà không mất đi các giá trị truyền thống và các nét đặc thù.

3.2.4. Đảm bảo tính khả thi

Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi trong đề xuất giải pháp đổi mới QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL được thực hiện vì thực chất đây là hoạt động đưa công tác QLĐT trở lại quỹ đạo chung của thế giới. Thế giới đã có kinh nghiệm, và thực tế minh chứng họ đã thành công bởi các cơ sở ĐT đại học có CL thực sự. Mặt khác, nếu có khó khăn khi thực hiện công tác QLĐT theo tiếp cận ĐBCL thì chỉ là khó khăn về tư tưởng, về nhận thức là căn bản chứ vật chất thì khắc phục bằng việc có lộ trình hợp lý với các giai đoạn đổi mới khác nhau, bởi những đổi mới này chỉ có thể giúp tiết kiệm mà hiệu quả hơn chứ không đòi hỏi chi phí quá tốn kém. Khó khăn về tư tưởng thuộc về vấn đề tâm lý trong giai đoạn khởi động vì các chủ thể vẫn sốc hoặc do trì trệ, ngại đổi mới. Vì vậy, chúng ta phải có kế hoạch, quy trình đổi mới khoa học, mà trong nghiên cứu này chúng ta đã đề cập là phải hình thành văn hóa CL tại Học viện là bước đầu tiên, khi văn hóa này được định hình thì đồng nghĩa nhận thức và tư tưởng về vấn đề CL của các chủ thể liên quan đã có sự đồng thuận, tính bảo thủ trì trệ đã bị đẩy lùi, tính khả thi đi vào quy luật.

3.3. Các giải pháp đề xuất

3.3.1. Xây dựng và phổ biến văn hóa chất lượng ở Học viện Phật giáo Việt Nam

a. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp:

Xây dựng và phổ biến VHCL nhằm làm cho các chủ thể liên quan của HVPG VN: Hội đồng trị sự, các nhà lãnh đạo quản lý, đội ngũ GS, đội ngũ làm công tác QLĐT, TNS... thấm nhuần quy tắc hành động hướng tới CL nhằm tạo ra các sản phẩm giáo dục và nghiên cứu khoa học CL tốt nhất đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với Học viện trong thời kỳ mới.

b. Nội dung giải pháp:

Qua nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn tại Học viện và tổng hợp kinh nghiệm của các chuyên gia GD, cơ sở ĐT có uy tín, chúng tôi đề xuất nội dung giải pháp hình thành VHCL tại HVPG VN như sau:

+ Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong:

- VHCL là một trong những thành tố then chốt của hệ thống ĐBCL bên trong Học viện;

- VHCL quyết định tính bền vững của hoạt động ĐBCL.

+ Xây dựng và phổ biến các hệ thống giá trị:

- Mỗi nhóm đối tượng trong nhà trường cần một hệ thống giá trị riêng bên cạnh hệ thống giá trị chung; các giá trị này có cơ sở là sứ mệnh, mục tiêu của Học viện.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đánh giá việc thực hiện.

+ Minh họa về giá trị:

- “Nền giáo dục Phật giáo của HVPG VN phải là một nền giáo dục dựa trên nền triết học GD Phật giáo, phải hướng đến những mục đích mà Phật giáo đang vươn tới trong thời kỳ mới, Giáo dục Phật giáo không chỉ là việc truyền trao kiến thức về Văn học, Lịch sử, Triết học Phật giáo đến một bộ phận nào đó, mà tạo nên những con người ngoài kiến thức Phật học, cần phải tu tập bản thân và cống hiến cho xã hội những giá trị sống của Phật giáo mà mình đã hấp thụ được… Một nền giáo dục thực tiễn, hiện đại và toàn diện đối với con người phải là nền giáo dục được thiết lập trên nền tảng của chính kiến”.

+ Quyết tâm và sự kiên trì của bộ máy lãnh đạo:

- Xây dựng VHCL là nội dung công việc quan trọng, thường xuyên trong các kế hoạch chiến lược, văn bản chỉ đạo;

- Xây dựng VHCL không được xem là một hoạt động có tính “phong trào”.
+ Xây dựng một môi trường đào tạo “có văn hóa”:

- Xây dựng môi trường làm việc tại Học viện: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; giương cao ngọn cờ đạo pháp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

- Coi trọng người học.

- Tôn vinh điển hình.

c. Quy trình thực hiện giải pháp:

- Trước hết, các cơ sở ĐT trực thuộc HVPG VN cần phổ biến rộng rãi cho tất cả các thành phần liên quan hiểu đúng giá trị, ý nghĩa và lợi ích do CL giáo dục đem lại.

- Thứ hai, phải ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về ĐBCTĐT trong Học viện như các quy định về kiểm định chất lượng ĐT, đánh giá chất lượng, quy định về xây dựng và phát triển VHCL, các quy trình đảm bảo CL theo khung chất lượng của Học viện…

- Thứ ba, xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện VHCL.

- Thứ tư, triển khai kiểm tra, giám sát định kì, chú trọng các đánh giá từ bên ngoài Học viện để xác định những mặt tích cực và những điểm còn hạn chế, những điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các hoạt động ĐBCL và xây dựng văn hóa chất lượng.

- Thứ năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL, phát hiện những điển hình tiêu biểu để phổ biến và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và đưa ra các biện pháp cải tiến.

Xây dựng và phát triển văn hóa CL là hoạt động mang tính chiến lược, thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, quá trình thực hiện cần phải được triển khai theo lộ trình với những biện pháp cụ thể. Đặc biệt với đặc thù ĐT Phật học của Học viện thì chúng ta không thể không tính toán và thận trọng khi tiến hành xây dựng VHCL.

d. Điều kiện thực hiện giải pháp

- Có hành lang pháp lý: Các văn bản thể chế quy định về vấn đề VHCL, các chủ thể liên quan thấm nhuần về các giá trị của văn hóa CL đối với một cơ sở ĐT: Từ lãnh đạo Học viện, GS, TNS, các bộ phận chuyên trách QLĐT, hỗ trợ ĐT, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quá trình hình thành văn hóa CL (có dáng dấp mô hình CIPO và AUN)...

3.3.2. Cụ thể hoá các tiêu chí trong khung chất lượng đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam

a. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

Việc cụ thể hoá các tiêu chí trong khung CL đào tạo ở HVPG VN là bước đầu công cuộc đưa QLĐT theo tiếp cận tới ĐBCL, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Khung CL tốt sẽ là công cụ, là căn cứ khoa học để đối chiếu trong hoạt động đánh giá đối với từng lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan dễ hình dung và đạt tới các chuẩn CL theo yêu cầu mà các tiêu chí trong khung đã đề ra.

b. Nội dung giải pháp

Trên cơ sở nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ các mô hình đảm bảo CL trong và ngoài nước, kết quả khảo sát tình hình thực tế CLĐT tại Học viện trong những năm qua, chúng tôi đề xuất cụ thể hoá các tiêu chí trong khung CL đào tạo tại Học viện nhằm QLĐT theo tiếp cận ĐBCL gồm các tiêu chí chủ yếu như sau:

Tiêu chí 1: Chất lượng tuyển sinh đầu vào

- Các tiêu chí tuyển sinh đầu vào rõ ràng, cụ thể, đầy đủ, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực ĐT, bồi dưỡng;

- Có tiêu chí miễn, ưu tiên cụ thể, đúng đối tượng theo quy định trong tuyển sinh;

- Tổ chức xét, thi tuyển đầu vào nghiêm túc, chặt chẽ.

- Quy định các môn thi, thời gian thi, hình thức thi hợp lý, bảo đảm đánh giá thí sinh vừa sức, khách quan.

- Các điều kiện ràng buộc, cam kết với thí sinh được công bố rõ ràng, cụ thể.

Tiêu chí 2: Chất lượng nội dung chương trình đào tạo;

- CTĐT ở trình độ cao đẳng, cử nhân được phải căn cứ Khung CTĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo và xây dựng tuân thủ chương trình khung do Ban Giáo dục Tăng Ni TW quy định, có sự tham gia cuả các chuyên gia, GS và cán bộ quản lý của Học viện.

- CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng trình độ đào tạo, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực về lĩnh vực Phật sự trong tình hình thực tế.

- CTĐT của Học viện phải phù hợp với sứ mạng, mục tiêu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ của Học viện, đồng thời gắn với nhu cầu của người học, nhu cầu Phật sự thực tiễn xã hội.

- CTĐT thiết lập theo cấu trúc cân đối, hợp lý, có tính hệ thống giữa các yếu tố; có tính đặc thù và đáp ứng nhu cầu của người học;

- Mục tiêu CTĐT phải cụ thể, phù hợp: đáp ứng nhu cầu hành chính về bằng cấp; trang bị kiến thức Phật học căn bản và tương xứng cho từng bậc học, ngành học; rèn luyện kỹ năng, nếp sống, hình thành phẩm chất của người xuất gia.

- Nội dung CTĐT chi tiết có tính khoa học, cập nhật, thống nhất và liên thông giữa các cấp. Chương trình chi tiết cho từng ngành học, môn học được thiết kế đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy - học; yêu cầu của xã hội.  Có CTĐT chi tiết sâu cho các môn học đặc thù: Duy thức học, Trung quán luận.
- Nội dung chương trình có tính tổng thể, thống nhất cho các cấp học, kết hợp lĩnh vực nghiên cứu sâu thế giới nội tâm và nhận thức biện chứng về thế giới khách quan.

- Điều chỉnh cấu trúc CTĐT theo tỉ lệ cân đối giữa kiến thức nội điển và ngoại điển; tránh trùng lặp và rút gọn, có điểm nhấn đối với các môn học đặc thù ngành.

- Chương trình nội điển cần chắt lọc các môn kinh điển không phù hợp hiện tại.

- Chương trình Ngoại điển: Nhấn mạnh các môn tạo kỹ năng mềm, năng lực thực tiễn: ngoại ngữ, khoa học xã hội, tâm lý, khuyến khích học nghề trong ngũ minh.

- CTĐT được thiết kế theo hướng tích hợp, liên thông giữa các trình độ, cùng một trình độ, giữa các phương thức tổ chức đào tạo, các đơn vị đào tạo trong hệ thống Học viện và các cơ sở đào tạo đạo học khác. Thiết kế các lớp Phật học chuyên ngành cho từng ngành học từ cấp cao đẳng trở lên. Các môn học phải có đủ giáo trình, nguồn tài liệu tương xứng.

- CTĐT được định kỳ bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở tham khảo các chuẩn trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Phật giáo và tương đương, ý kiến phản hồi từ các cơ sở Phật học sử dụng nguồn nhân sự được đào tạo từ Học viện, ý kiến của các lực lượng, chủ thể khác có liên quan...

Tiêu chí 3: Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng sư

- Đội ngũ cán bộ quản lý, GS, nhân viên của Học viện đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định.

- Quy định khung năng lực vị trí GS rõ ràng, theo chuẩn phù hợp. Đội ngũ GS cần được tăng cường hơn nữa về chuyên môn đối với từng cấp, ngành học: có trình độ chuyên môn sâu và rộng, toàn diện đáp ứng yêu cầu ĐT, nghiên cứu KH, tự chủ về học thuật. Trên 80% đội ngũ GS có trình độ Thạc sĩ  và tương đương trở lên, 100% GS (cơ hữu) có kinh nghiệm, trải nghiệm Phật sự và có vị trí, chức sắc trong lĩnh vực Phật giáo; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và dịch thuật các tài liệu đặc thù; Có các kỹ năng mềm khác: Thuyết giảng hiệu quả, giao tiếp, áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị giảng đường; Có khả năng thích ứng cao, linh hoạt trong việc đổi mới và áp dụng phương pháp dạy học tích cực; hướng dẫn thực hành Phật sự...

- Hình thành khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý của Học viện với các tiêu chí cụ thể, hợp lý. Chú ý chọn lựa nhân sự có năng lực và tâm huyết, có học vị cao càng tốt: Có năng lực lãnh đạo quản lý và điều hành hoạt động đào tạo của Học viện, quản lý giáo dục đào tạo, phát huy được dân chủ trong nhà trường, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ để kiêm nhiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hoàn thành được các nhiệm vụ thuộc chức trách, , có năng lực tự đào tạo bồi dưỡng và học tập suốt đời, có uy tín thực.

- Công tác chuẩn hóa đội ngũ GS được thực hiện thường xuyên: chuyên môn sâu, hiểu biết rộng, có kinh nghiệm thực tiễn tương xứng, tuân thủ quy chế.

- Có chính sách mời GS thỉnh giảng linh hoạt, hiệu quả.

- Có đủ đội ngũ GS đạt chuẩn, tương xứng về: Trình độ, chuyên môn, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm tu tập, thân giáo tốt, có tâm với nghề, là tấm gương sáng về đạo hạnh.

- Có đội ngũ GS chuyên sâu đủ năng lực hướng dẫn ĐT cao học và tiến sĩ, có năng lực giảng dạy chuyên môn và hoằng pháp, có năng lực giáo dục và thuyết giảng giáo lý nhà Phật.
- Có kế hoạch rà soát, đánh giá; ĐT, bồi dưỡng CB quản lý, GS theo chuẩn.

Tiêu chí 4: Chất lượng hoạt động giảng dạy;

- Có kế hoạch năm học chi tiết trong việc dự giờ, thăm lớp, đánh giá bài giảng của GS.

- Xây dựng, ban hành văn bản về quy chế chuyên môn của GS đúng quy định.

- Công tác dự giờ, thăm lớp, đánh giá bài giảng của GS được thực hiện theo đúng kế hoạch năm học.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm của GS một cách hiệu quả.

- Quản lý hồ sơ chuyên môn của GS một cách khoa học, hệ thống

- Có kế hoạch ĐT nhà giáo dục Phật giáo chuyên sâu, có chính sách sử dụng phù hợp.

Tiêu chí 5: Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

- Xây dựng, ban hành các quy định về tu - học của TNS.

- Tổ chức thực hiện các quy định về tu học sinh của TNS một cách hiệu quả: cung cấp cho TNS hệ thống văn bản liên quan đến quy chế đào tạo, quy chế học tập, chương trình học tập, các văn bản liên quan trong quá trình học tập ngay từ đầu. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, đôn đốc việc học tập của TNS trong quá trình đào tạo.

- TNS có mục tiêu, động cơ học tập phù hợp, đúng đắn: Học để làm người hữu ích, học để phụng sự Phật pháp và nhân dân.

- TNS phải kết hợp tốt giữa tu và học, học với hành, dấn thân vào các Phật sự trong quá trình học.

- Tổ chức thực hành các phương pháp học tập, tự học, tự quản, tự giác ngộ, tự nghiên cứu theo tiếp cận hiện đại và hiệu quả.

- Tổ chức thực hành các hoạt động thực tiễn, hành lễ theo đúng quy định, thiết thực, TNS kết hợp học với hành, có khả năng nghiên cứu và vận dụng sáng tạo

- TNS có kết quả tu học tương xứng với mục tiêu, tài đức song toàn; nội điển thâm hậu, có đức vị tha, tâm huyết,  biết hy sinh, có khả năng thực sự cống hiến cho sự nghiệp Phật giáo, thể hiện được tinh thần: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo

- TNS tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tu học thường xuyên, hiệu quả.

- Xây dựng chuẩn đầu ra của TNS đạt chuẩn CL theo tiếp cận ngang tầm khu vực và thế giới. Thi hết môn, cuối kỳ, cuối năm, tốt nghiệp nghiêm túc, chặt chẽ. TNS sau tốt nghiệp cần đạt được các yêu cầu căn bản: thông suốt sanadi, giữ nguyên 10 giới cấm, thực hành thuần thục 22 Thiên Oai Nghi, tinh tường giới luật, hiểu giáo lý, có khả năng tham cứu thiền học, kết hợp tu và học nghiêm túc, có kiến thức thế học phong phú, kiến thức Phật học uyên thâm.

- Mức độ thích ứng của TNS với yêu cầu của xã hội sau tốt nghiệp

Tiêu chí 6: Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Hệ thống phòng học, giảng đường được xây dựng theo chuẩn, đảm bảo tính sư phạm và đặc thù của ĐT Phật học; có thiền đường, có ký túc xá, có khu giải trí phù hợp;

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học được trang cấp đầy đủ, phù hợp;

- Hệ thống giáo trình, kinh sách, tư liệu dạy - học được cập nhật phong phú, đầy đủ, có tính thống nhất;

- Giáo trình chuyên ngành Phật học phải được biên soạn kỹ lưỡng theo chuẩn và được thẩm định bởi Hội đồng khoa học đủ uy tín, đúng chuyên môn;

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đầy đủ, thống nhất;

- Thư viện, thư phòng đủ sách, tài liệu, phục vụ người đọc được xây dựng, và thiết kế có chất lượng, tiện ích;

- Môi trường thiền thịnh, tu luyện, hành lễ mang nét đặc thù Phật giáo, có tính hệ thống và thuận tiện;

- Điều kiện, ăn ở, sinh hoạt trong ký túc xá thuận tiện, phù hợp theo quy định.

c. Cách thức thực hiện giải pháp

- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến khung CTĐT đại học và tương đương, ĐT Đại học Phật học và tương đương;

- Dự thảo Khung CL mang đặc thù Học viện, có bộ công cụ kèm theo: thang đo, cách thu thập minh chứng đánh giá cụ thể đối với từng tiêu chí, cách đánh giá và viết báo cáo đánh giá từng tiêu chí của khung chất lượng;

- Thực hiện đánh giá thí điểm một tiêu chí trên cơ sở các bước: Lập kế hoạch, Hội đồng, quy trình, báo cáo, rút kinh nghiệm. Sau khi có đánh giá thử nghiệm, tiếp tục đánh giá đồng bộ đối với các tiêu chí trong khung chất lượng, tổ chức Hội thảo khoa học và hình thành khung chuẩn sau khi có góp ý chỉnh sửa.

- Trình lãnh đạo Học viện cho phê duyệt khung CL để có công cụ đánh giá, kiểm định CLĐT tại Học viện.

d. Điều kiện thực hiện giải pháp

- Các chủ thể liên quan đến quá trình ĐT tại Học viện thấm nhuần và ủng hộ VHCL
- Ban lãnh đạo, quản lý Học viện nhìn nhận thấu đáo vấn đề chất lượng, có chiến lược chỉ đạo việc hình thành và áp dụng khung CL trong ĐT của Học viện.

- Khung CL phải được vận hành, điều chỉnh và hoàn thiện trong quá trình đánh giá để đảm bảo tính khách quan, khoa học đáp ứng thực tiễn của Học viện và nhu cầu của xã hội.

- Đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm định, đánh giá CL phải được tập huấn, ĐT bài bản, các chủ thể khác liên quan phải phối hợp nhịp nhàng.

3.3.3. Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo chất lượng đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam
a. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

Nhằm hiện thực hóa công cuộc cải cách công tác QLĐT tại học viện theo tiếp cận ngày một nâng cao chất lượng, đạt chất lượng. Khi các điều kiện cho đảm bảo CL được hình thành thì QLĐT theo tiếp cận ĐBCL mới có tính khả thi và ngày một thuận lợi, các chủ thể liên quan không bị cản trở bởi sự bất cập của các yếu tố này đem lại.

b. Nội dung của giải pháp

+ Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy về QL: Hệ thống văn bản quy định về quản lý chất lượng; Hệ thống văn bản có tính công cụ trong thực thi ĐBCL; Hệ thống văn bản mang tính hướng dẫn cụ thể khi triển khai từng hoạt động đào tạo theo tiếp cận ĐBCL, các văn đó có tính khoa học, tính pháp lý và thống nhất cao, thuận tiện khi áp dụng thực hiện.

+ Nâng cao trình độ, năng lực giáo dục/dạy học của đội ngũ cán bộ quản lý, GS, cán bộ phục vụ của Học viện:

- Có tư duy hành động, chiến lược, viễn cảnh rõ ràng;

- Có tư duy hành động toàn cầu hóa, quốc tế hóa;

- Có tư duy và hành động vì công việc, lương tâm, trách nhiệm;

- Linh hoạt, sáng tạo và nhanh chóng;

- Có kĩ năng hợp tác;

- Có các phẩm chất đạo đức cần thiết: bình đẳng, bác ái, cởi mở, lịch thiệp, chân thành và thẳng thắn;

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp;

+ Phát huy tính tích cực, chủ động học tập của TNS: GS biết tương tác tích cực với TNS trong giảng dạy, lấy TNS làm trung tâm và tạo điều kiện để họ tham gia, bày tỏ bản thân trong quá trình học tập trên cơ sở sử dụng PP DH tích cực, học luôn gắn với thảo luận và thực hành.

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ĐT:

- Có đủ giáo trình giảng dạy thống nhất ở các bậc, các ngành ĐT: đảm bảo đạt ít nhất trên 50 đầu sách đối với một ngành đào tạo, đảm bảo các đầu sách cho 5 môn học đặc thù của Phật giáo: Thanh minh (ngôn ngữ, văn chương), Công xảo minh (công nghệ, kỹ nghệ), Y phương minh (y thuật, y dược, chú dược), Chân minh (lịch sử, triết học, lý luận, Nội minh (kinh điển, giáo lý) và các đầu sách cho các môn học ngoại điển, kinh sách ....

- Các hạng mục công trình: giảng đường, phòng học, thư viện, phòng đọc, thiền đường, kí túc xá, khu thể thao, khu y tế học đường được xây dựng quy mô, đồng bộ, theo chuẩn mực; Các thiền đường, thực hành Phật pháp trọng điểm được đầu tư thoả đáng, đúng chuẩn mực đặc thù; Thiết lập mô hình Tùng lâm tu viện trong các cơ sở đào tạo Phật giáo gồm: Pháp đường (điện Phật, Nhà thiền, Thư viện, Nhà giảng, Phòng học, nhà nghe; Tăng đường (Nhà ăn, Nhà thể dục, Nhà khách, Nhà kho, Nhà bếp), Liêu xá (Phòng quản trị, Tăng đường, Dưỡng đường, Phòng phục vụ)....

- Các trang thiết bị để dạy - học - tu: Thiết bị nghe - nhìn giảng đường, công nghệ thông tin, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành…được trang bị đầy đủ, quy mô hiện đại, có hệ thống, đảm bảo đủ chủng loại, ngày càng chuyên sâu theo ngành đào tạo và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành Phật pháp của Học viện.
Hệ thống thư viện được tin học hoá từng bước, có các tài liệu điện tử, được kết nối mạng và liên kết khai thác tài liệu giữa các cơ sở ĐT Phật học và cơ sở đào tạo khác trong và ngoài hệ thống Học viện, thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, có biện pháp khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt động đào tạo khai thác hiệu quả tài liệu thư viện. Tỉ lệ độc giả đến thư viện hàng năm trên tổng số TNS và GS của Học viện đạt cao

- Xây dựng nguồn kinh phí ĐT ổn định và sử dụng hiệu quả theo đúng quy định, pháp luật Việt Nam (từ đầu tư ngân sách, cúng dàng của Phật tử, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, đầu tư từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khác trong nước và nước ngoài…)

+ Đảm bảo môi trường dạy - học - tu:

- Thống nhất các cơ sở ĐT trình độ ĐH và SĐH Phật giáo.

- Không gian ĐT Phật giáo được thiết lập theo tiếp cận hài hòa giữa con người với thiên nhiên, yên tĩnh.

- Thiết lập môi trường học đường Phật giáo tiên tiến, có kế thừa giá trị truyền thống.

- Mô hình trường lớp giáo dục Phật giáo được thiết kế kết hợp truyền thống và đại học thế tục, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.

c. Quy trình thực hiện giải pháp:

- Rà soát lại thực trạng các điều kiện ĐBCTĐT của Học viện: Hệ thống văn bản chỉ đạo công tác QLĐT theo tiếp cận ĐBCTĐT, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, môi trường học đường, nguồn nhân lực, TNS;

- Hình thành một báo cáo tổng quan, có số liệu chi tiết về thực trạng đó, có kế hoạch chi tiết nhằm đề xuất những thiếu hụt để Ban lãnh đạo Học viện, các cấp có thẩm quyền có hướng điều chỉnh cần thiết để các điều kiện ĐBCTĐT được quan tâm và ngày một hoàn thiện.

d. Điều kiện thực hiện giải pháp:

- Cần có thông số rõ ràng về các điều kiện ĐBCL;

- Cần có kế hoạch chi tiết, trong đó có lộ trình rõ ràng cho việc đề xuất các hạng mục về điều kiện ĐBCL cần được ưu tiên quan tâm và tiếp tục cải thiện;

- Nguồn tài chính phải được đảm bảo ổn định, thu chi và quản lý hợp lý, có quy chế chi tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực một cách tiết kiệm mà hiệu quả.

3.3.4. Tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo (thực hiện đánh giá trong) ở Học viện Phật giáo Việt Nam
a. Mục đích, ý nghĩa của giải pháp

Kiểm định CLĐT tại Học viện có 02 mục đích cơ bản:

- Đánh giá, xác nhận hệ thống ĐBCTĐT của Học viện hoặc chương trình ĐT của Học viện theo bộ tiêu chuẩn do cơ quan kiểm định đề ra hoặc của chính Học viện ban hành, thừa nhận và cam kết thực hiện.

- Trợ giúp Học viện cải thiện, nâng cao chất lượng.

Ở đây, luận án đề cập đến Đánh giá trong/Tự đánh giá. Đánh giá trong là một khâu quan trọng trong kiểm định CLĐT của Học viện, tạo cơ sở cho công tác đánh giá bên ngoài, thể hiện tính tự chủ, tính tự chịu trách nhiệm của Học viện trong toàn bộ các hoạt động ĐT, nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao của Học viện và phù hợp với tôn chỉ, sứ mệnh của Học viện.
+ Mục đích của công tác đánh giá trong/tự đánh giá:
- Làm rõ thực trạng quy mô và chất lượng, hiệu quả công tác ĐT, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện, phù hợp với tôn chỉ, sứ mệnh của Học viện trong tình hình mới.

- Xác định và so sánh, tự đánh giá theo các chuẩn mực kiểm định đã công bố về thực trạng tổ chức quản lý và các điều kiện bảo đảm CL các hoạt động ĐT, nghiên cứu và dịch vụ của Học viện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình, giáo trình ĐT, kinh phí, dịch vụ Học viện.

- Phân tích, làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của Học viện và đề xuất các kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao CLĐT, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ của Học viện trong thời gian tới. Kiến nghị với GHPGVN, các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ để Học viện tiếp tục phát triển theo tiếp cận ĐBCL.

b. Nội dung giải pháp:

Kiểm định CL là một hệ thống tổ chức và giải pháp để đánh giá CLĐT (đầu ra), và các điều kiện ĐBCTĐT theo các chuẩn mực được quy định [50; 49].

Trong lĩnh vực ĐT tại Học viện, cần lưu ý có 02 loại kiểm định: Kiểm định Học viện, kiểm định chương trình ĐT của Học viện. Tuy hai loại này có sự khác biệt nhất định nhưng có quan hệ mật thiết, sự khác biệt thể hiện ở trọng tâm chú ý của việc đánh giá.

+ Kiểm định Học viện (kiểm định nhà trường): Trọng tâm là chú ý các điều kiện ĐBCTĐT, hệ thống quản lý của Học viện bởi lẽ có yếu tố này tốt sẽ cho ra các sản phẩm chất lượng. Khi đó, các chương trình ĐT chỉ được xem như là một bộ phận trong kiểm định của Học viện (không phải là điểm trọng tâm mà kiểm định hướng tới).

+ Kiểm định CL chương trình ĐT, trọng tâm lại chú ý ở hệ thống quản lý CL trong quá trình ĐT. Bao gồm các yếu tố căn bản:

- Mục tiêu, nội dung, chương trình ĐT của từng ngành/lĩnh vực học tập, bồi dưỡng có được xác định hợp lý và phù hợp với nhu cầu của xã hội hay không?

- Tổ chức quá trình ĐT của từng ngành/lĩnh vực học tập, bồi dưỡng có đảm bảo để đề ra mục tiêu hay không.

- Các điều kiện chung của Học viện cũng được đề cập như là bối cảnh để thực hiện quá trình ĐT (không phải là trọng tâm của kiểm định). Tuy nhiên không thể có một chương trình ĐT của một ngành nghề nào đó có CL tốt khi bối cảnh triển khai nó có nhiều khuyết điểm.

Vì vậy, chương trình ĐT và HVPG VN sau khi đã được kiểm định, được thông báo công khai cho người học, người sử dụng nguồn nhân sự có liên quan và toàn xã hội như một bằng chứng đảm bảo cho CLĐT và các chương trình ĐT của Học viện.

+ Các nội dung quan trọng trọng trong kiểm định CLĐT tại Học viện là:

- Đánh giá hệ thống quản lý CL của Học viện,

- Chứng minh được hệ thống QL CL là có hiệu quả,

- Đảm bảo các sản phẩm được quản lý trong hệ thống đúng với những đăng ký CL đã được Học viện cam kết với các chủ thể liên quan (mục tiêu ĐT của Học viện đã được công bố).

+ Các nội dung đánh giá trong: Dựa trên các quy định chung về kiểm định và quy định cụ thể về chuẩn mực (tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số…), công tác đánh giá trong của Học viện tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Thu thập, phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu thống kê, phản ánh thực trạng cơ cấu tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và GS, tài liệu và chương trình ĐT…trong phạm vi từng Học viện, từng khoa, trung tâm, phòng ban, cơ sở thực hành, dịch vụ… trong mỗi Học viện và tổng hợp chung của toàn Học viện theo biểu mẫu kèm theo bản quy trình đã quy định.

- Tổ chức lấy ý kiến tự đánh giá của các cán bộ, GS và học sinh về CL và hiệu quả các hoạt động ĐT, bồi dưỡng, nghiên cứu và dịch vụ của Học viện. Điều tra, đánh giá tình hình công việc sau tốt nghiệp của cựu TNS; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ sở sử dụng nguồn nhân sự do Học viện ĐT, bồi dưỡng.

- Giới thiệu và đánh giá tổng quan quá trình phát triển của Học viện trong thời gian từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là từ 05 năm trở lại đây về: cơ cấu tổ chức và quản lý; đội ngũ GS và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu trình độ, ngành nghề ĐT và quy mô ĐT hằng năm; quy mô và cơ cấu các nguồn đầu tư và kinh phí cho các hoạt động ĐT, nghiên cứu và dịch vụ xã hội, ngành nghề, các mối quan hệ trong nước và quốc tế, các thành tích đã đạt được trong 05 năm qua.

- Tự đánh giá theo các chuẩn mực kiểm định chung cho Học viện theo các mặt cơ bản:

 Tổ chức và quản lý nhà trường: sơ đồ tổ chức, cơ chế, mô hình quản lý, công tác lập và thực hiện các kế hoạch, kiểm tra và đánh giá định kỳ, thường xuyên;

. Hoạt động ĐT: quy mô, cơ cấu ngành, trình độ ĐT, CL và hiệu quả ĐT;

. Hoạt động nghiên cứu khoa học: của GS, TNS;

. Hoạt động dịch vụ: xã hội, theo các ngành ĐT;

. Các chương trình ĐT: cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ (nếu có);

. Đội ngũ GS, cán bộ quản lý: số lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ chuyên môn, thâm niên công tác;

. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: diện tích đất, khuôn viên, môi trường cảnh quan, diện tích và quy chuẩn các công trình, số lượng và chủng loại, CL các trang thiết bị phục vụ ĐT, nghiên cứu khoa học và dịch vụ;

. Thư viện: số lượng, chủng loại sách sách và tư liệu, giáo trình, diện tích thư viện và các trang thiết bị phục vụ người mượn và đọc;

. Các nguồn đầu tư, kinh phí, phân bổ, sử dụng các nguồn đầu tư kinh phí hàng năm của Học viện;

- Các hoạt động hợp tác quốc tế: các mối quan hệ quốc tế, trong khu vực của Học viện: quy mô, chất lượng, hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong ĐT, nghiên cứu khoa học và dịch vụ;

- Phân tích đánh giá tổng hợp các mặt mạnh, mặt yếu, thời cơ và thách thức của Học viện hiện nay và trong thời gian tới;

- Đề xuất các khuyến nghị, xây dựng các biện pháp và kế hoạch phát triển và nâng cao CL các mặt hoạt động của Học viện trong thời gian tiếp theo.

c. Quy trình thực hiện giải pháp

Kiểm định CLĐT có thể tiếp cận theo 2 cách: đánh giá trực tiếp qua sản phẩm ĐT, CL TNS tốt nghiệp hoặc đánh giá gián tiếp qua các điều kiện để ĐBCL.

Quy trình đánh giá trong/Tự đánh giá đã được chúng tôi phác thảo sơ bộ tại mục 1.5 (Chương 1): đăng ký kiểm định, tự đánh giá, đánh giá của nhóm chuyên gia kiểm định, công nhận. Trong kiểm định CTĐT cần lưu ý hoạt động đánh giá, đo lường. Để phù hợp với tình hình thực tiễn, bước đầu Học viện cần thực hiện đánh giá trong/tự đánh giá.

Việc tiến hành đánh giá trong được thực hiện bởi chính cán bộ quản lý, hỗ trợ ĐT, giảng viên, TNS nhằm tự đánh giá các điều kiện ĐBCL CTĐT, CTĐT của Học viện.

* Xác định mục đích đánh giá trong, sau đó xác định đối tượng, phương pháp và công cụ đo lường tương ứng.

Căn cứ vào các số đo, các tiêu chí xác định, việc đánh giá năng lực và phẩm chất của Cựu TNS sau tốt nghiệp là để nhận định, phán đoán, đề xuất các quyết định nhằm góp phần nâng cao CTĐT của Học viện.

* Tiếp đến là thiết lập Kế hoạch tự đánh giá

Công tác đánh giá trong cơ sở ĐT (Học viện) được thực hiện trong khoảng thời gian 01 năm/12 tháng gồm các giai đoạn và nội dung chủ yếu sau:

+ Tháng thứ nhất:

- Đăng ký và nộp văn bản chính thức tham gia kiểm định lên Hội đồng kiểm định (HĐKĐ) cấp trên (của GHPG VN, hoặc cấp trên có thẩm quyền liên quan thiết lập);

- Lập và trình kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá/đánh giá trong của Học viện lên HĐKĐ cấp trên;

- Nhận quyết định KĐ chính thức và văn bản phê duyệt kế hoạch tự đánh giá Học viện của HĐKĐ cấp trên;

+ Tháng thứ hai:

- Lập HĐĐG của Học viện bao gồm từ 5-9 thành viên do Giám đốc Học viện làm Chủ tịch, Phó Giám đốc phụ trách mảng ĐT, nghiên cứu khoa học làm Phó Chủ tịch thường trực. Trưởng Phòng ĐT làm thư ký thường trực và các thành viên Hội đồng là lãnh đạo chủ chốt một số Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ và Khoa, đại diện Hội đồng khoa học và các tổ chức đoàn thể của Học viện. Giúp việc Hội đồng đánh giá là các tiểu ban hoặc nhóm công tác, có trách nhiệm đánh giá từng mặt nội dung kiểm định CTĐT: Tiểu ban chương trình ĐT, Tiểu ban cơ sở vật chất và trang thiết bị, các tiểu ban khác tương xứng với nội dung đánh giá đã nêu…

- Xây dựng và thông qua kế hoạch triển khai chi tiết công tác tự đánh giá của HĐĐG Học viện;

- Nhận và phân bổ kinh phí cho các hoạt động tự đánh giá của Hội đồng và các tiểu ban;

+ Tháng thứ ba:

- Tổ chức tập huấn các cán bộ, chuyên gia trong các nhóm công tác đánh giá về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp điều tra, đánh giá và xây dựng các văn bản báo cáo.

- Xây dựng đề cương văn bản báo cáo tự đánh giá;

- Thu thập các thông tin, tư liệu thống kê của nhà trường;

- Chuẩn bị và xây dựng bộ công cụ điều tra, đánh giá tình hình công tác của TNS sau tốt nghiệp;

- Chuẩn bị và xây dựng bảng hỏi lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường, phiếu lấy ý kiến đánh giá của các cơ sở sử dụng TNS tốt nghiệp.

+ Tháng thứ tư đến tháng thứ 9:

- Thực hiện các công tác thu thập, thống kê các thông tin, tư liệu; điều tra khảo sát; xử lý kết quả và viết báo cáo theo các chuyên đề của từng mặt đánh giá.

- Soạn Dự thảo Báo cáo tự đánh giá của từng mặt kiểm định;

- Soạn Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chung của toàn Học viện.

+ Tháng thứ mười đến tháng thứ 11:

- Tổ chức các hội thảo;

- Hoàn thiện văn bản Báo cáo tự đánh giá;

- Xây dựng văn bản Báo cáo tự đánh giá chính thức của Học viện.

+ Tháng thứ 12:

- Trình văn bản chính thức Báo cáo tự đánh giá lên Hội đồng Kiểm định cấp trên (ít nhất 05 bản): gửi cấp trên HĐKĐ (01 bản), Phòng KĐ BGD và ĐT (01 bản), 03 bản gửi Hội đồng đánh giá bên ngoài (Chủ tịch và 02 thành viên đọc thẩm định).

d. Điều kiện thực hiện giải pháp

Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Học viện trong Hoạt động tự đánh giá, cụ thể:

- Đăng ký và lập kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá của Học viện;

- Thành lập HĐĐG Học viện, huy động và tổ chức cán bộ QL, GS, TNS tham gia các hoạt động tự đánh giá;

- Sử dụng các nguồn lực hiện có của Học viện cho công tác đánh giá: phương tiện đi lại, in ấn, sao chụp, phòng họp, hội thảo…;

- Bảo đảm tính trung thực, hệ thống và chính xác của các số liệu điều tra thống kê và các văn bản;

- Bảo đảm quy trình và thời hạn quy định nộp Báo cáo TĐG chính thức lên HĐKĐ cấp trên;

- Yêu cầu HĐKĐ cấp trên hỗ trợ về các mặt: chuyên môn; chuyên gia kiểm định, đánh giá và kinh phí (nếu có);

- Hợp tác, phối hợp với các cơ sở ĐT, các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước;

- Quyết định cuối cùng các kết luận của văn bản TĐG của Học viện. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và xã hội về toàn bộ nội dung và văn bản TĐG.

3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp

Luận án đã đề xuất 04 giải pháp QLĐT căn bản tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL: (1) Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN; (2) Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN; (3) Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN; (4) Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN. Bốn giải pháp này có mối quan hệ tương tác, hỗ trợ chặt chẽ: Giải pháp (1) tác động vào nhận thức để xây dựng các giá trị đích thực về CL cho các thành phần, đối tượng có liên quan; giải pháp (2) tạo hành lang pháp lý, bộ công cụ cũng như các căn cứ cần thiết cho việc thực thi QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL một cách khoa học và có định hướng; giải pháp (3) sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết để quá trình thực hiện công cuộc vì CL của Học viện được diễn ra thuận và đúng yêu cầu hơn; giải pháp (4) là việc chính thức thực hiện kiểm định CL bằng đánh giá trong trên các căn cứ đã chuẩn bị kĩ lưỡng đây cũng là bước khởi đầu đề công tác ĐBCL tại Học viện đi vào quỹ đạo, đáp ứng tình hình mới. Các giải pháp đó cũng cần tiến hành theo trình tự đã thiết lập trong lúc khởi điểm, khi mọi hoạt động trở nên thuận lợi và tự giác thì chúng ta có thể linh hoạt trong việc kết hợp cũng như bổ sung thêm các giải pháp khác phù hợp hơn.

3.5. Khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp đề xuất

3.5.1. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của giải pháp đề xuất

a. Mục đích khảo nghiệm:

Thăm dò nhận thức, phán đoán của các chuyên gia liên quan đến QLĐT của Học viện về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của bốn giải pháp đã được đề xuất trong việc đổi mới QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL trước khi tiến hành thực nghiệm, nhằm nâng cao tính hiệu quả của thực nghiệm một giải pháp sau đó.

b. Đối tượng khảo nghiệm:

Gồm 120 chuyên gia có kinh nghiệm về giảng dạy và QLĐT: Là thành viên của Hội đồng Trị sự kiêm GS, là lãnh đạo Khoa chuyên môn kiêm GS, là lãnh đạo và chuyên viên có kinh nghiệm trong công tác QLĐT, là giảng viên có uy tín và kinh nghiệm công tác tại Học viện từ 10 năm trở lên; là TNS năm 3 trở lên, có chức sắc và có kinh nghiệm về ĐT Phật học được cử đi ĐT để nâng cao trình độ tại Học viện.

c. Nội dung khảo nghiệm:

Khảo nghiệm trên 04 giải pháp cơ bản đã đề xuất: (1) Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN; (2) Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN; (3) Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN; (4) Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN. Xin ý kiến của các chuyên gia về tính cần thiết cũng như dự tính mức độ khả thi của các giải pháp này như thế nào.

d. Cách thức thực hiện khảo nghiệm

+ Bước 1: Thiết kế thang đo 03 mức độ cho 04 giải pháp ở trên cả hai phương diện: tính cần thiết và tính khả thi. Trong đó quy định các mức điểm tương ứng:

Rất cần thiết/Rất khả thi: 03 điểm;

Cần thiết/Khả thi: 02 điểm;

Không cần thiết/ Không khả thi: 01 điểm.

+ Bước 2: Tiến hành hỏi ý kiến chuyên gia thông qua thang đo, biên bản ghi chép ý kiến một số trường hợp điển hình.

+ Bước 3: Tổng hợp, xử lý và phân tích kết quả khảo nghiệm.

d. Kết quả khảo nghiệm:

Các ký hiệu trong bảng:

∑: Tổng điểm; 
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: Điểm trung bình; TB: Xếp thức bậc; r: hệ số tương quan.

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm các giải pháp đề xuất

	TT
	Giải pháp đề xuất
	Mức độ cần thiết
	Mức độ khả thi

	
	
	∑
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	TB
	∑
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	TB

	1
	Xây dựng và phổ biến  VHCL ở HVPG VN
	300
	2.5
	2
	220
	1.833
	1

	2
	Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN
	320
	2.667
	1
	200
	1.666
	2

	3
	Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN
	265
	2.209
	4
	185
	1.541
	3

	4
	Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN
	272
	2.267
	3
	170
	1.416
	4

	
	∑
	1157
	
	
	775
	
	


Nếu gọi “Mức độ cần thiết” là X, “Mức độ khả thi” là Y ta có bảng sau:

Bảng 3.2: Bảng quy đổi kết quả khảo nghiệm các giải pháp đề xuất để 
tính hệ số tương quan Spearman

	TT
	Giải pháp đề xuất
	Mức độ cần thiết (X)
	Mức độ khả thi (Y)

	
	
	X
	Y
	X2
	Y2
	XxY

	1
	Xây dựng và phổ biến  VHCL ở HVPG VN
	300
	220
	90000
	48400
	66000

	2
	Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN
	320
	200
	102400
	40000
	64000

	3
	Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN
	265
	185
	70225
	34225
	49025

	4
	Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN
	272
	170
	73984
	28900
	46240

	
	∑
	1157
	775
	336609
	151525
	225265


Hệ số tương quan Spearman (r.sp) được tính  theo công thức [image: image6.png]Sy — ZxNZy
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Kết quả r.sp = 0,70 cho thấy tương quan về nhận thức giữa “mức độ cần thiết” và “mức độ khả thi” đối với bốn giải pháp của các chuyên gia là khá chặt chẽ, mặc dù mức độ chặt chẽ chưa phải là lý tưởng nhưng điều này cho thấy đây là những giải pháp có độ tin cậy và có thể áp dụng để QLĐT theo tiếp cận đảm bảo CL tại Học viện trong thời gian tới. Giải thích hệ số tương quan chưa đạt lý tưởng giữa “mức độ cần thiết” và “mức độ khả thi” của 4 giải pháp được khảo nghiệm chúng tôi có thể đưa ra lý do là: Việc tìm hiểu các nội dung, cách thức QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN vẫn đang là bước đầu, còn nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt là mô hình QLĐT theo tiếp cận ĐBCL chưa chính thức phổ biến và áp dụng đồng bộ tại Học viện, mà mới chỉ manh nha đề cập hoặc mang bóng dáng tương tự mà thôi cho nên việc nhận thức đủ sâu, và dự đoán được tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đối với các khách thể liên quan được khảo sát thực nghiệm là một thách thức. Khắc phục tình trạng này để nâng cao tầm nhận thức của họ là vấn đề trong tương lai và cần có các tác động phù hợp, các trải nghiệm cụ thể để họ hiểu, có niềm tin, và tham gia thực hiện QLĐT có hiệu quả mô hình QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện vẫn đang là điều hướng đi của đề tài mong đợi, nhưng là sau đó.
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Biểu đồ 3.1: Mối quan hệ giữa “mức độ cần thiết” và “mức độ khả thi”

của 4 giải pháp

Ghi chú:

A: Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN;
B: Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN;
C: Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN;

D: Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN.

Nhìn bảng kết quả và biểu đồ cho thấy nhận thức về “mức độ cần thiết” và “mức độ khả thi “có sự khác nhau. Mặc dù các chuyên gia đều đánh giá cao về “mức độ cần thiết” phải áp dụng bốn giải pháp đã đề xuất cho việc thực hiện QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL ” (Bảng 3.1): “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN” đứng thứ nhất, đứng thứ hai là “Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN”, đứng thứ ba “Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN”. Cuối cùng, đứng thứ tư là “Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN” để tập dượt, kiểm chứng và rút kinh nghiệm. Điều này là khá phù hợp với việc đạt CL trong ĐT vì khung CL là định hướng, căn cứ cụ thể các tiêu chí CL cần phải đạt được. Khi đó thì việc xây dựng và hình thành văn hóa CL sẽ thuận lợi vì chủ thể liên quan cũng đã hiểu CL trong ĐT cần đạt những gì thông qua khung CL đã thiết lập trước đó. Đến lượt đánh giá trong cần phải thực hiện sau khi đã công cụ khung chất lượng, CL đã được hình thành một cách tự nhiên như những giá trị văn hóa đích thực của cơ sở ĐT. Rồi để thực hiện được công cuộc đổi mới QLĐT theo tiếp cận đạt tiêu chí CL đã thiết lập thì cần có các điều kiện đảm bảo nhất định: cơ chế, điều kiện cơ sở vật chất, sự phối hợp thống nhất trong quản lý…

Nhưng bên cạnh đó các chuyên gia được hỏi ý kiến cũng cho rằng “mức độ khả thi” của bốn giải pháp thấp hơn khi áp dụng trong thực tiễn (Bảng 3.1), và thứ bậc cũng có thay đổi: “Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN” xếp thứ nhất. “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN” đứng thứ hai. “Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN” đứng thứ 3. “Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN” đứng thứ tư. Khi tìm hiểu chúng tôi có thể lý giải cho kết quả này như sau: giữa nhận thực và thực hiện nhìn một cách tổng thể còn có một khoảng cách, các chuyên gia có đủ trình độ để nhận thức được rằng cần thiết phải đạt các tiêu chuẩn CL trong QLĐT tại Học viện. Tuy nhiên họ cũng cho rằng mức độ khả thi sẽ khó khăn vì điều kiện tại Học viện có những hạn chế nhất định: nhận thức vấn đề chưa được đồng thuận cần phải tiếp tục tuyên truyền và thấm nhuần bằng các biện pháp tích cực trong một khoảng thời gian không phải một sớm một chiều, các đặc thù truyền thống của một cơ sở ĐT Phật học khi thay đổi và tiếp cận xu thế mới cẩn trọng và cân nhắc, chờ phê duyệt của các cấp có thẩm quyền nên mất một lộ trình khá dài và phải từng bước trên cơ sở thuyết phục bằng hiệu quả thực tiễn, rút kinh nghiệm từng bước, điều kiện tài chính và cơ sở vật chất của Học viện còn eo hẹp và phụ thuộc nên không dễ gì tự chủ như các cơ sở ĐT có thu khác, kinh nghiệm và trình độ về QLĐT theo mô hình ĐBCL còn non trẻ…Cho nên trong thực tiễn để QLĐT theo tiếp cận ĐBCL là một công cuộc dài hơi, khó khăn nên luôn cẩn trọng từng bước cũng như chuẩn bị thật kĩ lưỡng để đạt hiệu quả tốt nhất như mong đợi.

3.5.2. Thử nghiệm một giải pháp đề xuất

3.5.2.1. Mục đích thử nghiệm

Nhằm chứng minh tính khả thi của giải pháp thứ hai đã đề xuất “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở HVPG VN”, cụ thể về tiêu chí thứ 4 “Chất lượng giảng dạy của đội ngũ GS”, nhằm tác động hỗ trợ để nâng cao CL giảng dạy của đội ngũ GS của Học viện.

3.5.2.2. Nội dung thử nghiệm

Kiểm chứng sự phù hợp của tiêu chí 4 “Chất lượng hoạt động giảng dạy của GS” trong giải pháp thứ hai đã đề xuất: “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở HVPG VN”. Chúng tôi đã xây dựng 10 tiêu chí cụ thể để TNS đánh giá chất lượng bài giảng của GS (về các mặt: chuẩn bị giáo án; nội dung bài học; phương pháp giảng dạy; tổ chức hoạt động học; kiển tra, đánh giá TNS,...).

3.5.2.3. Mẫu thử nghiệm:

- 25 GS cơ hữu đang giảng dạy tại Học viện khá tương đồng về mọi mặt cơ bản: thuộc khoa chuyên ngành Phật học, có độ tuổi từ trên 30 đến dưới 40, trình độ thạc sĩ hoặc tương đương, có thâm niên giảng dạy tại Học viện từ trên 5 năm.

- 120 TNS khóa VI đang học năm cuối tại Học viện được hỏi ý kiến phản hồi về bài giảng của GS.

3.5.2.4. Địa điểm thử nghiệm: Học viện PGVN tại Sóc Sơn - Hà Nội.

3.5.2.5. Thời gian: Lần 1: Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 12 (Kỳ I); Lần 2: từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2014 (Kỳ II). Lần đo 1 cách lần đo 2 là: 1 tháng.

3.5.2.6. Quy trình thử nghiệm

+ Bước 1: Thiết kế mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi về bài giảng của GS tại HVPG VN. Đo khoảng 3 mức, tương ứng điểm lần lượt là: TB = 1, Khá = 2, Tốt = 3.

Bảng 3.3: Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của TNS về chất lượng bài giảng của GS

	TT
	Nội dung đánh giá
	Trung bình (1)
	Khá

(2)
	Tốt

(3)

	1
	Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định
	
	
	

	2
	Giảng dạy nội dung bài học chính xác, trình bày rõ ràng
	
	
	

	3
	Giảng giải với nhịp độ thích hợp, theo một trình tự hợp lý
	
	
	

	4
	Tổ chức các hoạt động học nhằm duy trì hứng thú học tập của TNS
	
	
	

	5
	Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức
	
	
	

	6
	Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động thực tiễn ngoài giờ cho TNS
	
	
	

	7
	Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng một cách hiệu quả
	
	
	

	8
	Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phù hợp
	
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình thực hiện bài giảng
	
	
	

	10
	Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho TNS trước khi kết thúc bài giảng
	
	
	


+ Bước 2: Tiến hành lấy phiếu phản hồi về bài giảng của 25 GS thông qua trả lời của 120 TNS đang học năm cuối Khóa VI của HVPG VN tại Hà Nội thông qua hai lần đo

- Lần 1: Lấy phiếu ngẫu nhiên đối với nhóm 25 cán bộ GS đã chọn, kết quả lần này xem như để đối chứng (ĐC);

- Lần 2: Sau khi xử lý, phân tích và có báo cáo sơ bộ lần lấy phiếu thứ nhất; chúng tôi thông báo riêng với các GS đã được lấy phiếu ngẫu nhiên tại lần 1. Chúng tôi tiến hành tác động quản lý về các phương diện sau đối với nhóm thực nghiệm:

- Nâng cao nhận thức về ĐBCL trong hoạt động giảng dạy cho 25 GS thuộc nhóm thử nghiệm.

- Công bố các tiêu chí (đã được cụ thể hóa) về “chất lượng hoạt động giảng dạy của GS”.

- Yêu cầu GS chuẩn bị và tổ chức bài giảng theo các tiêu chí chất lượng.

- Phổ biến yêu cầu đánh giá bài giảng theo các tiêu chí chất lượng...

Từ đó khẳng định kết quả nhóm thực nghiệm tăng lên so với nhóm đối chứng là nhờ các tác động quản lý vì đây là thực nghiệm tác động quản lý chứ không phải chỉ đơn thuần là đổi mới phương pháp giảng dạy.

Sau đó tổ chức một buổi tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm về vấn đề giảng dạy, có đề xuất các GS phối hợp áp dụng một số phương pháp dạy học mới, tích cực chuẩn bị cho lần lấy phiếu thứ hai. Kết quả lần 2 xem như là để thử nghiệm (TN).
Cụ thể các đề xuất dành cho CB GS:

.Chuẩn bị hồ sơ bài giảng: đúng mẫu, chi tiết, có thông qua Hội đồng chuyên môn và lãnh đạo khoa.

.Cung cấp kênh tài liệu cho TNS: Kênh tài liệu phong phú, chuẩn, sát với môn học, ngành học.

.Phương pháp giảng dạy tích cực trên lớp: Sử dụng kết hợp hiệu quả các phương pháp, kĩ năng giảng dạy trong đó ưu tiên các phương pháp giảng dạy tích cực: hướng đến phát huy năng lực sáng tạo người học, làm việc nhóm, trực quan phong phú, sử dụng đúng mực các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ, thuyết trình hiệu quả.

.Phương pháp hướng dẫn TNS thực hành và tự nghiên cứu: có giao nhiệm vụ, tư vấn hướng nghiên cứu, cung cấp phương pháp tiến hành nghiên cứu một vấn đề, đề tài để đạt chất lượng.

+ Kết quả thử nghiệm:

Bảng 3.4: Kết quả tính theo điểm thô bài giảng của giảng sư qua hai lần đo:
lần 1 (ĐC), lần 2 (TN)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Lần đo thứ nhất
	Lần đo thứ 2

	Các mức độ
	TB (1)
	Khá (2)
	Tốt

(3)
	TB

(1)
	Khá (2)
	Tốt

(3)

	1
	Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo quy định
	40
	70
	10
	20
	30
	70

	2
	Giảng dạy nội dung bài học chính xác, trình bày rõ ràng
	20
	80
	20
	5
	70
	45

	3
	Giảng giải với nhịp độ thích hợp, theo một trình tự hợp lý
	5
	90
	25
	4
	36
	85

	4
	Tổ chức các hoạt động học nhằm duy trì hứng thú học tập của TNS
	80
	21
	19
	50
	29
	41

	5
	Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức
	50
	60
	10
	30
	40
	50

	6
	Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động thực tiễn ngoài giờ cho TNS
	30
	72
	18
	25
	65
	30

	7
	Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng một cách hiệu quả
	50
	40
	30
	20
	55
	45

	8
	Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phù hợp
	70
	30
	10
	40
	50
	30

	9
	Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình thực hiện bài giảng
	48
	52
	20
	20
	70
	30

	10
	Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho TNS trước khi kết thúc bài giảng
	52
	38
	30
	10
	40
	70


Bảng 3.5: Kết quả tính theo điểm quy đổi bài giảng của giảng sư qua hai lần đo: lần 1 (ĐC), lần 2 (TN).

	TT
	Nội dung đánh giá
	Lần đo
	(N)
	∑
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	1
	Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định
	Lần ĐC

Lần TN

	120

120
	210

290
	1.75

2.41

	2
	Giảng dạy nội dung bài học chính xác, trình bày rõ ràng
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	240

280
	2.0

2.3

	3
	Giảng giải với nhịp độ thích hợp, theo một trình tự hợp lý
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	260

291
	2.1

2.42

	4
	Tổ chức các hoạt động học nhằm duy trì hứng thú học tập của TNS
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	179

231
	1.5

1.9

	5
	Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	200

260
	1.6

2.1

	6
	Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động thực tiễn ngoài giờ cho TNS
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	228

245
	1.9

2.0

	7
	Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng một cách hiệu quả
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	220

265
	1.8

2.2

	8
	Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phù hợp
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	160

230
	1.3

1.9

	9
	Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình thực hiện bài giảng
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	172

250
	1.4

2.0

	10
	Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho TNS trước khi kết thúc bài giảng
	Lần ĐC

Lần TN
	120

120
	158

300
	1.3

2.5

	X ĐC
	1.7

	X TN
	2.2


Bảng 3.6: Bảng tính và đo hệ số tương quan giữa hai lần đo

	TT
	Nội dung đánh giá
	Lần đo ĐC (X)
	Lần đo TN (Y)
	X2
	Y2


	XxY

	1
	Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định
	210
	290
	44100
	84100
	60900

	2
	Giảng dạy nội dung bài học chính xác, trình bày rõ ràng
	240
	280
	57600
	78400
	67200

	3
	Giảng giải với nhịp độ thích hợp,theo một trình tự hợp lý
	260
	291
	67600
	84681
	75660

	4
	Tổ chức các hoạt động học nhằm duy trì hứng thú học tập của TNS
	179
	231
	32041
	53361
	41349

	5
	Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức
	200
	260
	40000
	67600
	52000

	6
	Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động thực tiễn ngoài giờ cho TNS
	228
	245
	51984
	60025
	55860

	7
	Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng một cách hiệu quả
	220
	265
	48400
	70225
	58300

	8
	Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phù hợp
	160
	230
	25600
	52900
	36800

	9
	Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình thực hiện bài giảng
	172
	250
	29584
	62500
	43000

	10
	Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho TNS trước khi kết thúc bài giảng
	158
	300
	24964
	90000
	47400

	
	∑
	2027
	2642
	421873
	703792
	538469


Hệ số tương quan Spearman (r.sp) được tính  theo công thức [image: image9.png]Sy — ZxNZy
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Kết quả Spearman (r.sp) = 0.621. Chỉ số này cho thấy giữa hai lần đo có tương quan thuận, tương đối chặt chẽ. Kết quả đó cho thấy độ tin cậy của thử nghiệm chưa thật cao nhưng có thể chấp nhận.
Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến bộ rõ ràng của lần đo thứ hai, mẫu thử nghiệm không lớn mà chỉ lựa chọn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách thể lớn hơn thì chắc chắn kết quả sẽ khác theo hướng tăng độ tin cậy và chặt chẽ.

Hơn nữa lấy phiếu phản hồi cũng chỉ là một kênh tác động tới CL giảng dạy của GS, cho nên công cuộc cải tiến CLĐT nói chung và kết quả giảng dạy của GS tại Học viện không phải dễ dàng và nhanh chóng. Đó cũng là vấn đề cần quan tâm để kiên trì và sáng tạo vì mục tiêu CL tại Học viện trong thời gian tới.
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Biểu đồ 3.2: Kết quả thử nghiệm lấy phiếu phản hồi CL bài giảng của GS

Ghi chú: A,B, C, D, E, F, G, H, I, I, J tương ứng lần lượt với các tiêu chí từ 1 đến 10 trong Bảng 3.5.
Kết quả thử nghiệm cho thấy (Bảng 3.5 và Biểu đồ 3.2), tại lần lấy phiếu ngẫu nhiên thứ nhất (để ĐC) kết quả đánh giá của TNS với bài giảng của GS đối chiếu trên 10 tiêu chí đánh giá CL bài giảng của GS chỉ xoay quanh mức điểm từ trên 1 đến trên 2: 1.3 đến 2.1 tương đương trong khoảng “Khá” đến “Tốt”, trong đó chủ yếu rơi vào mức điểm khá (trên 1.): chiếm 9 tiêu chí tương đương 90%, mức điểm tốt chiếm 1 tiêu chí tương đương 10%. Điểm trung bình chung cho 10 tiêu chí đạt: 1.7, rơi trong mức khá: Rõ ràng là hiện tại CL giảng dạy của đội ngũ GS khi được đo ngẫu nhiên chưa có tác động gì là còn những bất cập. Khi hỏi thêm bằng những câu hỏi phụ thì chúng tôi được biết: Chủ yếu GS vẫn chỉ sử dụng phương pháp thuyết trình truyền thống, truyền thụ một chiều, chạy theo tiến độ chương trình mà chưa chú ý đến hoạt động giao nhiệm vụ làm việc nhóm, tự tìm hiểu, thảo luận đôi khi hạn chế sự tích cực và sáng tạo của TNS, hơn nữa do nghi thức mà nhiều khi TNS không dám lên tiếng thắc mắc về những vấn đề cần hỏi thêm, không dám tự bày tỏ quan điểm cá nhân, khoảng cách giữa kinh điển và nhiệm vụ Phật sự còn nhiều bất cập nhưng không tiện chia sẻ. Phần lớn TNS học tập theo chiều hướng chuẩn theo ý thầy.

Đến lần đo thứ hai (để thực nghiệm) (Bảng 3.5), khi chúng tôi có rút kinh nghiệm, có các tác động quản lý đề nghị GS hợp tác áp dụng các đề xuất phương pháp giảng dạy tích cực đã nêu trong kỳ học thứ hai thì đã có kết quả đánh giá của TNS khả quan hơn, mức điểm trung bình cho các tiêu chí chủ yếu trong khoảng từ khá đến tốt, trong đó khoảng tốt chiếm đa số: 6 tiêu chí với mức điểm trung bình trên 2 chiếm 60%, 4 tiêu chí với mức điểm trung bình gần 2 đến 2 chiếm 40 %. Điểm trung bình chung của 10 tiêu chí trong lần đo hai đạt mức 2.2 cao hơn lần 1 là: 0.5 điểm.

Kết quả đánh giá về CL bài giảng của nhóm GS được chọn để thử nghiệm cho thấy, khi có sự nhận thức rõ hơn, thực hiện việc cải tiến phương pháp dạy học tích cực thì CL bài giảng của GS sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, để đánh giá giảng viên cần có thêm kênh thông tin của nhà quản lý, bộ phận Tổ chức cán bộ, đánh giá đồng nghiệp, thông qua kết quả làm việc của TNS sau tốt nghiệp…cho nên chúng tôi mới dừng lại thử nghiệm trong việc tiến bộ của các tiêu chí ban đầu đưa ra về CL bài giảng của GS thông qua đánh giá của TNS qua hai lần đo. Việc thống kê và phân loại CL giảng viên theo tỉ lệ của các mức đánh giá sẽ được đề cập tiếp trong một kế hoạch khá dài hơi của Học viện khi áp dụng QLĐT theo tiếp cận ĐBCL trong thời gian tới và cần kết hợp của nhiều bộ phận trong đó bộ phận kiểm định CL đóng vai trò là đầu mối. Đây mới là thử nghiệm bước đầu trong thời gian cách nhau là 01 tháng giữa hai lần lấy phiếu, số mẫu khách thể, chủ thể thử nghiệm không lớn nhưng cũng có thể cho ta một số kết luận như sau:

- Việc hình thành khung CL cho hoạt động giảng dạy tại Học viện là việc cần thiết, làm ngay từ đầu và có sự đầu tư chuyên môn thật sự thỏa đáng trên cơ sở tổng kết lí luận, kinh nghiệm và những trải nghiệm trên thế giới và Việt Nam. Mức độ cần thiết và mức độ thực hiện trong khảo nghiệm đã dự báo trước nhận thức được, nhưng làm thực tế sẽ không đạt như nhận thức vì cải thiện hành vi, hoạt động của một cơ sở ĐT có truyền thống và khá chuyên biệt như Học viện Phật giáo không chỉ ngày một và ngày hai, điều này lại được khẳng định thêm khi chúng tôi tiến hành thử nghiệm. Mọi việc làm cho công cuộc cải tiến CL tại Học viện cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để có tính thuyết phục các chủ thể liên quan cùng tham gia thì mới có tính khả quan.

- Cần thực hiện đúng quy định, quy trình đánh giá CL hoạt động giảng dạy của GS, có tổng kết, có cách phổ biến kết quả từng lần đến mỗi giảng viên, có phân tích, rút kinh nghiệm theo tiếp cận phát triển, có sự hỗ trợ tác động để GS thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ giảng dạy của mình thì CL của hoạt động này sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, thường xuyên, trên cơ sở nhiều kênh, trong đó lấy phiếu phản hồi chỉ là một căn cứ để tham khảo. Việc nghiên cứu hồ sơ GS trong quá trình công tác là khâu không thể bỏ qua cùng với đánh giá các mặt khác trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của GS.

- Cần thử nghiệm chặt chẽ, lặp lại các lần lấy phiếu để nâng cao độ tin cậy, có điều chỉnh cho hợp lý các khâu, sau khi thành mô hình chuẩn thì mới nhân rộng và tiến hành hoạt động này một cách thường xuyên.

Kết luận chương 3

Trên cơ sở khung lý thuyết về QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN ở Chương 1 và thực trạng QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN ở Chương 2, kết hợp với các định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam và các định hướng phát triển của HVPG VN trong bối cảnh mới, chúng tôi đã đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN. Những giải pháp này được xây dựng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như: Đảm bảo tính cần thiết, thực  tiễn; Tuân thủ các tiêu chí cải cách giáo dục Phật học tại Việt Nam; Đảm bảo tính kế thừa và phát triển; Đảm bảo tính khả thi.

Luận án đã đề xuất 4 giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN, đó là: “Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN”; “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở HVPG VN”; “Đảm bảo các điều kiện cho CTĐT”; “Kiểm định CLĐT” (thực hiện đánh giá trong). Mỗi giải pháp đều được luận án phân tích mục đích, ý nghĩa của giải pháp; nội dung giải pháp; quy trình thực hiện giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp; đồng thời, trình bày mối quan hệ tương tác, hỗ trợ chặt chẽ lẫn nhau giữa các giải pháp trên đây.

Nhằm đánh giá về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của bốn giải pháp đã được đề xuất trong việc đổi mới QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL,  Luận án đã tiến hành khảo nghiệm ý kiến của các chuyên gia liên quan đến QLĐT của HVPG VN. Kết quả cho thấy các giải pháp đã đề xuất là hoàn toàn cần thiết và khả thi thực hiện trong điều kiện thực tế của HVPG VN hiện tại và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, luận án cũng đã tiến hành thử nghiệm giải pháp “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở HVPG VN”, cụ thể về tiêu chí thứ 4 “Chất lượng giảng dạy của đội ngũ GS” nhằm chứng minh tính khả thi của giải pháp thứ hai đã đề xuất.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

A. KẾT LUẬN

Từ các vấn đề nghiên cứu của Luận án, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận cụ thể sau đây:

Một là, việc đổi mới công tác QLĐT tại HVPG VN theo tiếp cận đảm bảo CL trong bối cảnh hiện nay là một xu hướng tất yếu, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục ĐT trong nước và thế giới;

Hai là, đề tài đã làm sáng tỏ một số khái niệm cơ bản liên quan đến giải quyết các vấn đề nghiên cứu như: Chất lượng, CL giáo dục, CLĐT, QLĐT, QLĐT ở HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL. Xác lập khung lý luận QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện bao gồm các nội dung: (1) Hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo; (2) Xây dựng khung chất lượng đào tạo; (3) Xác định các điều kiện ĐBCL đào tạo; (4) Thực hiện kiểm định chất lượng. Đồng thời phân tích các nhân tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại Học viện: Nhóm nhân tố khách quan (cơ sở pháp lý và chính sách QL CLĐT, chính sách tôn giáo của quốc gia, truyền thống văn hóa, tâm lý, phong tục tập quán, đời sống tâm linh của người dân…). Nhóm nhân tố chủ quan (Sự quan tâm của lãnh đạo Giáo hội PGVN, vai trò, năng lực của lãnh đạo và các chủ thể liên quan trong Học viện…). Đồng thời cũng đưa ra một số mô hình, kinh nghiệm QLĐT theo tiếp cận ĐBCL của các cơ sở ĐT Phật học ở các nước trên thế giới để có cái nhìn tổng thể hơn khi cân nhắc đề xuất áp dụng tại HVPG VN.

Ba là, Luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khá đa dạng, giàu tính thực tiễn, sát thực hiện trạng để đưa ra các nhận định về thực trạng công tác QLĐT trên nhiều phương diện, mà cơ bản là trên phương diện tổng thể và phương diện ĐBCL và tập trung ở các nội dung như: “Quản lý hình thành VHCL”; “Xây dựng khung chất lượng” bao gồm: CL tuyển sinh đầu vào, CL nội dung chương trình ĐT, CL đội ngũ cán bộ quản lý và GS, CL hoạt động giảng dạy, CL tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS, CL cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học; “Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT”. Qua đó đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu trong QLĐT theo tiếp cận ĐBCL lần lượt là: “Quản lý hình thành VHCL”, “Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và GS”, “Chất lượng nội dung chương trình ĐT”, “Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học” (điểm mạnh); “Chất lượng tuyển sinh đầu vào”, “Chất lượng hoạt động giảng dạy”, “Quản lý các điều kiện ĐBCTĐT” (điểm yếu). Với các điểm mạnh, Học viện sẽ duy trì và phát huy tốt thêm; trên cơ sở các điểm yếu để Học viện có biện pháp cải tiến nâng cao CL phù hợp.

Mặc dù đây mới chỉ là đánh giá thực trạng lần đầu cho nên xác suất sai lệch của những kết quả này là khó tránh khỏi, tuy nhiên nếu thực hiện đánh giá một cơ sở ĐT trình độ đại học Phật giáo như Học viện thì các mặt được đề cập đến là khá toàn diện (có cả chương trình và các điều kiện ĐBCL). Ở đây chúng tôi coi chương trình ĐT là điểm nhấn thì nó cũng ngẫu nhiên cho kết quả là điểm mạnh, là ưu thế bởi nét đặc thù có một không hai so với các cơ sở ĐT chuyên ngành thông thường khác trên cả nước, nên việc chương trình của Học viện là điểm nổi bật hiện nay cũng là một kết quả khách quan và đáng tin cậy. Tuy nhiên xét về góc độ phát triển chương trình thì không có một chương trình tối ưu nào là bất biến, mà nó luôn có sự điều chỉnh trong quá trình phát triển chính chương trình ĐT đó qua các khóa học trong những lộ trình cụ thể.

Cũng cần phải khẳng định, một chương trình tốt mà không có các yếu tố ĐBCL tốt thì tự thân nó không thể cho kết quả khả quan (chuẩn đầu ra phù hợp), mà các yếu tố ĐBCL của Học viện vẫn còn đang là một điểm cần lưu ý hơn khi chúng tôi khảo sát, nghiên cứu thực tiễn. Cho nên việc tiến tới nâng các mức độ của các tiêu chí trong các yếu tố ĐBCL bên cạnh phát triển chương trình là một vấn đề không kém phần quan trọng mà Học viện nên quan tâm trong thời gian tới.

Bốn là, để chắc chắn hơn cho những nhận định của đề tài, chúng tôi đã tiến hành thăm dò và hỏi ý kiến chuyên gia, những thành viên khác có kinh nghiệm và là GS kiêm chức trong Học viện để chỉ ra các nguyên nhân của vấn đề đã nhận định: cũng khá tương đồng như nguyên nhân khách quan và chủ quan mà chúng tôi đã đề cập trước đó, mà căn bản là: cần có sự đồng thuận và nhận thức và hành động trong việc đổi mới QLĐT tại Học viện theo tiếp cận ĐBCL trên một mô hình có nghiên cứu, chắt lọc rất cẩn trọng; tiến hành từng bước, từng khâu và cần có cả sự quyết liệt nếu như đó là việc quyết định uy tín, chất lượng của Học viện. Đây không phải là vấn đề nói mà làm ngay, mà nó phải có chiến lược và cách thức, chuẩn bị nguồn lực, có quy trình phù hợp, hợp lòng người.

Năm là, trên cơ sở một số nguyên tắc, đề tài đã đưa ra một số giải pháp đề xuất tương ứng cho các vấn đề còn tồn tại những bất cập qua khảo sát thực trạng: (1) Xây dựng và phổ biến VHCL ở HVPG VN; (2) Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung CL ở  HVPG VN; (3) Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN; (4) Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN.

Sáu là, để tăng độ tin cậy cho các giải pháp đã được đề xuất, đề tài đã tiến hành thử nghiệm một nội dung ĐBCL đối với “Hoạt động giảng dạy của GS” trong giải pháp: “Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung chất lượng ở HVPG VN”. Một kết quả khả quan bước đầu qua 02 lần đo cho thấy, lần đo thứ hai của thực nghiệm nhóm GS đã có tiến bộ hơn hẳn sau khi đã có những tác động quản lý để thay đổi theo tiếp cận ĐBCL, tuy nhiên mức độ tiến bộ còn khiêm tốn vì khoảng cách giữa hai lần đo chỉ khoảng hơn một tháng nên chưa đủ để có những chuyển đổi mạnh mẽ, tuy nhiên kết quả này là minh chứng để chúng tôi có thêm niềm tin vững chắc hơn cho các khuyến nghị sau này.

B. KHUYẾN NGHỊ

1. Khuyến nghị đối với Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam

Xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục Phật giáo theo tiếp cận ĐBCL trong đó có sự phối hợp của các ban ngành từ Trung ương đến địa phương.

Giáo Hội PGVN quan tâm hơn nữa đến việc chỉ đạo quản lý tại các cơ sở giáo dục Phật giáo tại Việt Nam, nhất là từ bậc cao đẳng trở lên bằng việc thiết lập Ủy ban chuyên trách về công tác ĐBCL để phối hợp với các Ban Giáo dục Tăng Ni như: Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh tế tài chính, Ban Xã hội để cùng điều hành hiệu quả CTĐT Phật giáo.

Trong đó Ban Giáo dục Tăng Ni cần đổi mới và củng cố hệ thống giáo dục trên nhiều mặt khác nhau: củng cố hệ thống trường lớp đồng bộ từ trên xuống dưới; định hướng nội dung chương trình thống nhất cho từng cấp; thiết lập mô hình ĐT Phật học theo tiếp cận ĐBCL nhưng phù hợp với nét đẹp truyền thống (đại thế tục). Mặt khác, trên cơ sở thống nhất Giáo dục Phật giáo trên toàn quốc, Giáo hội cần hội tụ đầy đủ các cơ sở giáo dục về các mặt: trường lớp, thư viện, ký túc xá, giảng đường, phòng họp, văn phòng, khu vui chơi, y tế, vệ sinh… Cùng bộ máy tổ chức hoàn chỉnh như: Hiệu trưởng, Giám đốc hành chính, giám học, giám thị, thư ký, kiểm soát, thủ quỹ…ở các cấp ĐT. Có chương trình, giáo trình, giáo cụ thống nhất trừ một số nơi đặc thù như Khơmer, quy định cụ thể ngôn ngữ giảng dạy để người học hiểu thấu đáo nhất.

Chỉ đạo việc thực hiện đăng ký kiểm định đối với các cơ sở ĐT Phật học; làm tròn vai trò là thành viên trong các Hội đồng đánh giá CL trên từng mặt của quá trình ĐT để có thể nắm bắt tình hình và có sự điều chỉnh kịp thời vì mục tiêu CL thực sự trong ĐT Phật giáo.

2. Khuyến nghị đối với các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chủ quản liên quan (Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng trị sự của Học viện, Viện nghiên cứu tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ban Tôn giáo Chính phủ có chính sách chỉ đạo riêng đối với giáo dục Phật giáo cùng với chính sách về Tôn giáo tại Việt Nam để Phật giáo phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước vì mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Các cấp lãnh đạo của Học viện phải có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực thỏa đáng thì công cuộc vì CL của Học viện mới có tính khả thi.

Cần thống nhất một mô hình QLĐT theo tiếp cận ĐBCL mang đậm các nét đặc thù của một cơ sở ĐT Phật học như HVPG;

Nâng cao CL các lớp sơ cấp Phật học và các trường Trung cấp Phật học để có chuẩn đầu vào tốt hơn cho Học viện;

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, từ thiện trong các khóa học tập của TNS, cần có báo cáo chi tiết như một mô hình học tập dự án sau mỗi khóa trải nghiệm thực tiễn;

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ liên kết với các cơ sở ĐT uy tín khác có thương hiệu và có kinh nghiệm về vấn đề chất lượng, nhất là cơ sở ĐT Phật học để có sự liên kết hợp lý trong quá trình nâng cao CL tại Học viện;

Xây dựng hình ảnh Học viện, cựu TNS để tăng cường lòng tin, thu hút thêm sự ủng hộ của xã hội trong cuộc cách mạng vì CL của Học viện.

Vận động thành lập các trường tư thục Phật giáo để tăng tính tự chủ, vận động tích cực trong hoạt động ĐT nhằm nâng cao năng lực vì công cuộc chất lượng.

3. Khuyến nghị đối với các cơ sở đào tạo Phật học

Cần thiết lập sự đồng bộ, hệ thống trong xác định mục tiêu, phương pháp triển khai, quản lý giáo dục ĐT của từng cấp học: Sơ cấp, Trung cấp, Học viện trong việc ĐBCL.

Đội ngũ nhân sự làm công tác ĐT Phật học phải là các tôn đức Tăng ni có đầy đủ tài đức tương đương với có học vị và đức hạnh. Những vị ấy mới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, giảng viên kiêm chức. Họ phải được ĐT chuyên sâu nghiệp vụ có bài bản thông qua các khóa ĐT, bồi dưỡng tùy theo nhiệm vụ cụ thể để nâng cao kinh nghiệm nhất là công tác quản lý CTĐT.

Riêng đối với đội ngũ GS, để có CL tốt thì ngoài trình độ chuyên môn uyên sâu và kinh nghiệm dày dặn thì việc họ có phương pháp dạy học mang đường lối của Đức Phật xưa nay soi sáng là thật sự cần thiết: cách dạy rõ ràng, kết hợp với biện chứng pháp, nhấn mạnh đạo đức học nhiều hơn là triết học; dùng tinh thần trí tuệ và từ bi, ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu; quan tâm chăm sóc các đệ tử (học trò)… Chất lượng giảng dạy của GS là vấn đề cần phải coi trọng hàng đầu.

Nâng cao CL của các cơ sở ĐT Phật học các cấp, cùng với đó là tăng thêm thời lượng sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động xã hội, từ thiện mang tính Phật sự. Riêng các HVPG, TNS trước khi tốt nghiệp cần có thời gian thực hành, nghiên cứu thực tiễn tại các chùa vùng sâu vùng xa, hay tham gia một chiến dịch, phong trào dài hạn về công tác xã hội. Củng cố các HVPG theo tiếp cận phân định thực chứng với nghiên cứu học thuật.

Để công cuộc CL được thực hiện và thường xuyên đi được kiểm định và có điều chỉnh cải tiến CL hợp lý sau đó thì vấn đề tài chính cũng cần được bàn tới để chế độ đối với nhân sự, TNS trong cơ sở ĐT Phật học được quan tâm thỏa đáng.

4. Khuyến nghị đối với chính quyền, đoàn thể, cộng đồng địa phương

Tạo mọi điều kiện để kênh giáo dục Phật giáo có thể trở thành một phần hơi thở của đời sống từ các buổi học Phật pháp, các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện để mọi người hiểu và thực hiện các nguyên tắc của Phật giáo, hình thành nếp sống nhân văn nhằm phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp của giáo dục Phật giáo thông qua giáo lý nhà Phật. Có tiếng nói trong việc yêu cầu, phản ánh về CL các sản phẩm đầu ra của HVPG để kịp thời điều chỉnh.

Cần có sự đầu tư, quan tâm thỏa đáng cho GDPG bởi chính những ảnh hưởng và tốt đẹp do giáo lý nhà Phật đem lại, giúp con người làm những điều thiện, có ích vì sự hưng thịnh của đất nước và sự phát triển của bản thân.

Như vậy, để mục đích của ĐT Phật giáo được thực hiện: hạnh phúc, tự do, đại đồng. Chúng tôi có nguyện vọng đề xuất Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương ngày một quan tâm đến vấn đề QLĐT theo tiếp cận đảm bảo CL tại các cơ sở ĐT Phật học, nhất là bậc Đại học, sau đại học trên cơ sở không ngừng củng cố sự chỉ đạo giúp các cơ sở đó tăng cường hội nhập, đổi mới và phát triển. Nền giáo dục Phật giáo không ngừng tạo ra các Tăng tài thực hiện tốt chức trách Phật sự, góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc, bình yên, từ đó, thống nhất giáo dục Phật giáo trên cả nước hoàn thành sứ mệnh: đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa, góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
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HỆ THỐNG CÁC LĨNH VỰC, CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CLĐT

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐBCLĐT ĐẠI HỌC

	TT
	Lĩnh vực
	Các tiêu chí
	Điểm

	
	Thông tin chung.
	-Tên trường;

-Ngày thành lập, địa chỉ;

-Chức năng và nhiệm vụ ĐT, nghiên cứu khoa học, sản xuất-dịch vụ;

-Quy mô ĐT của trường theo các ngành nghề, hệ ĐT;

-Quan hệ quốc tế.
	

	1
	Quản lý nhà trường.
	-Cơ cấu và cơ chế hệ thống quản lý;

-Tổ chức;

-Lập kế hoạch thực hiện;

-Đánh giá.
	10

	2
	Chương trình ĐT và giảng dạy.
	-Tỷ lệ các chương trình ĐT đạt chuẩn;

-Định hướng mục tiêu ĐT của các chương trình;

-Cấu trúc và nội dung các chương trình ĐT;

-Khung thời gian chương trình, tỷ lệ các học phần;

-Cập nhật kiến thức và kỹ năng khoa học-công nghệ hiện đại;

-Phát triển chương trình ĐT, phương pháp giảng dạy.
	20

	3
	Nghiên cứu và dịch vụ.
	-Số lượng và kết quả các dự án, đề tài nghiên cứu các cấp của GV và SV;

-Kinh phí nghiên cứu/GV;

-Số lượng các báo cáo khoa học cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế;

-Các sản phẩm và thu nhập từ nghiên cứu và dịch vụ;

-Các giải thưởng quốc gia và quốc tế về KH&CN, về sản xuất và dịch vụ (của GV và HS).


	10

	4
	Giảng viên và sinh viên.
	-Chất lượng tuyển sinh, quy mô ĐT;

-Số lượng SV/GV;

-Tỉ lệ % về thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư;

-Kết quả học tập, tốt nghiệp của SV;

-Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.
	20

	5
	Trang thiết bị, cơ sở vật chất.
	-Số m2/SV (phòng học, diện tích đất, phòng thí nghiệm, thư viện…);

-Thư viện, sách giáo khoa, tài liệu;

-Trang thiết bị giảng dạy, đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa, phòng thí nghiệm;

-Khu văn hóa-thể thao, giải trí, dịch vụ;

-Kết nối internet.
	20

	6
	Các nguồn tài chính.
	- Đa dạng các nguồn tài chính (chính phủ, học phí của SV, thu nhập từ dịch vụ, hỗ trợ quốc tế…);

- Chi phí đào tào SV/năm;

-Các nguồn thu nhập tài chính, chi tiêu và quản lý tài chính...
	20

	Tổng điểm
	100
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SO SÁNH SƠ LƯỢC TỔNG THỂ 04 HỌC VIỆN PGVN

	Các Học viện Phật giáo
	Lịch sử hình thành và phát triển
	Cơ cấu tổ chức của 
Học viện
	Mục tiêu
	Chương trình ĐT
	Giảng sư
	Quy mô ĐT
	Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ ĐT

	Hà nội
	Thành lập 1981
	HĐĐH, Phòng ban chức năng, các đơn vị ĐT
	ĐT TN có trình độ PH, có đức hạnh, có NL truyền bá và nghiên cứu

Phật pháp phục vụ lợi ích dân tộc
	CT cử nhân, chương trình Cao Đẳng PG các hệ: tập trung, chuyên tu, tại chức, tiến tới phát triển CT SĐH PG. Có các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cập nhật kiến thức
	Được tuyển chọn kỹ lưỡng theo chuẩn, những vị chức sắc có trình độ chuyên môn phù hợp, kết hợp mời ngoài cho những những môn ngoại điển
	Đa dạng với nhiều hệ ĐT, bồi dưỡng.
	Miễn 100% kinh phí học tập và 90% học phí cho TNS, Hệ thống giảng đường, kí túc xá rộng, gắn với thiên nhiên, theo đúng mô môi trường học và tu



	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành lập 1982
	Hội Đồng Điều Hành, Hội Đồng Khoa Học, Học Vụ

	ĐT TNS về giáo lý PG đạt trình độ Cử nhân, Cao học, Nghiên cứu viên, có năng lực đảm trách chuyên môn Phật sự trong cả nước
	ĐT theo mô hình tín chỉ (2005), chương trình cử nhân, Thạc sĩ PH, các chương trình bồi dưỡng cập nhật
	Ban giảng huấn gồm các GS có trình độ cao kiêm chức, có chế độ mời chuyên gia trong và ngoài nước.
	Theo hướng ngày một hiện đại, mang tầm vóc quốc tế và đặc trưng của môi trường học, tu của PG.

Là nơi duy nhất ĐT thạc sĩ PH trong cả nước.
	Thư viện rộng, có nhiều hệ thống tư liệu, quy củ và luôn được cập nhật, hệ thống giảng đường hiện đại được đầu tư và cải tiến liên tục, tuy nhiên chưa có nội trú cho TNS vì KTX đang trong quá trình xây dựng

	Huế
	Thành lập 1997
	Ban Điều Hành, Ban Giảng Huấn và Ban Bảo Trợ điều hành toàn bộ quá trình ĐT.
	ĐT Tăng Ni, đáp ứng ước vọng của Phật tử, của các giới trí thức trong và ngoài nước,
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PHỤ LỤC  3

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá thực trạng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo theo hướng bảo đảm chất lượng ở Học viện Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây

(Dành cho CBQL Học viện, giảng sư, TNS của Học viện Phật giáo Việt Nam)

Kính thưa quý vị!

Đề đánh giá thực trạng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo ở HVPG VN trong những năm gần đây, xin Quý vị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các nội dung được đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp.

Câu 1: Về công tác quản lý đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam.

	CÁC NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ ĐÃTHỰC HIỆN

	
	Tốt
	Trung bình
	Chưa tốt

	1. Công tác tuyển sinh

- Tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao

- Tuyển sinh khả năng của Học viện

- Thực hiện quy định về các tiêu chuẩn tuyển sinh
	………….

………….

………….
	…………..

…………..

…………..
	……………

………

	2. Mục tiêu đào tạo

- Thực hiện mục tiêu đào tạo mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ Cao đẳng

- Thực hiện mục tiêu đào tạo mẫu TNS lý tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ Cử nhân
	…………

…………
	…………

…………
	…………

…………

	3. Nội dung chương trình đào tạo

- Nội dung chương trình hệ Cao đẳng Phật học

- Nội dung chương trình hệ Cử nhân Phật học

- Nội dung chương trình khối kiến thức Nội điển (Phật học)

- Nội dung chương trình khối kiến thức Ngoại điển (Thế học)

- Nội dung chương trình khối thức cơ bản

- Nội dung chương trình kiến thức chuyên ngành

- Nội dung chương trình khối kiến thức đặc thù bắt buộc

- Nội dung chương trình khối kiến thức tự học

- Nội dung chương trình khối kiến thức bỗ trợ thiết thực khác
	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….
	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….


	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….



	4. Phương pháp đào tạo

- Sử dụng phương pháp biện tài và nghĩa biện tài

- Phương pháp nêu gương

- Tổ chức các hoạt động thực tiễn, hành lễ

- Tự giác ngộ, tự hoàn thiện nhân cách

- Hướng dẫn tự học tự quản

- Xây dựng nề nếp học tập trên lớp và ngoài giờ lên lớp

- Tuyên dương, khen thưởng

- Phê bình, kỷ luật
	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….
	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….
	………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

	5. Hình thức tổ chức đào tạo

- Đào tạo chính quy

- Đào tạo các khóa bồi dưỡng Phật học

- Tụ tập, hành lễ, thiền gia
	………….

………….

………….
	………….

………….

………….
	………….

………….

………….

	6. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của Tăng

Ni sinh

- Kiểm tra theo quá trính học tập

- Tổ chức bảo vệ khóa luận

- Thi tốt nghiệp

- Cấp bằng tốt nghiệp
	………….

………….

………….

………….
	………….

………….

………….

………….
	………….

………….

………….

………….


Câu 2. Về thực trạng các biện pháp quản lý đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam theo hướng bảo đảm chất lượng

	STT
	NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁP
	MỨC ĐỘ CẦN THIẾT
	MỰC ĐỘ THỰC HIỆN

	
	
	Cần

thiết
	Bình

thường
	Không cần thiết
	Tốt
	Bình

thường
	Chưa tốt

	1.      1.
	Quản lý hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo

	1.1
	Xây dựng và phổ biến hệ thống các giá trị tới tất cả thành viên của Học viện
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Xây dựng VHCL trong kế hoạch chiến lược phát triển Học viện
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về ĐBCL
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Xây dựng môi trường đào tạo “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, coi trọng người học, tôn vinh điển hình
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Xây dựng cơ chế, chính sách đánh giá VHCL (đánh giá trong và đánh giá ngoài)
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển VHCL
	
	
	
	
	
	

	2.
	Quản lý khung chất lượng đào tạo ở HVPG VN

	2.1
	Chất lượng tuyển sinh đầu vào

	2.1.1
	Xây dựng tiêu chí tuyển sinh đầu vào rõ ràng, đầy đủ
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Xác định rõ tiêu chí miễn, ưu tiên trong tuyển sinh
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Quy định các môn thi, thời gian thi hợp lý
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Xác định các hình thức dự thi phù hợp
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	Công bố các điều kiện ràng buộc, cam kết đối với thí sinh
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Chất lượng nội dung chương trình đào tạo

	2.2.1
	Hoàn thiện khung chương trình đào tạo ở các trình độ cao đẳng, cử nhân
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Hoàn thiện, cập nhật nội dung chương trình đào tạo chi tiết
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Điều chỉnh cấu trúc chương trình đào tạo theo định hướng cân đối giữa kiến thức nội điển và ngoại điển
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Xây dựng chương trình chi tiết cho từng môn học
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng sư

	2.3.1
	Quy định khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý, GS
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Hình thành khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý của Học viện
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ GS
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Chính sách mời GS thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Chất lượng hoạt động giảng dạy

	2.4.1
	Xây dựng, ban hành văn bản về quy chế chuyên môn của GS
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Dự giờ, thăm lớp, đánh giá bài giảng của GS
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm của GS
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Quản lý hồ sơ chuyên môn của GS
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

	2.5.1
	Xây dựng, ban hành các quy định về tu học của TNS
	
	
	
	
	
	

	2.5.2
	Tổ chức thực hiện các quy định về tu học sinh của TNS
	
	
	
	
	
	

	2.5.3
	Tổ chức thực hành các phương pháp học tập tích cực, tự học, tự quản, tự giác ngộ
	
	
	
	
	
	

	2.5.4
	Tổ chức thực hành các hoạt động thực tiễn, hành lễ
	
	
	
	
	
	

	2.5.5
	Hướng dẫn TNS tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tu học
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học

	2.6.1
	Xây dựng hệ thống phòng học, giảng đường theo chuẩn
	
	
	
	
	
	

	2.6.2
	Đảm bảo trang thiết bị, đồ dùng dạy học
	
	
	
	
	
	

	2.6.3
	Cung cấp hệ thống giáo trình, kinh sách, tư liệu dạy - học
	
	
	
	
	
	

	2.6.4
	Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	

	2.6.5
	Xây dựng thư viện, thư phòng đủ sách tài liệu, phục vụ người đọc có chất lượng
	
	
	
	
	
	

	2.6.6
	Xây dựng môi trường thiền thịnh, tu luyện, hành lễ
	
	
	
	
	
	

	2.6.7
	Đảm bảo các điều kiện, ăn ở, sinh hoạt trong ký túc xá
	
	
	
	
	
	

	3
	Quản lý xây dựng các các điều kiện đảm bảo cho chất lượng đào tạo

	3.1
	Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý đào tạo
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Bộ máy tổ chức quản lý đào tạo (cấp học viện, khoa, viện chuyên ngành)
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, cộng đồng, chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Thiết lập mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên (Trung ương Giáo hội Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ...)
	
	
	
	
	
	


Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân

- Tuổi: …………………………………………………

- Giới tính: …………………………………………….

- Nơi công tác: ………………………………………..

- Chức danh: ………………………………………….

- Nơi học: ……………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của Quý vị!

PHỤ LỤC  3

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU

Mẫu phiếu xin ý kiến chuyên gia đánh giá thực trạng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo theo tiếp cận bảo đảm chất lượng ở Học viện Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây

(Dành cho Giảng sư kiêm chức, cán bộ quản lý đào tạo có chức vụ)

Câu 1: “Xin Quý vị cho biết việc thực hiện kiểm định chất lượng nói chung và chất lượng công tác quản lý đào tạo tại Học viện đã được chính thức tiến hành chưa? Cụ thể bằng hình thức nào?

Câu 2: Quý vị có thể cho biết những khó khăn, thách thức chủ yếu trong việc thực hiện QLĐT tại Học viện PGVN tại Hà Nội theo tiếp cận ĐBCL là gì? Nguyên nhân chính của những vấn đề đó?

Câu 3: Theo quý vị, Học viện PGVN đang có những thời cơ thuận lợi nào để thực hiện có hiệu quả QLĐT theo tiếp cận ĐBCL?

Câu 4: Thưa quý vị, để làm tốt hơn nữa việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại HVPG VN trong thời gian tới thì Học viện cần quan tâm những giải pháp căn bản nào?

Xin quý vị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân

- Tuổi: …………………………………………………

- Giới tính: …………………………………………….

- Nơi công tác: ………………………………………..

- Chức danh: ………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của Quý vị!

PHỤ LỤC 4

PHIẾU KHẢO NGHIỆM

Tính khả thi của các giải pháp

(Để thực nghiệm)

	STT
	NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁP
	MỨC ĐỘ
CẦN THIẾT
	MỰC ĐỘ
THỰC HIỆN

	
	
	Cần

thiết
	Bình

thường
	Không cần thiết
	Tốt
	Bình

thường
	Chưa tốt

	1
	Xây dựng và phổ biến  VHCL ở HVPG VN
	
	
	
	
	
	

	2
	Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trong khung chất lượng ở HVPG VN
	
	
	
	
	
	

	3
	Đảm bảo căn bản các điều kiện cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức thực hiện kiểm định CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở HVPG VN
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 5

PHIẾU KHẢO SÁT

Lấy phiếu phản hồi về chất lượng bài giảng của giảng sư

(Để thử nghiệm giải pháp đề xuất trong chương 3)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Trung bình

(1)
	Khá

(2)
	Tốt

(3)

	1
	Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định
	
	
	

	2
	Giảng dạy nội dung bài học chính xác, trình bày rõ ràng
	
	
	

	3
	Giảng giải với nhịp độ thích hợp, theo một trình tự hợp lý
	
	
	

	4
	Tổ chức các hoạt động học nhằm duy trì hứng thú học tập của TNS
	
	
	

	5
	Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức
	
	
	

	6
	Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động thực tiễn ngoài giờ cho TNS
	
	
	

	7
	Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng một cách hiệu quả
	
	
	

	8
	Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phù hợp
	
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình thực hiện bài giảng
	
	
	

	10
	Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho TNS trước khi kết thúc bài giảng
	
	
	


BỐI CẢNH (C): Bối cảnh kinh tế - Xã hội, khoa học công nghệ, văn hoá của địa phương; Sự tham gia của cộng đồng.











ĐẦU VÀO (I)


- Đầu tư/ Kinh phí GD;


- Người học;


- Người dạy;


- Mức đầu tư.





QUÁ TRÌNH QL HỆ THỐNG (M)


- Chính sách/cơ chế;


- Cấu trúc, tổ chức hệ thống;


- Quản lý hoạt động GD;


- Quản lý các nguồn lực địa phương;


- Hệ thống ĐG





ĐẦU RA (O)


- Thoả mãn nhu cầu phát triển cá nhân;


- Phát triển nhân cách;


- Đáp ứng nhu cầu xã hội.





Công tác ĐT của HVPG VN 
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Mức độ cần thiết QLĐT theo tiếp cận ĐBCL
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Mức độ thực hiện QLĐT theo tiếp cận ĐBCL
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